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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020 

 

     v o t       n    ến l ợc phát triển kinh tế - xã hộ  10 năm 

2011 - 2020, tình hình thế gi i, khu v c diễn biến phức tạp   n      o  

Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng   n ở nhiều quốc gia, kinh tế thế 

gi i phục hồi chậm   n; rủi ro trên thị tr ờng tài chính, tiền t  quốc tế gia 

tăng; n  ều n    tăng   ờng bảo hộ t   ng mại trong những năm gần đây  

Khoa học, công ngh  phát triển nhanh, Cách mạng công nghi p lần thứ t  v  

kinh tế số trở thành một trong những xu    ng phát triển chủ yếu của thờ  đại. 

V o năm  uối kỳ Chiến l ợ  đã xảy ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu ảnh 

  ởng rất nghiêm trọng,    a từng có trong nhiều thập kỷ, kinh tế thế gi   r   

vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo dài nhiều năm   

Ở trong n  c, những năm đầu thời kỳ Chiến l ợc, nền kinh tế tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, lạm phát cao, nợ  ông tăng nhanh, tỉ l  nợ xấu cao; sản xuất kinh 

doanh gặp nhiều khó k ăn  T   động, ản    ởng từ  ên ngo   tăng,  ạnh tranh 

ngày càng gay gắt, trong k   độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu còn 

hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch b n    ễn   ến p ứ  tạp   n   ặc 

bi t trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ản    ởng rất nghiêm trọng đến 

hầu hết     ng n , lĩn  v c, các hoạt động kinh tế, xã hội bị ng ng tr , đời 

sống nhân dân gặp nhiều k ó k ăn  

Tr    tìn   ìn  đó, to n  ảng, to n  ân, to n quân ta đã   ung sứ , 

đồng lòng, nỗ l   v ợt  ậ , quyết l  t, kịp t ờ , n ất l  trong năm 2020 tập 

trung vừa phòng,   ống  ị     n , vừa  uy trì, p ụ   ồ , p  t tr ển k n  tế - xã 

 ộ , v ợt qua k ó k ăn, t     t ứ ,  uy động s  v o  uộ   ủa  ả    t ống 

  ín  trị,  ộng đồng  oan  ng   p v  n ân  ân  ả n   , t       n đồng  ộ, 
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   u quả     mụ  t êu, n   m vụ, g ả  p  p đã đề ra v  đạt đ ợ  n  ều t  n  

t u rất quan trọng, k   to n    n trên  ầu  ết     lĩn  v     

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Về kinh tế vĩ mô 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. G a  đoạn 

2011 - 2015, tố  độ tăng tr ởng tổng sản p ẩm trong n    (GDP) đạt  ìn  

quân 5,9%/năm, g a  đoạn 2016 - 2019 tăng tr ởng đạt 6,8%/năm, năm 2020  o 

 ị     n   ov  -19 tố  độ tăng tr ởng     đạt trên 2%
1
, bình quân g a  đoạn 

2016 - 2020 đạt k oảng 5,9%/năm. Tính chung  ả t ờ  kỳ    ến l ợ  2011 - 2020, 

tăng tr ởng GDP    k ến đạt k oảng 5,9%/năm, t uộ  n óm     n    tăng 

tr ởng  ao trong k u v   v  trên t ế g   
2
. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 

116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD v o năm 2020  GDP  ìn  quân đầu 

ng ờ  tăng từ 1 331 USD năm 2010 lên k oảng 2.750 USD năm 2020  

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên 

rõ rệt. Tăng tr ởng k n  tế g ảm  ần p ụ t uộ  v o k a  t    t   nguyên, mở 

rộng tín  ụng; từng        a v o ứng  ụng k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   

s ng tạo  Tỉ trọng g   trị xuất k ẩu sản p ẩm  ông ng    ao trong tổng g   trị 

xuất k ẩu   ng  o  tăng từ 19% năm 2010 lên k oảng 50% năm 2020   óng 

góp  ủa năng suất     n ân tố tổng  ợp (TFP) v o tăng tr ởng tăng từ 33,6% 

bình quân g a  đoạn 2011 - 2015 lên 45,2% g a  đoạn 2016 - 2020, tính chung 

10 năm 2011 - 2020 đạt 39,0%, v ợt mụ  t êu    ến l ợ  đề ra (35%)  Tố  độ 

tăng năng suất lao động  ìn  quân g a  đoạn 2011 - 2015 l  4,3%/năm, g a  đoạn 

2016 - 2020 là 5,8%/năm  H  u quả đầu t  đ ợ  nâng lên;    số I OR g ảm từ 

gần 6,3 g a  đoạn 2011 - 2015 xuống  òn k oảng 6,1 g a  đoạn 2016 - 2019
3
.  

Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức 

thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. T       n   ủ 

động, l n   oạt, đồng  ộ, p ố   ợp   ặt   ẽ n  ều   ín  s   , g ả  p  p ổn 

địn  k n  tế vĩ mô, k ểm so t lạm p  t, t ú  đẩy tăng tr ởng    ỉ số g   t êu 

 ùng ( PI)  ìn  quân g ảm từ 18,6% năm 2011 xuống ổn địn  ở mứ  k oảng 

4%/năm g a  đoạn 2016 - 2020
4
  Lạm p  t     ản g ảm từ 13,6% năm 2011 

xuống k oảng 2,5% năm 2020
5
  T ị tr ờng t ền t , ngoạ   ố      ản ổn địn ; 

                                        
1
     số l  u nêu trong p ần đ n  g   tìn   ìn  sẽ đ ợ   ập n ật trong qu  trìn   o n t   n    t ảo   o   o  

2
 T eo số l  u  ủa Ngân   ng T ế g    v     quan Thống kê L ên  ợp quố , tăng tr ởng  ủa V  t Nam trong g a  đoạn 

2011 - 2017  ao   n mứ   ìn  quân  ủa n óm n     ó t u n ập trung  ìn  t ấp (5,4%) v      n     ông Nam Á (5%)  
3
 R êng năm 2020, I OR k ả năng tăng  ao,    k ến k oảng 18  

4
 Lạm p  t     ản  ìn  quân g a  đoạn 2011 - 2015 l  5,15%, g a  đoạn 2016 - 2020 là 1,81%. 

5
 Trong tìn   ìn   ị     n     n nay, số l  u n y  ó t ể t ay đổ  v  sẽ đ ợ   ập n ật v o  uố  năm 2020  
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 ảo đảm vốn tín  ụng   o nền k n  tế, tập trung   o lĩn  v   sản xuất, n ất l  

    ng n   u t ên   

Tổng k m ngạ   xuất, n ập k ẩu hàng hoá tăng 3,6 lần, từ 157,1 tỉ USD 

năm 2010 lên 517 tỉ USD năm 2019, năm 2020 do ản    ởng nặng nề  ủa 

 ị     n   ov  -19 đạt k oảng 527 tỉ USD, t  ng đ  ng trên 190% GDP  

Xuất k ẩu tăng n an , từ 72,2 tỉ USD năm 2010 lên k oảng 267 tỉ USD năm 

2020, tăng  ình quân k oảng 14%/năm, l  động l   quan trọng   o tăng 

tr ởng k n  tế  T ị tr ờng xuất k ẩu đ ợ  mở rộng; n  ều  oan  ng   p t am 

g a sâu rộng v o   uỗ  g   trị k u v  , to n  ầu; góp p ần nâng  ao năng l   

xuất k ẩu v  sứ   ạn  tran   ủa nền k n  tế    n  ân t   ng mạ  đ ợ   ả  

t   n rõ r t,   uyển từ t âm  ụt 12,6 tỉ USD năm 2010 sang     ản  ân  ằng 

v   ó t ặng    v o n ững năm  uố  kỳ    ến l ợ     n  ân t an  to n quố  

tế t ặng   ;    trữ ngoạ   ố  tăng từ 12,4 tỉ USD năm 2010 lên 28 tỉ USD năm 

2015 và đạt trên 80 tỉ USD v o  uố  kỳ    ến l ợ    

Kỷ luật, kỷ    ng t     ín  - ngân s    n   n    đ ợ  tăng   ờng      ấu 

t u,     ngân s    n   n      uyển   ến tí       t eo    ng tăng tỉ trọng t u 

nộ  địa, tăng tỉ trọng     đầu t  p  t tr ển v  g ảm tỉ trọng     t  ờng xuyên  

 ộ      ngân s    n   n    g ảm từ mứ   ìn  quân 5,4% GDP g a  đoạn 

2011 - 2015 xuống  òn 3,5% GDP g a  đoạn 2016 - 2019; riêng năm 2020 tỉ l  

 ộ      là 4,99% GDP  Tỉ l  nợ  ông so v   GDP tăng từ 51,7%  uố  năm 2010 

lên 63,7% năm 2016, do  uy động thêm nguồn l   để t       n đột p      ến 

l ợ  về kết  ấu  ạ tầng  Từ năm 2017, n ờ g ảm  ộ      ngân s    n   n   , 

s ết   ặt quản lý vay v   ảo lãn    ín  p ủ, nợ  ông  ắt đầu g ảm; tỉ l  nợ  ông 

đến năm 2019 g ảm  òn 55% GDP, năm 2020 nợ  ông tăng lên 56,8%, n  ng 

vẫn g ữ đ ợ  ổn địn  k n  tế vĩ mô và  ả  t   n    số tín n   m quố  g a   

     ân đố  l n  ủa nền k n  tế về tí   luỹ - t êu  ùng, t ết k  m - đầu 

t , năng l ợng, l  ng t   … t ếp tụ  đ ợ   ảo đảm, góp p ần  ủng  ố vững 

c ắ  nền tảng k n  tế vĩ mô  Tỉ l  t ết k  m so v   GDP g a  đoạn 2011 - 2020 

 ìn  quân đạt k oảng 29%
6
.  

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh, đầu tư 

khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh và chất lượng, hiệu quả được cải thiện . 

Vốn đầu t  p  t tr ển g a  đoạn 2011 - 2020 đạt gần 15 tr  u tỉ đồng (t  ng 

đ  ng 682 tỉ USD), tăng  ìn  quân 10,6%/năm, trong đó vốn ngân s    n   

n    v  tr   p  ếu   ín  p ủ l  3,1 tr  u tỉ đồng (144 tỉ USD),    ếm 20,8% 

                                        
6
 Tỉ l  t ết k  m  ủa một số quố  g a g a  đoạn 2011 - 2017: Trung Quố  46,8%, X n-ga-po 46,1%, Phi-líp-pin 36%, 

H n Quố  35,6%, In-đô-nê-xi-a 31,1%, Ma-lai-xi-a 29,8%, V  t Nam 29,7%, T    Lan k oảng 29,3%  
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tổng đầu t  xã  ộ , tập trung   o      ông trìn  kết  ấu  ạ tầng k n  tế - xã 

 ộ  trọng đ ểm, n ất l  g ao t ông, t uỷ lợ , g  o  ụ , y tế, nông ng   p, 

nông t ôn, g ảm ng èo, an n n , quố  p òng    góp p ần quan trọng t ay đổ  

   n mạo đất n   , tạo động l     o p  t tr ển v  t u  út     nguồn l c 

ngo   n   n     

Vốn đầu t   ủa k u v   ngo   n   n    trong n       ếm tỉ trọng ng y 

  ng l n trong tổng đầu t  xã  ộ , tăng từ 36,1% năm 2010 lên 45,7% năm 2020. 

Một số tập đo n,  oan  ng   p t  n ân đã t am g a đầu t ,  o n t  n  n  ều 

 ông trìn ,     n l n, góp p ần t ú  đẩy p  t tr ển sản xuất, k n   oan , 

nâng  ao năng l    ạn  tran   N  ều     n  ạ tầng t eo p   ng t ứ  đố  t   

công - t  (PPP) đ ợ  tr ển k a  t       n, n ất l  trong lĩn  v   g ao t ông
7
.  

Vốn đầu t  tr   t ếp n    ngo   tăng mạn ; đã t u  út đ ợ  n  ều     n 

quy mô l n,  ông ng    ao
8
  Tổng số vốn đăng ký g a  đoạn 2011 - 2020 đạt 

trên 278 tỉ USD; vốn t       n đạt 152,3 tỉ USD, tăng gần 6,9%/năm,    ếm 

22,8% tổng vốn đầu t  to n xã  ộ    

2. Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng  

Các trọng tâm cơ cấu lại về đầu tư, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 

nhà nước được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực.   uyển  ăn  ản 

từ kế  oạ   đầu t   ông  ằng năm sang kế  oạ   đầu t   ông trung  ạn gắn 

v   kế  oạ    ằng năm; lồng g ép,  uy động     nguồn l   để t       n     

mụ  t êu p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   P ân  ổ vốn đầu t  đ ợ  gắn v   qu  

trìn      ấu lạ  nền k n  tế; vốn đầu t  n   n    tập trung n  ều   n v o 

các  ông trìn  quan trọng, t  ết yếu
9
 để đẩy n an  t ến độ, đ  v o k a  t     

Tỉ trọng vốn đầu t  n   n    trong tổng đầu t  g ảm từ 38,1% năm 2010 

xuống 30,9%
10

 năm 2020 (mụ  t êu l  31 - 34%)  Kỷ luật, kỷ    ng trong 

đầu t   ông đ ợ  tăng   ờng, từng      ngăn   ặn tìn  trạng p ê  uy t    

 n v ợt qu  k ả năng  ân đố  vốn, đầu t    n trả ,  ạn   ế nợ đọng xây   ng 

    ản, góp p ần   ống t ất t o t, lãng p í trong v    sử  ụng     nguồn l   

t     ín  quố  g a   

                                        
7
 G a  đoạn 1997 - 2019,      ộ, ng n , địa p   ng đã ký kết v  t       n  ợp đồng PPP v   tổng số 336     n, v   

tổng vốn đầu t  k oảng 1 609 ng ìn tỉ đồng   
8
 D   n  ủa     tập đo n Intel, Samsung, GE, LG     

9
 Tổng số     n đầu t   ông trung  ạn g a  đoạn 2016 - 2020 đã g ảm một nửa,   ỉ  òn k oảng 9 620     n (k ông kể 

        n t uộ          ng trìn  mụ  t êu quố  g a)  Số vốn  ố trí  ìn  quân   o một     n tăng n an , năm 2018 

đạt 35,5 tỉ đồng  
10

 V     ín  s    đẩy mạn  đầu t   ông để  ạn   ế t   động t êu      ủa  ị     n   ov  -19, k ả năng tỉ trọng vốn 

đầu t  n   n    trong tổng đầu t  to n xã  ộ  sẽ tăng lên  Số l  u n y sẽ đ ợ   ập n ật v o  uố  năm 2020  



thangtai lieu-duthaobaocaotongketkinhte.doc 
 

5 

    ấu lạ      tổ   ứ  tín  ụng gắn v   xử lý nợ xấu đ ợ  tr ển k a  

đồng  ộ,    u quả   n,  ảo đảm ổn địn , an to n    t ống  Khung khổ pháp lý 

về tiền t , tín dụng, ngân hàng từng      đ ợc hoàn thi n, ti m cận v i chuẩn 

m c, thông l  quốc tế và phù hợp v   đ ều ki n th c tiễn của Vi t Nam.    

 ấu lạ     t ống     tổ   ứ  tín  ụng gắn v   xử lý nợ xấu đ ợ  tr ển k a  

quyết l  t v  đạt kết quả tí      ; số l ợng     tổ   ứ  tín  ụng  ó quy mô 

n ỏ,  oạt động yếu kém g ảm  ần; tỉ l  nợ xấu giảm từ 17,2% năm 2012
11

 

xuống      3% đến cuố  năm 2020
12

;  ảo đảm an to n    t ống
13

. Tính minh 

 ạ   đ ợ   ả  t   n; sở  ữu   éo, đầu t    éo trong     tổ   ứ  tín  ụng đã 

từng      đ ợ  xử lý; tìn  trạng  ổ đông/n óm  ổ đông l n t ao túng,     

p ố  ngân   ng về     ản đ ợ  k ểm so t  T an  to n đ  n tử  ó xu    ng 

tăng lên, t an  to n  ằng tiền mặt giảm dần.     ấu t ị tr ờng t     ín   ó s  

đ ều   ỉn   ợp lý   n  Quy mô t ị tr ờng   ứng k o n tăng mạn  từ 19,3% 

GDP năm 2011 lên 72,6% GDP năm 2019, năm 2020 mặ   ù ản    ởng  ủa 

 ị     n   ov  -19  ó g ảm sâu v o đầu năm n  ng đã  ó xu    ng p ụ  

 ồ ,      o đạt k oảng 85% GDP.  

    ấu lạ   oan  ng   p n   n    đ ợ  đẩy mạn , t      ất   n; tập 

trung v o  ổ p ần  o , t o   vốn v  nâng  ao    u quả  oạt động  Số l ợng 

 oan  ng   p n   n    đ ợ  t u gọn, tập trung v o n ững ng n , lĩn  v   t en 

  ốt  Một số  oan  ng   p n   n    đóng va  trò  ẫn  ắt ng n , lĩn  v   quan 

trọng  ủa nền k n  tế  G a  đoạn 2011 - 2019  ổ p ần  o  đ ợ  679  oan  

ng   p n   n   ; tổng t u từ  ổ p ần  o , t o   vốn đạt 303 ng ìn tỉ đồng  

Quản trị  oan  ng   p đ ợ   ả  t   n;  ạn  tran   ìn  đẳng,  ông k a , m n  

 ạ     n  Từng      t     ạ     ứ  năng quản lý n   n    v  đạ     n   ủ sở 

 ữu vốn n   n   , đã t  n  lập v  đ a v o  oạt động Uỷ  an Quản lý vốn n   

n    tạ   oan  ng   p  K u v   k n  tế tập t ể,  ợp t   xã  ó      p  t tr ển 

 ả về số l ợng v    ất l ợng; xuất    n n  ều mô  ìn  m  ,    u quả  

Khu v c kinh tế ngo   n   n    trong n  c (bao gồm doanh nghi p t  

nhân và kinh tế hộ g a đìn ) đạt tố  độ tăng tr ởng khá, chiếm tỉ trọng 43% 

GDP, thu hút khoảng 85% lao động đang l m v  c của nền kinh tế, góp phần 

quan trọng trong  uy động các nguồn l c xã hội, chuyển dị       ấu kinh tế, 

tạo vi   l m, tăng t u n ập   o ng ờ  lao động, n ất l      lĩn  v   đầu t , 

k n   oan   u lị  , k u đô t ị, sản xuất ô tô, nông ng   p  ông ng    ao, 

t   ng mạ ,  ị   vụ  Mô  tr ờng k n   oan  đ ợ   ả  t   n, ng y   ng t uận 

                                        
11

 Tỉ l  nợ xấu đ ợ      tín  v o t  ng 9/2012  
12

 Nợ xấu nộ   ảng  ủa     tổ   ứ  tín  ụng, nợ xấu đã   n   o VAM  v  nợ đã t       n        n p  p p ân loạ  nợ 

(k ông  ao gồm     ngân   ng t   ng mạ  yếu kém đã đ ợ    ín  p ủ p ê  uy t p   ng  n xử lý)  
13

  ến  uố  t  ng 12/2018, tỉ l  an to n vốn  ìn  quân đạt 12,14% (mứ  tố  t  ểu t eo quy địn  l  9%)  
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lợ    n;  ắt g ảm trên 50% t ủ tụ    n    ín , đ ều k  n k n   oan ; g ảm     

p í sản xuất k n   oan   Doan  ng   p t  n ân t  n  lập m   tăng n an   ả về 

số l ợng v  vốn đăng ký; tinh thần khởi nghi p lan toả rộng rãi. Nhiều mô hình 

kinh doanh m i d a trên khoa học, công ngh  v  đổi m i sáng tạo, nhất là công 

ngh  thông tin phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây   ã  ìn  t  n  v  

p  t tr ển một số tập đo n k n  tế t  n ân t ên p ong trong đầu t  v  ứng  ụng 

k oa  ọ ,  ông ng  ,  ó t   ng    u v  năng l    ạn  tran  trong n   , k u 

v   v  quố  tế   

Cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển  iến tích cực  tỉ trọng công 

nghiệp chế  iến, chế tạo và ứng dụng công nghệ cao tăng lên. Tỉ trọng k u 

v   nông, lâm ng   p v  t uỷ sản trong GDP g ảm từ 18,9% năm 2010 

xuống 14,8% năm 2020;     k u v    ông ng   p, xây   ng v   ị   vụ (bao 

gồm  ả t uế sản p ẩm trừ trợ  ấp) tăng t  ng ứng từ 81,1% lên 85,2%, v ợt 

mụ  t êu đề ra   

    ấu nộ  ng n    uyển  ị   tí      ; trong k u v    ông ng   p, xây 

  ng, tỉ trọng ng n    ế   ến,   ế tạo tăng từ 13% năm 2010 lên 16,9% năm 

2020; tỉ trọng ng n  k a  k o ng g ảm từ 9,5% xuống  òn 6,2%. Tỉ trọng g   

trị sản p ẩm  ông ng    ao v  ứng  ụng  ông ng    ao trong     k u v   

nông ng   p,  ông ng   p v  xây   ng,  ị   vụ  ó xu    ng tăng lên  

    ấu lao động   uyển  ị   từ k u v   năng suất lao động t ấp sang 

k u v   năng suất lao động  ao   n  Tỉ trọng lao động nông, lâm ng   p v  

t uỷ sản trong tổng số lao động  ả n    g ảm từ 48,6% năm 2010 xuống  òn 

34% năm 2020, đạt mụ  t êu đề ra (30 - 35%). Tỉ trọng lao động ng n   ông 

ng   p v  xây   ng tăng từ 21,7% lên 30,3%; ng n   ị   vụ từ 29,7% lên 

k oảng 35,7% trong  ùng g a  đoạn  Tỉ l  lao động k u v    ó quan    lao 

động từ 35% năm 2011 tăng lên 44,7% năm 2019 v     k ến k oảng 45% 

năm 2020. 

Về cơ cấu lại nông nghiệp:     ấu sản xuất nông ng   p   uyển   ến 

tí          ng v o p  t  uy t ềm năng, lợ  t ế  ủa vùng, m ền, n u  ầu t ị 

tr ờng, t í   ứng v     ến đổ  k í  ậu
14

 v   ảo đảm an n n  l  ng t   . Sản 

xuất nông ng   p đ ợ  tập trung p  t tr ển t eo    ng sản xuất hàng hoá, 

   n đạ , g   trị g a tăng  ao v   ền vững  Nông ng   p vẫn  uy trì đ ợ  tố  

độ tăng tr ởng k  , đạt  ìn  quân k oảng 3%/năm   

                                        
14

 Trong tổng g   trị sản xuất nông, lâm, t uỷ sản, tỉ trọng g   trị sản xuất t uỷ sản đã tăng từ 20,3% năm 2011 lên 

27,6% năm 2018, g   trị sản xuất lâm ng   p tăng từ 2,27% năm 2011 lên 4,7% năm 2018  
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Hình thành n  ều mô  ìn  sản xuất ứng  ụng  ông ng    ao; đầu t   ủa 

 oan  ng   p v o nông ng   p tăng; p  t tr ển l ên kết sản xuất t eo   uỗ  g   

trị v  xây   ng đ ợ  t   ng    u  ủa một số nông sản   ủ l    P  t tr ển 

nông ng   p  ông ng    ao, nông ng   p sạ  ,  ữu    đ ợ    ú trọng, từng 

       uyển đổ  sang  ây trồng, vật nuô   ó năng suất,   ất l ợng v     u quả 

cao. K oa  ọ ,  ông ng   đóng góp trên 30% tổng g   trị g a tăng trong nông 

ng   p    ất l ợng n  ều loạ  sản p ẩm đ p ứng yêu  ầu an to n t eo t êu   uẩn 

quố  tế  Hìn  t ứ  k n  tế  ợp t   v   oan  ng   p nông ng   p tăng n an ; đến 

năm 2020  ó k oảng 15 ng ìn  ợp t   xã nông ng   p  oạt động    u quả v  gần 

12 ng ìn  oan  ng   p tr   t ếp sản xuất nông ng   p; qua đó k ẳng địn  va  trò 

trung tâm t ú  đẩy p  t tr ển nông ng   p  Quá trình c   ấu lạ  nông ng   p đã 

gắn kết   ặt   ẽ v   xây   ng nông t ôn m  , n ất l  trong p  t tr ển  ạ tầng, 

p  t tr ển sản xuất, nâng  ao đờ  sống n ân  ân k u v   nông thôn.  

  ất l ợng tăng tr ởng ng y   ng đ ợ   ả  t   n, tỉ l  g   trị g a tăng 

trong tổng g   trị sản xuất ng n  nông, lâm ng   p và thuỷ sản đã tăng từ 

55,7% năm 2010 lên 61,1% năm 2019; năng suất lao động g a  đoạn 2011 - 2020 

    tín  tăng  ìn  quân 4,73%/năm (mụ  t êu đề ra l  3,5%/năm)  Xuất k ẩu 

nông, lâm, t uỷ sản tăng mạn , t ị tr ờng t êu t ụ đ ợ  mở rộng; k m ngạ   

xuất k ẩu tăng từ 21,8 tỉ USD năm 2011 lên k oảng 41 tỉ USD năm 2020
15

, 

tăng  ìn  quân k oảng 7,3%/năm   

Về cơ cấu lại khu vực công nghiệp - xây dựng:     ấu     ng n   ông 

ng   p   uyển  ị   t eo    ng g ảm  ần tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng 

n an  tỉ trọng ngành   ế   ến,   ế tạo. Một số sản p ẩm  ông ng   p xuất 

k ẩu  ó quy mô l n,    ếm vị trí vững   ắ  trên t ị tr ờng t ế g   
16

. Tỉ trọng 

hàng hoá xuất k ẩu qua   ế   ến trong tổng g   trị xuất k ẩu   ng  oá tăng từ 

65% năm 2011 lên 85% năm 2020; tỉ trọng g   trị xuất k ẩu sản p ẩm  ông 

ng    ao trong tổng g   trị sản p ẩm  ông ng    ao tăng từ 38% năm 2010 lên 

77,7% năm 2019.  

Năng l    ạn  tran  to n  ầu  ủa ng n   ông ng   p tăng từ vị trí 58 

v o năm 2009 lên t ứ 42 v o năm 2019
17
, đã  ìn  t  n  đ ợ  một số tập đo n 

k n  tế  ó t ềm l   trong lĩn  v    ông ng   p   ế   ến,   ế tạo, n ất l   ông 

                                        
15

  ó 10 mặt   ng k m ngạ   xuất k ẩu trên 1 tỉ USD, trong đó  ó 5 mặt   ng đạt trên 3 tỉ USD, k ẳng địn  vị t ế  ủa 

V  t Nam đứng trong top 15  ủa t ế g    v  đứng t ứ  a  trong k ố  ASEAN   
16

 Năm 2019, d t may xuất khẩu 32,8 tỉ USD, đứng thứ bảy thế gi i; da giày xuất khẩu 18,3 tỉ USD, đứng thứ hai thế 

gi  ; đ  n thoạ     động xuất khẩu 51,4 tỉ USD, đứng thứ hai thế gi i; thuỷ sản chế biến xuất khẩu 8,5 tỉ USD, đứng 

thứ t  t ế gi  ; đồ gỗ xuất khẩu 10,7 tỉ USD, đứng thứ năm t ế gi i. 
17

 T eo xếp  ạng  ủa Tổ   ứ  P  t tr ển  ông ng   p L ên  ợp quố  (UNIDO)  
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ng   p ô tô. Năm 2019,  oan  ng   p công ngh  cao, ứng dụng công ngh  cao 

chiếm trên 13% trong tổng số doanh nghi p công nghi p chế biến, chế tạo. 

Giá trị sản phẩm công ngh  cao, ứng dụng công ngh   ao tăng từ 26% năm 

2010 lên trên 40% năm 2019   ã  ìn  t  n  một số ngành công ng   p  ỗ trợ 

v  g a tăng tỉ l  nộ  địa  o 
18

. P  t tr ển các ngành  ông ng   p từng      đ  

vào    ều sâu;   ỉ số sản xuất  ông ng   p tăng  ìn  quân k oảng 8% g a  

đoạn 2011 - 2020, trong đó ng n   ông ng   p   ế   ến,   ế tạo  ó mứ  tăng 

tr ởng k oảng 10%, trở t  n  động l     ín    o k u v    ông ng   p và 

to n  ộ nền k n  tế
19

. 

    ấu lạ  ng n  xây   ng đ ợ  tập trung t       n, p  t  uy    u quả; 

năng l   xây lắp đ ợ   ả  t   n;   ất l ợng  ông trìn  xây   ng từng      

đ ợ  nâng  ao v  đ ợ  k ểm so t   ặt   ẽ   n  G   trị sản xuất ng n  xây 

  ng tăng  ìn  quân k oảng 8,3%/năm; năng suất lao động tăng  ìn  quân 

7,9%/năm  L m   ủ đ ợ  n  ều  ông ng   xây   ng t ên t ến, đ a v o ứng 

 ụng
20
, số l ợng  ông trìn   ó quy mô l n,  ông trìn  ứng  ụng  ông ng   

m  , kỹ t uật  ao ng y   ng tăng;  p  ụng p   ng t ứ  quản lý    n đại, 

  uyên ng   p  Sản xuất vật l  u xây   ng p  t tr ển mạn , đ p ứng n u  ầu 

trong n   , một p ần xuất k ẩu    ất l ợng v  sứ   ạn  tran   ủa n  ều sản 

p ẩm vật l  u đ ợ   ả  t   n đ p ứng n u  ầu t êu  ùng, trong đó một số sản 

p ẩm  ó t ể  ạn  tran  v   k u v   v  t ế g     

Về cơ cấu lại khu vực dịch vụ: C   ấu lạ  k u v    ị   vụ đ ợ  tr ển 

k a  tí       t eo    ng nâng  ao   ất l ợng, tập trung đầu t     sở vật   ất 

v  p  t tr ển đa  ạng     loạ   ìn   ị   vụ  Một số ng n , lĩn  v   ứng  ụng 

 ông ng    ao đ ợ  đẩy mạn  v  từng         n đạ   o , n    ông ng   

t ông t n, truyền t ông
21
, t   ng mạ  đ  n tử, t     ín , ngân   ng,  ảo   ểm, 

  ứng k o n, y tế,   ng k ông… Số lao động l m v    trong k u v    ị   vụ 

tăng từ 14,5 tr  u lao động năm 2010 lên k oảng 19 tr  u lao động v o 

năm 2020  G a  đoạn 2011 - 2020, tăng tr ởng  ủa ng n   ị   vụ     đạt 

6,4%/năm,  ao   n tăng tr ởng   ung  ủa nền k n  tế (5,9%/năm)   

                                        
18

 Tỉ l  nộ  địa  o      ng n  đ  n tử g a  ụng l  30 - 35% n u  ầu l n  k  n; đ  n tử p ụ  vụ     ng n  ô tô - xe máy 

k oảng 40%; sản xuất, lắp r p xe tả  đến 7 tấn trung  ìn  55%; xe k     từ 10   ỗ ngồ  trở lên từ 20 - 50%. 
19

 Ng n   ông ng   p   ế   ến,   ế tạo đóng góp l n n ất v o g   trị sản xuất  ủa to n ng n , tăng l ên tụ  từ 87,7% 

v o năm 2011 lên 93,2% v o năm 2018  
20

 Trong tất  ả     k âu từ t  ết kế, t    ông v       loạ  vật l  u xây   ng, t  ết  ị m y mó     n đạ   Năng l  , trìn  

độ k oa  ọ ,  ông ng   xây   ng đạt ngang tầm v       n    trong k u v    
21

 Một số  oan  ng   p V  t Nam đã t  n   ông trong     ng n   ông ng   t ông t n, p ần mềm, ứng  ụng  ông 

ng   số n   V ettel, VNPT, FPT,  M     Năm 2017, Tập đo n V ettel đ ợ  xếp  ạng đứng t ứ  a  trong ASEAN v  

trong tốp 50 t   ng    u v ễn t ông l n n ất t ế g    v   g   trị t   ng    u đạt 2,68 tỉ USD  
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Ng n   u lị   đã  ó      p  t tr ển rõ r t v  đạt đ ợ  n ững kết quả 

quan trọng,     ản trở t  n  ng n  k n  tế mũ  n ọn, số l ợng k     quố  tế 

tăng n an , từ 5 tr  u l ợt năm 2010 lên 18 tr  u l ợt năm 2019, bình quân 

tăng k oảng 15%/năm, đóng góp tr   t ếp k oảng 10% GDP. Năm 2020, 

 ị     n   ov  -19 đã t   động rất ng  êm trọng đến ng n   u lị   v  n  ều 

ng n   ị   vụ n   g ao t ông vận tả ,   ng k ông, k     sạn, ăn uống, g ả  

trí…, số k      u lị   quố  tế đến V  t Nam g ảm mạn    

3. Về các đột phá chiến lƣợc 

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được 

hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng  ộ và hội nhập, trọng tâm là tạo lập môi 

trường cạnh tranh  ình đẳng, minh  ạch, thuận lợi.  ã  o n t   n  ăn  ản    

t ống p  p luật về k n  tế k   đầy đủ, tạo    sở p  p lý   o      oan  ng   p 

t uộ  mọ  loạ   ìn  sở  ữu  oạt động   an   n  H ến p  p năm 2013 v  tập 

trung sửa đổ ,  o n t   n     luật, p  p l n  v  văn  ản quy địn      t ết, 

   ng  ẫn t     n , n ất l  trong     lĩn  v   đầu t ,  oan  ng   p, đất đa , 

mô  tr ờng,  ạn  tran , kiểm so t độc quyền,  ảo v  ng ờ  t êu  ùng, g ả  

quyết tran    ấp, p   sản, xử lý v  p ạm    Vai trò của N   n    đ ợ  đ ều 

chỉnh phù hợp   n v        ế thị tr ờng. Vi c tổ   ứ  t     n  p  p luật từng 

     đ ợ  tăng   ờng, n ất l  trong n ững năm gần đây  

Các yếu tố thị tr ờng và các loại thị tr ờng hàng hoá, dịch vụ từng    c 

 ìn  t  n  đồng bộ, vận   n      ản thông suốt v       đầu có s  gắn kết v i 

thị tr ờng khu v c và quốc tế. Thị tr ờng vốn, đặc bi t là thị tr ờng chứng 

khoán phát triển mạnh, trở thành một kên   uy động vốn cho nền kinh tế. Thị 

tr ờng bất động sản phát triển k   đa  ạng về loại hình, chất l ợng sản phẩm; 

quy mô tăng n an   T ị tr ờng khoa học, công ngh  hình thành, từng    c 

phát huy hi u quả. Các thiết chế của thị tr ờng lao động từng      đ ợc hoàn 

thi n, thúc đẩy dịch chuyển lao động giữa các ngành, khu v c của nền kinh tế.  

Mô  tr ờng đầu t  k n   oan    uyển biến rõ nét; quyền t  do, bình 

đẳng trong kinh doanh, tiếp cận     ộ  k n   oan  đ ợc cải thi n; đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đ ều ki n kinh doanh và danh mục 

ngành nghề k n   oan   ó đ ều ki n
22

. Vị trí xếp hạng mô  tr ờng kinh doanh 

toàn cầu của Vi t Nam đ ợc cải thi n đ ng kể
23

.  

                                        
22

 Dan  mụ  ng n  ng ề k n   oan   ó đ ều k  n g ảm từ 267 ng n  năm 2014 xuống  òn 243 ng n  năm 2016  
23

 Vị trí xếp  ạng mô  tr ờng k n   oan  to n  ầu  ủa V  t Nam tăng từ 88/183 quố  g a, vùng lãn  t ổ năm 2010 lên 

70/190 quố  g a, vùng lãn  t ổ năm 2019  
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Phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh, nhất là nhân lực chất lượng 

cao, gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thị trường  phát triển và ứng dụng khoa 

học, công nghệ đạt kết quả tích cực.  

Quy mô nguồn n ân l   đ ợ  mở rộng, l   l ợng lao động tăng từ 

50,4 tr  u ng ờ  năm 2010 lên k oảng 54,6 tr  u ng ờ  v o năm 2020 v   

    ấu  ợp lý   n.   ất l ợng n ân l    ó s   ả  t   n đ ng kể v  p ù  ợp 

  n v   n u  ầu t ị tr ờng. Tỉ l  lao động qua đ o tạo tăng từ 40% năm 2010 lên 

64,5% năm 2020  Trong đó, tỉ l  lao động qua đ o tạo  ó  ằng  ấp,   ứng   ỉ 

tăng từ 14,6% năm 2010 lên 24,5% v o năm 2020  N ân l     ất l ợng  ao 

tăng  ả về số l ợng v    ất l ợng, trong đó một số ng n , lĩn  v   đạt trìn  

độ k u v   v  quố  tế n    ông ng   t ông t n, y tế,  ông ng   p xây   ng, 

   k í…  

V    đổ  m    ăn  ản v  to n    n g  o  ụ  - đ o tạo đ ợ  tr ển k a  tí   

    t eo    ng   uẩn  o ,    n đạ   o , xã  ộ   o ,  ân   ủ  o  v   ộ  n ập 

quố  tế  Xây   ng v  tr ển k a     t ống g  o  ụ  quố   ân v  k ung trìn  độ 

quố  g a m    Mạng l       sở g  o  ụ , đ o tạo t ếp tụ  đ ợ  mở rộng ở tất  ả 

     ấp  ọ ,  ậ   ọ , ng n   ọ 
24

. Quan tâm phát tr ển g  o  ụ  vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số,  ảo đảm  ông  ằng   n trong t ếp 

 ận g  o  ụ       ng trìn , s    g  o k oa, nộ   ung, p   ng p  p g  o  ụ , 

t    ử, k ểm địn    ất l ợng đ o tạo đ ợ  đổ  m   p ù  ợp   n v  g ảm  p l  , 

c   p í xã  ộ     ú trọng  ạy v   ọ  đạo đứ , kỹ năng sống, ngoạ  ngữ, g  o 

 ụ  t ể   ất  Từng      t       n      ế t    ủ đố  v      sở g  o  ụ  - đ o 

tạo    ất l ợng g  o  ụ  p ổ t ông, g  o  ụ  đạ   ọ , ng ề ng   p đ ợ  nâng 

lên;     đo n  ọ  s n     t   Olymp   quố  tế v  t   tay ng ề đều đạt kết quả 

cao
25

. Trong t ờ  g an  ị     n   ov  -19, ng n  g  o  ụ  - đ o tạo đã      

đầu t ếp  ận  ạy v   ọ  qua Internet, truyền  ìn  v   n  ều  ìn  t ứ  k    n au  

P  t tr ển nguồn n ân l   gắn v   k oa  ọ , công ng   đạt đ ợ  kết quả 

tí      . N  ều    sở g  o  ụ  - đ o tạo  ó      ế k uyến k í   s n  v ên,  ọ  

v ên ng  ên  ứu, ứng  ụng k oa  ọ ,  ông ng  , n ất l  t ông qua quỹ p  t 

tr ển k oa  ọ ,  ông ng     ông t   đ o tạo n ân l   đã từng      t ay đổ  

t eo    ng đ p ứng n u  ầu  ủa  oan  ng   p, ng ờ  sử  ụng lao động, t ị 

tr ờng  N  ều    sở g  o  ụ  đạ   ọ , ng ề ng   p  ợp t     ặt   ẽ v    oan  

ng   p để đ o tạo t eo đặt   ng  N  ều  oan  ng   p mở        sở đ o tạo 

ng ề ng   p p ụ  vụ tr   t ếp   o  oan  ng   p v   ung ứng   o t ị tr ờng   

                                        
24

 Số l ợng     tr ờng đạ   ọ ,  ao đẳng  ó   n 440 tr ờng  Mạng l     ạy ng ề  ó k oảng 2 000    sở  
25

 T eo PISA, kết quả g  o  ụ  p ổ t ông n    ta v ợt mứ  trung  ìn   ủa  ọ  s n      n    k ố  OE D  T eo 

 ảng xếp  ạng đạ   ọ  t ế g    Qua quarell  Symon s, đã  ó 5 tr ờng đạ   ọ  nằm trong n óm 400 tr ờng   ng đầu 

  âu Á, 2 tr ờng đạ   ọ  nằm trong n óm 1 000 tr ờng tốt n ất t ế g      
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T ềm l   k oa  ọ ,  ông ng   quố  g a đ ợ  tăng   ờng
26
  K oa  ọ  xã 

 ộ  đã đóng góp tí       v o  ung  ấp luận  ứ   o v     oạ   địn  đ ờng lố , 

  ủ tr  ng,      ế,   ín  s    v  địn     ng p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   ủa 

đất n     Một số lĩn  v   k oa  ọ  t  n  ên đạt trìn  độ t ên t ến  ủa k u v   

v  t ế g      ã   ú trọng ng  ên  ứu ứng  ụng, nâng  ao năng l  , trìn  độ 

k oa  ọ ,  ông ng     ủ k ả năng t  ết kế,   ế tạo t  n   ông n  ều  ông 

ng  , t  ết  ị đạt t êu   uẩn quố  tế
27
  Xuất    n n  ều mô  ìn  sản xuất ứng 

 ụng  ông ng    ao v   s  đầu t  mạn   ủa      oan  ng   p, tập đo n l n 

trong n    v  n    ngo     

H  t ống p òng t í ng   m trọng đ ểm, p òng t í ng   m   uyên ng n  

t ếp tụ  đ ợ  quan tâm đầu t , nâng  ao    u quả  oạt động  Hạ tầng ng  ên 

 ứu trong một số lĩn  v   trọng đ ểm n    ông ng   s n   ọ ,  o   ầu, vật 

l  u, t  động  o , nano,  ông ng   tín  to n, y  ọ … đ ợ  tăng   ờng  K ở  

động v  p  t tr ển    Tr  t ứ  V  t số  o   Hợp t   quố  tế về k oa  ọc, công 

ng    ó n  ều   uyển   ến tí        

T ị tr ờng k oa  ọ ,  ông ng   p  t tr ển mạn    n; đã  ó 15 s n g ao 

 ị  , 50 v ờn   m  ông ng    Tổng g   trị     g ao  ị   mua   n  ông ng   

tăng mạn   ằng năm   ông t    ảo  ộ v  t    t   quyền sở  ữu trí tu  đ ợ  

tăng   ờng  H  t ống t êu   uẩn quố  g a ng y   ng t  m  ận v   t êu   uẩn 

quố  tế
28
     sở  ữ l  u về  ông ng   v    uyên g a đ ợ   ìn  t  n   H  s n  

t    k ở  ng   p đổ  m   s ng tạo p  t tr ển k     ến nay, đã  ó   n 3 000 

 oan  ng   p k ở  ng   p, gần 70 k u k ông g an l m v      ung,  ìn  t  n  

n  ều quỹ đầu t  mạo   ểm  Số đăng ký x   lập quyền sở  ữu  ông ng   p tăng 

n an     ỉ số đổ  m   s ng tạo  ủa V  t Nam n ững năm gần đây tăng v ợt 

 ậ , năm 2019 xếp t ứ 42/129, tăng 17  ậ  so v   năm 2016,  ẫn đầu n óm 

quố  g a  ó t u n ập trung  ìn  t ấp  

Tập trung các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng  ộ, 

với các công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. 

N  ều  ông trìn ,     n kết  ấu  ạ tầng l n,    n đạ  trong     lĩn  v   n   

g ao t ông, năng l ợng, v ễn t ông, t uỷ lợ , đô t ị, t   ng mạ … đ ợ  tập 

trung đầu t ,  o n t  n  v  đ a v o k a  t     Năng l      t ống kết  ấu  ạ 

tầng đ ợ  nâng lên đ ng kể  

                                        
26

  ầu t  t     ín  từ xã  ộ  v   oan  ng   p   o k oa  ọ ,  ông ng   ng y   ng g a tăng mạn  mẽ, tỉ trọng đầu t  

 ủa k u v    oan  ng   p tăng từ 30% từ đầu t ập kỷ lên 48% năm 2018  
27

 L m   ủ  ông ng   t  ết kế, t    ông     n   m y t uỷ đ  n l n,  ông trìn  ngầm, n    ao tầng,  ầu  ây văng, 

đ ờng  ao tố  đạt   uẩn quố  tế;   ế tạo t  n   ông t  ết  ị    k í t uỷ  ông v  nâng  ạ s êu tr ờng, s êu trọng; l m 

  ủ     kỹ t uật t ên t ến trong y tế (đặ     t l  kỹ t uật g ép đa tạng, sản xuất vắ -x n)   ó năng l    ấp t ụ v  l m 

  ủ  ông ng   m  ,  ông ng    ao trong một số ng n  t  ết yếu n   đ  n, đ  n tử,  ầu k í, đóng t u, xây   ng, 

y tế, t ông t n v  truyền t ông    V  t Nam đã sản xuất đ ợ      trạm  TS 4G v  n  ều t  ết  ị v ễn t ông  
28

 H  t ống t êu   uẩn quố  g a  ao gồm   n 11 500 T VN, trong đó tỉ l       o  v   t êu   uẩn quố  tế, t êu   uẩn 

k u v   đạt trên 54%  



thangtai lieu-duthaobaocaotongketkinhte.doc 
 

12 

N  ều  ông trìn  đ ờng  ao tố , quố  lộ,     tuyến v n  đa  tạ      đô 

t ị l n,  ảng   ng k ông,  ảng   ển quan trọng, quy mô l n đ ợ  xây   ng, 

nâng  ấp, góp p ần l m tăng k ả năng kết nố  g ữa     vùng, m ền trong  ả 

n    v  g ao t   ng quố  tế   ã  o n t  n  v  đ a v o k a  t   , sử  ụng 

k oảng 1.400 km đ ờng  ao tố , 6.000 km quố  lộ;  o n t  n      n mở rộng 

Quố  lộ 1A, đ ờng Hồ   í M n  qua Tây Nguyên…,     tuyến  ao tố  H  

Nộ  - Hả  P òng, H  Nộ  - T    Nguyên, H  Nộ  -  ắ  G ang, Nộ  Bài - Lào 

Cai,  ầu G ẽ - Ninh Bình, T  n  p ố Hồ   í M n  - Long Thành - Dầu G ây, 

   Nẵng - Quảng Ngã    ;  ảng  ửa ngõ quố  tế Lạ   Huy n,     Mép - T ị 

Vả   Xây   ng v  nâng  ấp      ầu l n,  ầm l n
29

,      ảng   ng k ông quan 

trọng
30
  T ếp tụ  k ở   ông n  ều đoạn  ủa  ao tố   ắ  - Nam,  ảng   ng 

k ông quố  tế Long T  n   

Hạ tầng năng l ợng đ ợ  tập trung đầu t , tăng t êm năng l  , đ p ứng 

yêu  ầu p  t tr ển v   ảo đảm an n n  năng l ợng quố  g a  N  ều  ông trìn  

l n (trên 1 000 MW) đ ợ   o n t  n  đ a v o sử  ụng n   t uỷ đ  n S n La, 

La    âu; n   t đ  n Vĩn  Tân 2 v  4, Mông D  ng 1 v  2, Vũng Áng 1, 

Duyên Hả  1 v  3; đ a đ  n l    ra     đảo
31
; đã tăng t êm 18,5 ng ìn MW 

 ông suất nguồn, k oảng 7,6 ng ìn km truyền tả      loạ  500 kV, 220 kV v  

37,4 ng ìn MVA  ông suất     trạm   ến  p  

Hạ tầng t uỷ lợ  đ ợ  tập trung đầu t  xây   ng v  nâng  ấp t eo    ng 

đa mụ  t êu; n  ều     n trọng đ ểm, quy mô l n về đê đ ều,  ồ đập,  ầu  ống, 

kên  m  ng đã  o n t  n , đ a v o sử  ụng, góp p ần tăng năng l   t    t êu, 

ngăn mặn, t ú  đẩy p  t tr ển nông ng   p, nông t ôn  

Hạ tầng đô thị đ ợ  quan tâm đầu t , n ất là ở các thành phố l n. Nhiều 

công trình tuyến chính ra vào thành phố, các trụ  g ao t ông    ng tâm, các 

tuyến tr n  đô t ị,     đ ờng v n  đa  đô t ị, các cầu l n và nút giao lập thể 

đ ợ  đầu t  xây   ng          ng trìn  cấp t o t n  c, xử lý chất thải rắn 

đ ợc tập trung đầu t , đạt kết quả      đầu. 

Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển mạnh, hi n đại, rộng khắp, 

bảo đảm kết nối v i quốc tế v       đầu hình thành siêu xa lộ thông tin
32

. 

                                        
29

      ầu:  ổ    ên, V m  ống,  ao Lãn , N ật Tân,  ạ    ằng, Tân Vũ - Lạ   Huy n   ; c    ầm:  èo  ả,  ù Mông   
30

      ảng   ng k ông: Nộ     , Tân S n N ất,    Nẵng,  am Ran ,  ần T  , V n , P ú Quố , L ên K   ng, 

Ple ku, T ọ Xuân,   t       
31

     đảo: P ú Quố , Lý S n,  ù Lao    m,  ô Tô, Vân  ồn    
32

   p quang  o  đến  ấp xã, t ôn,  ản v   trên 1 tr  u km, p ủ sóng t ông t n    động đến 98% ng ờ   ân v    ông 

ng      n đạ , t uộ  n óm     quố  g a t ử ng   m t  n   ông s m  ông ng   5G  Tố  độ kết nố  Internet trung bình 

đạt 9,5 M /s, xếp  ạng 58 t ế g    (năm 2018)  
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Từng    c xây d ng h  thống t ông t n,    sở dữ li u l n; chính phủ đ  n tử 

đ ợc từng    c hoàn thi n, mang lại hi u quả thiết th c
33

. 

Hạ tầng giáo dụ  v  đ o tạo, khoa học, công ngh , y tế, văn  o , t ể 

thao, du lị      đ ợ  quan tâm đầu t   N  ều d  án xây d ng tr ờng họ ,    sở 

vật chất ngành giáo dục, hạ tầng khoa học, công ngh  đ ợc tập trung đầu t , 

trong đó  ó     n   m vụ nghiên cứu khoa học trọng đ ểm quốc gia. Xây d ng 

m i, cải tạo, nâng cấp 766 b nh vi n các tuyến, 114 p òng k  m đa k oa k u 

v c, trên 2 nghìn trạm y tế xã...  ầu t  xây   ng m   v  đ a v o sử dụng một 

số b nh vi n Trung   ng v  tuyến cuối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

t eo    ng hi n đại, kỹ thuật cao, ngang tầm     n  c tiên tiến trong khu v c.  

4. Về phát triển vùng, kinh tế biển, đô thị, xây dựng nông thôn mới  

Phát triển vùng đã  ó    c chuyển biến, khai thác tốt   n t ềm năng, lợi 

thế của từng địa p   ng, k u v    Tăng   ờng liên kết, n  ều  ông trìn   ạ 

tầng kết nố  vùng đ ợc hoàn thành. Các vùng kinh tế trọng đ ểm, đô t ị l n 

tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nhiều 

vốn đầu t  v  đóng góp l n v o tăng tr ởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách.  

Vùng trung du và miền núi phía Bắc
34

: Mạng l  i giao thông nội vùng 

và kết nối v i vùng đồng bằng Sông Hồng đ ợ  đầu t  n        ao tốc nối Hà 

Nội v i Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hoà Bình, Lạng S n,  ắc Giang. 

Hoàn thành các công trình thuỷ đ  n l n S n La, La    âu  Tập trung phát 

triển các ngành có lợi thế n   t uỷ đ  n, kinh tế cửa khẩu, khai thác, chế biến 

khoáng sản, nông, lâm sản, du lịch... 

Vùng đồng bằng Sông Hồng
35

: Nhiều công trình hạ tầng quy mô l n 

đ ợ  đầu t , đ a v o k a  t    n   N   ga T2 Nội Bài, cảng hàng không 

Vân  ồn, Cát Bi, cảng Lạch Huy n, đ ờng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ 

Long - Vân  ồn, cầu Nhật Tân, Bạ    ằng, Tân Vũ - Lạch Huy n... Thu hút 

nhiều d   n đầu t  n  c ngoài quy mô l n, công ngh  cao. Du lịch phát triển 

nhanh tại một số địa bàn. 

                                        
33

 T eo kết quả k ảo s t  ủa L ên  ợp quố  năm 2018, V  t Nam xếp  ạng t ứ 88 trên tổng số 193 quố  g a về   ín  

p ủ đ  n tử tr   tuyến v  xếp  ạng t ứ 59 trên tổng số 193 quố  g a về   ỉ số  ị   vụ  ông tr   tuyến  Tín  đến  ết 

năm 2018,  ả n     ó trên 46 800  ị   vụ  ông, trong đó  ó 38 578  ị   vụ  ông mứ  độ 3 v  8 590  ị   vụ  ông 

mứ  độ 4  
34

 Năm 2019, vùng trung  u v  m ền nú  p ía  ắ     ếm 13,0%  ân số, 28,8%    n tí   v  đóng góp 8,1% GDP  ả 

n   , GDP  ìn  quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 63% mứ  trung  ìn   ả n     
35

 Năm 2019, vùng đồng  ằng Sông Hồng    ếm 23,4%  ân số, 6,4%    n tí   v  đóng góp 29% GDP  ả n   , GDP 

 ìn  quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 122% mứ  trung  ìn   ả n     
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Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
36

:  ã  o n t  n  nâng 

cấp, mở rộng Quốc lộ 1, cao tố     Nẵng - Quảng Ngãi, nâng cấp các cảng 

hàng không, cảng biển   ã t u  út đ ợc một số d   n đầu t  quy mô l n vào 

các khu kinh tế, khu công nghi p ven biển; kinh tế biển, nhất là du lịch, khai 

thác hải sản… p  t tr ển nhanh. 

Vùng Tây Nguyên
37

: Nâng cấp, mở rộng đ ờng Hồ   í M n  đoạn qua 

Tây Nguyên, kết nối v    ông Nam  ộ và một số tuyến đ ờng nối Tây 

Nguyên v       địa p   ng ven   ển. Tập trung phát triển thuỷ đ  n, khai 

thác, chế biến bô-xít, cây công nghi p, nông nghi p công ngh  cao.  

Vùng Đông Nam Bộ
38

: Hoàn t  n  đ ờng cao tốc Thành phố Hồ Chí 

Minh - Long Thành - Dầu Giây; triển khai nâng cấp, mở rộng cảng hàng 

k ông Tân S n N ất, cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vả … Hạ tầng đô t ị đ ợc 

nâng cấp  Va  trò đầu tàu của vùng đ ợ  p  t  uy, đóng góp l n v o tăng 

tr ởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách của cả n  c. 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long
39

: H  thống đ ờng bộ, đ ờng thuỷ nội 

địa đ ợc nâng cấp; một số cầu l n đ ợ  đầu t  xây   ng n    ổ Chiên, Vàm 

Cống,  ao Lãn , Năm  ăn… T ếp tục phát triển mạnh các ngành có lợi thế 

n   nuô  trồng thuỷ, hải sản,  ây ăn quả, du lị  … 

Nhận thức về phát triển kinh tế biển gắn v i bảo v  chủ quyền biển, đảo 

đ ợc nâng lên; tiềm năng, lợi thế của biển đ ợc phát huy, nhiều địa p   ng  ó 

biển phát triển năng động   ã   ú trọng, tập trung đầu t  k a  t    t ềm năng, 

thế mạnh của các cảng hàng không, cảng biển, phát triển dịch vụ, du lịch, 

đ n   ắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, đóng v  sửa chữa tàu biển, khai thác 

và chế biến dầu k í… Số l ợng tàu, thuyền có công suất từ 90 CV trở lên tăng 

từ 19,3 nghìn chiế  năm 2010 lên 37 ng ìn    ế  năm 2020,  ông suất tăng từ 

4,1 tri u CV lên 14,6 tri u CV. H  thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 

kinh tế biển, đảo đ ợc cải thi n rõ r t, nhất l       ông trìn  đ  n l  i quốc 

gia nối v       đảo l n, các cảng biển, trung tâm nghề cá và các âu tàu phục 

vụ đ n   ắt xa bờ, gắn v i bảo đảm quốc phòng, an ninh, ứng phó v i biến 

đổi khí hậu. Làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an to n   o ng ời lao 

                                        
36

 Năm 2019, vùng  ắ  Trung  ộ v   uyên  ả  m ền Trung    ếm 21%  ân số, 28,9%    n tí   v  đóng góp 14,2% 

GDP  ả n   , GDP  ìn  quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 69% mứ  trung  ìn   ả n     
37

 Năm 2019, vùng Tây Nguyên    ếm 6,1%  ân số, 16,5%    n tí   v  đóng góp 3,5% GDP  ả n   , GDP bình 

quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 58% mứ  trung  ìn   ả n     
38

 Năm 2019, vùng  ông Nam  ộ    ếm 18,5%  ân số, 7,1%    n tí   v  đóng góp 33,5% GDP  ả n   , GDP  ìn  

quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 178% mứ  trung  ìn   ả n     
39

 Năm 2019, vùng đồng  ằng sông  ửu Long    ếm 18,0%  ân số, 12,3%    n tí   v  đóng góp 11,7% GDP  ả 

n   , GDP  ìn  quân đầu ng ờ   ủa vùng  ằng 67% mứ  trung  ìn   ả n     
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động, ng   ân trên   ển, đảo   ời sống vật chất và tinh thần của ng ời dân 

vùng biển và hả  đảo đ ợc cải thi n.  

H  t ống đô t ị tăng n an  về số l ợng, mở rộng về quy mô,  ần  ìn  

t  n  mạng l    đô t ị, góp p ần tạo động l     o tăng tr ởng k n  tế    ú 

trọng xây   ng, nâng  ao   ất l ợng đô t ị t eo    ng đồng  ộ, xan , t ân 

t   n v   mô  tr ờng, t í   ứng v     ến đổ  k í  ậu  Tỉ l  đô t ị  o  tăng từ 

30,5% năm 2010 lên 39,3% năm 2020  Mạng l    đô t ị p ân  ố t  ng đố  

đồng đều, trở t  n   ạt n ân, động l   t ú  đẩy p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   ủa 

từng vùng v  trên  ả n   
40

.     đô t ị l n, n ất l  H  Nộ , T  n  p ố Hồ 

Chí Minh là     tăng tr ởng   ủ đạo, lan toả tr  t ứ , đổ  m   s ng tạo, đẩy 

mạn   ạn  tran ,  ộ  n ập quố  tế, đa  ạng  o       oạt động k n  tế, t   

động l n đến s  p  t tr ển nền k n  tế t ị tr ờng năng động  Một số k u v   

 ó tố  độ đô t ị  o   ao, đóng góp   o tăng tr ởng l n n   Hả  P òng, Quảng 

N n ;    Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngã ; K  n  Ho , N n  T uận; An 

Giang, Kiên Giang.  

Hạ tầng kỹ t uật v   ạ tầng xã  ộ  trong đô t ị từng      đ ợ   o n 

t   n t eo    ng    n đạ   o      ến l ợ  p  t tr ển n   ở quố  g a đạt đ ợ  

n  ều kết quả   

    ng trìn  xây   ng nông t ôn m   đạt n  ều kết quả quan trọng. 

Hạ tầng k n  tế - xã  ộ   ả  t   n rõ r t,    n mạo m     o nông t ôn  ó n  ều 

k ở  sắ ;     t  ết   ế văn  o  đ ợ   ủng  ố, p  t  uy    u quả; qua đó t ú  

đẩy p  t tr ển sản xuất, kết nố  t ị tr ờng v  nâng  ao đờ  sống ng ờ   ân  

    ng trìn  xây   ng nông t ôn m   đã  o n t  n  tr    t ờ   ạn gần 2 năm 

so v   mụ  t êu    ến l ợ  đề ra; đến  ết năm 2019  ả n     ó 54% số xã v  

111  uy n đạt   uẩn nông t ôn m    G ao t ông nông t ôn đ ợ  đầu t  nâng 

 ấp, mở rộng, tăng từ 278 ng ìn km năm 2010 lên k oảng 580 ng ìn km 

năm 2020; xây   ng trên 16 nghìn  ông trìn   ấp n    s n   oạt tập trung; 

99,7% số xã đã  ó tr ờng t ểu  ọ  v  mẫu g  o; 99,5% số xã  ó trạm y tế; 

58,6% số xã  ó n   văn  o   

5. Về văn hoá - xã hội 

Phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam đạt kết quả tích cực. 

N ận t ứ  về g   trị    sản văn  o  v  truyền t ống văn  o  ng y   ng đ ợ  

nâng  ao   ờ  sống văn  o   ủa n ân  ân ng y   ng p ong p ú, n  ều g   trị 

văn  o  truyền t ống tốt đẹp  ủa  ân tộ  đ ợ  đề  ao v  p  t  uy  Sản p ẩm 

văn  o , văn  ọ  ng   t uật ng y   ng đa  ạng v   ó   ất l ợng  Xã  ộ   o  

                                        
40

  ến nay, to n quố   ó 830 đô t ị,  ao gồm: 2 đô t ị loạ  đặ     t, 19 đô t ị loạ  I, 29 đô t ị loạ  II, 45 đô t ị loạ  III, 

80 đô t ị loạ  IV, 655 đô t ị loạ  V   
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     oạt động văn  o  đ ợ  mở rộng  N  ều    sản văn  o  vật t ể, p   vật 

t ể,    sản t  ên n  ên v     sản ký ứ  t ế g    đ ợ   ông n ận,  ảo tồn, tôn 

tạo v  p  t  uy g   trị
41
  Hoạt động g ao l u, quảng    g   trị văn  o  V  t 

Nam đ ợ  t       n   ủ động v  tí        

Công tác t ông t n, truyền t ông đ ợ    ú trọng   n, t ông t n đạ  

  úng  ó      p  t tr ển mạn  mẽ  T       n quy  oạ     o   í, vừa tăng 

  ờng quản lý, vừa p  t  uy va  trò   o   í      mạng; p  t tr ển mạn    o 

  í đa p   ng t  n
42
   ông t   xuất  ản,  n, p  t   n  đ p ứng tốt   n n u 

 ầu xã  ộ 
43

.  

P ong tr o t ể  ụ , t ể t ao quần   úng ng y   ng đ ợ  mở rộng  T ể 

t ao t  n  tí    ao đã đạt đ ợ  n  ều kết quả trên     đấu tr ờng k u v  , 

quố  tế, đặ     t l      môn t ể t ao Olymp  
44

.  

Tỉ l   ộ ng èo  ả n    g ảm n an , từ 14,2% năm 2010 xuống  òn 7% 

năm 2015 (t eo   uẩn ng èo g a  đoạn 2011 - 2015) v  g ảm từ 9,2% năm 2016 

xuống      3% v o năm 2020 (t eo   uẩn ng èo đa    ều)     sở  ạ tầng 

t  ết yếu ở      uy n ng èo, xã ng èo, vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số đ ợ  

tăng   ờng   ờ  sống ng ờ   ân k ông ngừng đ ợ   ả  t   n; tạo s n  kế v  

nâng  ao k ả năng t ếp  ận      ị   vụ xã  ộ      ản  T u n ập  ìn  quân 

đầu ng ờ  tăng 3,1 lần, từ 16,6 tr  u đồng năm 2010 lên 51,5 tr  u đồng 

năm 2019
45
  T       n n  ều g ả  p  p tạo v    l m, nâng  ao t u n ập   o 

ng ờ  lao động  Tỉ l  t ất ng   p  ủa l   l ợng lao động trong độ tuổ  k u v   

t  n  t ị  ó xu    ng g ảm  ần, từ mứ  4,3% năm 2010 xuống  òn k oảng 

3,1% năm 2019, riêng năm 2020  o t   động  ủa  ị     n   ov  -19 n  ều 

 oan  ng   p p ả  g ãn,  ừng,   ấm  ứt  oạt động, tỉ l  lao động mất v    

l m, t ất ng   p g a tăng  Quan    lao động ngày càng      o , t ến  ộ; số vụ 

tran    ấp lao động tập t ể, đìn   ông g ảm  ần qua     năm
46

. 

                                        
41

  ó t êm 6    sản văn  o  p   vật t ể đ ợ  t ế g     ông n ận, tôn v n : Tín ng ỡng t ờ  úng Hùng V  ng ở P ú 

T ọ (năm 2012); Ng   t uật  ờn  a t   tử Nam  ộ (năm 2013); Dân  a Ví, G ặm Ng   Tĩn  (năm 2014); T      n  

Tín ng ỡng T ờ Mẫu Tam p ủ  ủa ng ờ  V  t (năm 2016); H t Xoan P ú T ọ (năm 2017); Ng   t uật       ò  

Trung  ộ (năm 2017)   ó 8    sản t ế g    đ ợ  UNES O  ông n ận, trong đó  ó 5    sản văn  o  (Quần t ể    tí   

 ố đô Huế, P ố  ổ Hộ  An, T  n  địa Mỹ S n, K u    tí   trung tâm Ho ng t  n  T ăng Long v  T  n  n   Hồ), 

2    sản t  n  ên (V ờn quố  g a P ong N a - Kẻ   ng, Vịn  Hạ Long)   
42

 H  n nay  ả n     ó 868    quan   o   í, 184    quan   o   í  n, 660 tạp   í  n, 24    quan   o đ  n tử độ  lập v   

tổng số 19 166 n     o đ ợ   ấp t ẻ   ả n     ó 2 đ   p  t t an  - truyền  ìn  quố  g a, 64 đ   địa p   ng v  5 đ n vị 

 oạt động truyền  ìn   ủa      ộ, ng n  v   tổng số 87 kên  p  t t an  v  191 kên  truyền  ìn   
43

 Số l ợng xuất  ản p ẩm trên đầu ng ờ  5  ản/ng ờ /năm, tỉ trọng xuất  ản đ  n tử    ếm 31%  
44

 Số  uy     ng v ng trong     kỳ t   đấu quố  tế tăng từ 279  uy     ng năm 2010 lên trên 400  uy     ng v o 

năm 2020, tổng  ả g a  đoạn 2011 - 2020 đạt gần 3 800  uy     ng v ng  
45

 Theo số l  u k ảo s t mứ  sống  ân     ủa Tổng  ụ  T ống kê   
46

 Năm 2013 xảy ra 355  uộ  đìn   ông; năm 2014: 269  uộ ; năm 2015: 245  uộ ; năm 2016: 242  uộ ; năm 2017: 

167  uộ ; năm 2018: 101  uộ    
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T       n tốt       ín  s    ng ờ   ó  ông,  ảo đảm an s n  xã  ộ   

P  t  uy truyền t ống uống n    n   nguồn,  uy động to n xã  ộ  t am g a 

  ăm só  g a đìn    ín  s   , ng ờ   ó  ông   ến nay,  ả n    đã x   n ận 

đ ợ  trên 9,2 tr  u ng ờ   ó  ông, trong đó, số ng ờ  đang   ởng   ế độ  u 

đã   ằng t  ng gần 1,4 tr  u ng ờ ; trên 500 ng ìn t ân n ân ng ờ  có công 

đang   ởng trợ  ấp  ằng t  ng  D  n  ao p ủ  ảo   ểm xã  ộ  ng y   ng đ ợ  

mở rộng, số ng ờ  t am g a tăng từ 9,5 tr  u ng ờ  năm 2010 lên 14,7 tr  u 

ng ờ  năm 2018 (   ếm 30,4% l   l ợng lao động trong độ tuổ )  Số ng ờ  

t am g a  ảo   ểm t ất ng   p tăng n an 
47
  T       n    u quả       ín  

s     ảo   ểm xã  ộ ,  ảo   ểm t ất ng   p,  ảo đảm an to n v  s n  lao 

động; mở rộng v  t       n tốt       ín  s    trợ g úp xã  ộ  t  ờng xuyên 

v  đột xuất  N   n    đã   n  n  ều nguồn l   đố  p ó v   đạ   ị    ov  -19; 

t       n n  ều    n p  p  ỗ trợ ng ờ   ân,  oan  ng   p gặp k ó k ăn; 

g ảm, g ãn t uế, p í, l  p í; g ảm g   đ  n, n   ,  ị   vụ v ễn t ông; khoanh 

nợ, g ãn nợ, g ảm lã  suất tín  ụng…  

 ẩy mạn   ỗ trợ n   ở   o ng ờ   ó  ông, ng ờ  ng èo ở nông t ôn v  

    vùng t  ờng xuyên  ị t  ên ta ,  ão lũ
48
; p  t tr ển n   ở xã  ộ    o ng ờ  

t u n ập t ấp tạ  đô t ị v   ông n ân k u  ông ng   p. D  n tí    ìn  quân 

n   ở tăng từ 17,9 m
2
/ng ờ  năm 2010 lên k oảng 25 m

2
/ng ờ  năm 2020   

 ìn  đẳng g    đ ợ  t       n  ó    u quả trên     lĩn  v   từ   ín  trị, 

k n  tế, văn  o , xã  ộ ; đặ     t, đã t u  ẹp k oảng      g    trong v    l m, 

t ền l  ng   ông t    ảo v ,   ăm só  trẻ em đ ợ  quan tâm  ả về tổ   ứ   ộ 

m y,   ín  s   , p  p luật, nguồn l   v  đ ợ  tr ển k a  t       n ở  ả  a  ấp 

độ: P òng ngừa,  an t   p g ảm t  ểu     nguy    v   ỗ trợ p ụ   ồ ,  o  

n ập   o trẻ em  ó  o n  ản  đặ     t   ã  o n t  n  mụ  t êu p ổ  ập g  o 

 ụ  mầm non   o trẻ em 5 tuổ   V    xây   ng g a đìn  t ến  ộ,  ạn  p ú  

đ ợ  quan tâm; n  ều mô  ìn  p òng,   ống  ạo l   g a đìn  đ ợ  n ân rộng  

Trong p òng,   ống  ị     n   ov  -19, đã nổ  lên n ững g   trị đạo đứ  xã 

 ộ , n  ều g  ng ng ờ  tốt, v    tốt đ ợ  n ân rộng, p  t  uy  

 ông t    ảo v ,   ăm só  v  nâng  ao sứ  k oẻ n ân  ân đ ợ  quan 

tâm  Y tế    p òng đ ợ  tăng   ờng,     ản k ông để  ị     n  l n xảy ra  

V  t Nam từng      k ểm so t đ ợ   ị     n   ov  -19, k ông để lây lan trên 

   n rộng, đ ợ  g   n ận, đ n  g    ao  Mạng l       sở y tế p  t tr ển rộng 

                                        
47

 Số l ợt ng ờ  đ ợ    ởng  ảo   ểm xã  ộ  từ 7,8 tr  u năm 2010 tăng lên 14,5 tr  u năm 2018; số ng ờ  t am g a 

 ảo   ểm t ất ng   p tăng từ 7,2 tr  u lên 12,6 tr  u  
48

  ã  o n t  n      ng trìn   ỗ trợ n   ở   o gần 400 ng ìn  ộ ng ờ   ó  ông; xây   ng   n 4,1 tr  u m
2
 n   ở xã 

 ộ    o ng ờ  t u n ập t ấp tạ  đô t ị v   ông n ân k u  ông ng   p;  ỗ trợ n   ở   o trên 1 tr  u ng ờ  ng èo ở 

nông t ôn v      vùng t  ờng xuyên  ị t  ên ta ,  ão lũ  
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k ắp, năng l  ,   ất l ợng k  m,   ữa   n  v  y đứ  đ ợ  nâng lên; y tế    sở 

đ ợ    ú trọng  N  ều   n  v  n  ông lập đ ợ  t       n t    ủ   ông ng   p 

  ợ  p  t tr ển n an , năng l   sản xuất t uố  trong n     ó n  ều t ến  ộ  

T uố  sản xuất trong n       ếm 74% mặt   ng, đ p ứng đ ợ  trên 50% về 

l ợng v  40% về g   trị; đã sản xuất đ ợ  n  ều loạ  t uố  đò   ỏ   ông ng   

 ao, yêu  ầu kỹ t uật ngặt ng èo; đã sản xuất đ ợ  11/12 loạ  vắ -x n sử  ụng 

trong     ng trìn  t êm   ủng mở rộng quố  g a  Ứng  ụng rộng rã   ông 

ng   t ông t n trong k  m,   ữa   n  v    ăm só  sứ  k oẻ n ân  ân, đặ     t 

l  tr ển k a  nền tảng  ỗ trợ t  vấn k  m,   ữa   n  tr   tuyến, từ xa  N  ều 

 ị   vụ y tế kỹ t uật  ao, t ên t ến đ ợ   p  ụng  Tìn  trạng qu  tả    n  v  n, 

n ất l  tuyến Trung   ng v  tuyến  uố  từng      đ ợ  k ắ  p ụ    

Tuổ  t ọ trung  ìn  tăng từ 72,9 tuổ  năm 2010 lên 73,7 tuổ  v o năm 

2020, trong đó nam g    71,2 tuổ , nữ g    76,5 tuổ 
49
  Số     sĩ trên 1 vạn 

 ân tăng từ 7,2     sĩ năm 2010 lên k oảng 9     sĩ năm 2020  Số g  ờng 

  n  trên 1 vạn  ân tăng từ 21,9 g  ờng năm 2010 lên 28 g  ờng năm 2020, 

v ợt mụ  t êu đặt ra (26 g  ờng)  T ay đổ   ăn  ản về  ảo   ểm y tế,    ng 

t    ảo   ểm y tế to n  ân; tỉ l   ao p ủ  ảo   ểm y tế tăng n an  từ 60,9% 

 ân số năm 2010 lên 90,7%
50

 v o năm 2020  Mứ  s n  t ay t ế đ ợ   uy trì, 

  ất l ợng  ân số đ ợ   ả  t   n  Tìn  trạng suy   n    ỡng, tử vong    mẹ, 

trẻ em g ảm mạn 
51

.  

 ông t   p òng,   ống t  nạn xã  ộ  đ ợ  tăng   ờng; đã  ìn  t  n     

t ống    quan   uyên tr    p òng,   ống t  nạn xã  ộ  ở địa p   ng  

  ỉ số p  t tr ển  on ng ờ  (HDI)  ủa V  t Nam l ên tụ  đ ợ   ả  

t   n
52
, t uộ  n óm     n     ó mứ  p  t tr ển  on ng ờ  trung  ìn   ao  ủa 

t ế g      ã  o n t  n  tr    t ờ   ạn n  ều mụ  t êu P  t tr ển T  ên n ên 

kỷ, đ ợ  đ n  g   l  đ ểm s ng trong lĩn  v   g ảm ng èo, y tế, g  o  ụ  v  

tí       tr ển k a  t       n     Mụ  t êu p  t tr ển  ền vững đến năm 2030   

6. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai  

 ông t   quản lý t   nguyên,  ảo v  mô  tr ờng, ứng p ó v     ến đổ  

k í  ậu ng y   ng đ ợ    ú trọng   n  H  t ống   ín  s   , p  p luật về 

                                        
49

 T eo Tổ   ứ  Y tế t ế g   , tuổ  t ọ trung  ìn   ủa V  t Nam đạt 76,3 tuổ , số năm sống k oẻ sau tuổ  60 đạt 

17,2 năm, đứng t ứ 42/183 n      
50

 Nếu tín   ả  ảo   ểm t   ng mạ  t ì đạt trên 93%  
51

 Tỉ l  trẻ em      5 tuổ  suy   n    ỡng g ảm từ 17,5% năm 2010 xuống 12% năm 2020  Tỉ suất   ết  ủa ng ờ  mẹ 

trong t ờ  g an t a  sản trên 100 000 trẻ đẻ sống g ảm từ 69 ng ờ  năm 2010 xuống 52 ng ờ  năm 2020   
52

 Từ mứ  0,654 năm 2010 (t ứ  ạng 117/189 quố  g a v  vùng lãn  t ổ) lên mứ  0,694 năm 2017 (t ứ  ạng 116/189 

quố  g a v  vùng lãn  t ổ)  
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quản lý t   nguyên, mô  tr ờng t ếp tụ  đ ợ   o n t   n; đ n  g   t   động 

mô  tr ờng đ ợ  quan tâm   n;    t ống    sở  ữ l  u từng      đ ợ  xây 

  ng, đ p ứng yêu  ầu t eo  õ , g  m s t, đ n  g   trong lĩn  v   t   nguyên, 

mô  tr ờng v  ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu  Vấn đề t   nguyên, mô  tr ờng v  

ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu đ ợ  tí    ợp, lồng g ép v o    ến l ợ , quy 

 oạ  , kế  oạ   p  t tr ển k n  tế - xã  ộ , quố  p òng, an n n  v  đố  ngoạ    

    nguồn l   t   nguyên từng      đ ợ  quản lý   ặt   ẽ, k a  t    v  

sử  ụng  ó    u quả   n, n ất l  đất đa , k o ng sản; p  t    n v  xử lý n  ều 

vụ v    v  p ạm, lãng p í, t am n ũng   

 ông t   p òng ngừa, k ểm so t, k ắ  p ụ  ô n  ễm, ngăn ngừa suy 

t o  ,  ả  t   n   ất l ợng mô  tr ờng đã đạt đ ợ  một số kết quả tí         ã 

t       n một số g ả  p  p  ảo v  mô  tr ờng trong sản xuất k n   oan , t    

   n     n đầu t  v  t u  út đầu t  n    ngo     ông t    ảo tồn t  ên n  ên, 

đa  ạng s n   ọ ,  ảo v  v  p  t tr ển rừng đ ợ  quan tâm  P  t    n v  xử lý 

n  ều vụ v   ,    sở gây ô n  ễm mô  tr ờng ng  êm trọng   

Năng l   v    ất l ợng      o t ờ  t ết,  ản    o t  ên ta  đ ợ  nâng 

lên; n  ều g ả  p  p ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu, p òng, tr n  t  ên ta  đ ợ  

tr ển k a  tí       v  đạt n  ều kết quả   

 ến năm 2020, 90%  ân    t  n  t ị đ ợ  sử  ụng n    sạ   v  90,2% 

 ân số nông t ôn đ ợ  sử  ụng n    sạ   v   ợp v  s n   Tỉ l  k u  ông 

ng   p, k u   ế xuất đang  oạt động  ó    t ống xử lý n    t ả  tập trung đạt 

t êu   uẩn mô  tr ờng l  90%, trong đó  ó 53% đã lắp đặt t  ết  ị quan trắ  

n    t ả  t  động  Tỉ l    ất t ả  rắn đ ợ  t u gom v  xử lý đạt 85,5%. 

7. Về quản lý nhà nƣớc, cải cách hành chính, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí 

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Vai trò của Nhà 

n  c và nộ   ung, p   ng t ức quản lý n   n    đã từng      đ ều chỉnh phù 

hợp   n v i yêu cầu phát triển đất n  c và thông l  quốc tế. Cải cách hành 

chính của bộ m y n   n  c, các bộ, ng n , địa p   ng đã đ ợ  đẩy mạnh; tổ 

  ứ   ộ m y n   n    đ ợ  k  n to n, t n  g ản   ên   ế đ ợ  đẩy mạn  v  

đạt kết quả      đầu
53
  T       n  ông k a , m n   ạ   v  tr    n   m g ả  

trìn , đố  t oạ , t ếp  ân, g ả  quyết k  ếu nạ , tố   o… T ếp tụ   o n t   n 

p   ng t ứ   oạt động v  nâng  ao    u l  ,    u quả quản lý n   n     Kỷ 

luật, kỷ    ng trong        quan   n    ín  n   n    đ ợ  tăng   ờng; đề 

                                        
53

  ã g ảm 3 đầu mố  tr   t uộ  Trung   ng, 61 đầu mố  tr   t uộ   ấp tỉn , 485 đầu mố  tr   t uộ   ấp  uy n; 

g ảm   n 4 100 đ n vị s  ng   p  ông lập, gần 15 200  ấp tr ởng, p ó, t n  g ản 97 900   ên   ế  
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 ao tr    n   m  ủa ng ờ  đứng đầu; tinh thần v  t    độ làm vi c của cán bộ, 

công chứ  t eo    ng phục vụ ng ời dân, doanh nghi p đã đ ợc nâng lên. 

  ế t   xử lý v  p ạm đ ợ   o n t   n   n. 

Cải cách thủ tục hành chính đạt những kết quả tích cực.      ấp,     

ng n  tập trung  ải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, 

đ n g ản, minh bạch, phù hợp v i thông l  quốc tế. Nhiều thủ tục hành chính, 

đ ều ki n kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hoá kiểm tra   uyên ng n  đã 

đ ợc cắt giảm, đ n g ản  o   Quy định về thủ tụ    n    ín  đ ợc kiểm soát 

chặt chẽ ngay từ khi xây d ng,  an   n  văn  ản quy phạm pháp luật. Tích 

c c xây d ng Chính phủ, chính quyền đ  n tử, cung cấp dịch vụ công tr c 

tuyến đ ợ  đẩy n an , tăng   ờng họp, làm vi c tr c tuyến, xử lý hồ s   ông 

vi   trên mô  tr ờng đ  n tử;      ế một cửa, một cửa liên thông, một cửa 

quốc gia, một cửa ASEAN tiếp tụ  đ ợc duy trì, mở rộng, cải thi n về chất 

l ợng, hi u quả hoạt động. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Tăng   ờng t an  

tra, k ểm tra, p  t    n v    ấn   ỉn , xử lý n  ều vụ v    v  p ạm, t u  ồ  số 

l ợng l n t ền v  t   sản về   o N   n      ông t   t ếp  ông  ân v  g ả  

quyết k  ếu nạ , tố   o đ ợ  quan tâm   n, xử lý kịp t ờ  n  ều vụ v    tồn 

đọng kéo    , v ợt  ấp v   ạn   ế p  t s n  m     ã tập trung   ỉ đạo xử lý 

ng  êm v   ông k a  kết quả xử lý n  ều vụ v    t am n ũng, góp p ần  ủng 

 ố n ềm t n trong n ân  ân   

8. Về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh 

và đối ngoại, hội nhập quốc tế 

 ảo v  vững   ắ  độ  lập,   ủ quyền, t ống n ất, to n vẹn lãn  t ổ  ủa 

Tổ quố ;  ảo v  lợ  í   quố  g a,  ân tộ ;  ảo v   ảng, N   n   , n ân  ân 

v    ế độ xã  ộ    ủ ng ĩa;  ảo v  s  ng   p đổ  m  ,  ông ng   p  o ,    n 

đạ   o ;  ảo v  an n n  quố  g a,  ảo đảm trật t , an to n xã  ộ  v  nền văn 

 o , góp p ần g ữ vững ổn địn    ín  trị, tạo mô  tr ờng  o   ìn , ổn địn  để 

xây   ng, p  t tr ển đất n       ủ động ngăn ngừa     nguy       ến tran , 

xung đột từ s m, từ xa v  tr  t t êu     yếu tố  ất lợ , n ất l      yếu tố  ó t ể 

gây ra đột   ến   

Nền quố  p òng to n  ân, t ế trận quố  p òng to n  ân, nền an n n  

nhân dân, t ế trận an n n  n ân  ân v  k u v   p òng t ủ tỉn , t  n  p ố 

đ ợ   ủng  ố ng y   ng vững   ắ ; sứ  mạn  tổng  ợp  ủa l   l ợng vũ 

trang đ ợ   ủng  ố v  nâng  ao   ã tập trung xây   ng Quân độ  n ân  ân v  
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 ông an n ân  ân      mạng,   ín  quy, t n  n u , từng         n đạ ; một 

số quân   ủng,   n    ủng, l   l ợng  ó mặt t ến n an  lên    n đạ  đ p ứng 

yêu  ầu ng y   ng  ao  ủa s  ng   p xây   ng v   ảo v  Tổ quố , đóng góp 

v o  oạt động  uy trì  o   ìn  ở k u v   v  trên t ế g   ; l  l   l ợng nòng 

 ốt, xung kí   trong  ông t    ảo đảm quố  p òng, an n n  quố  g a, g ữ gìn 

trật t , an to n xã  ộ , p òng,   ống t  ên ta , t ảm  oạ, tìm k ếm  ứu nạn, 

 ứu  ộ; g úp đỡ n ân  ân xo  đó , g ảm ng èo, xây   ng đờ  sống văn  o  v  

nông t ôn m  , n ất l  ở vùng sâu, vùng xa,   ên g   ,  ả  đảo, vùng đặ     t 

k ó k ăn       đầu  ìn  t  n     t ống p  p luật
54
,        ến l ợ , đề  n về 

quố  p òng, an n n 
55

 v     sở vật   ất   o v     ảo đảm an n n  mạng, an 

to n t ông t n quố  g a, k ông g an mạng quố  g a   

Vi   kết  ợp p  t tr ển k n  tế v    ảo đảm quố  p òng, an n n  ng y 

  ng   ặt   ẽ; t       n  ó    u quả        ến l ợ , quy  oạ  , kế  oạ   p  t 

tr ển vùng, ng n , lĩn  v   k n  tế trọng đ ểm, tạo t ềm l  ,    sở vật   ất, 

góp p ần tăng   ờng quố  p òng, an n n   P  t tr ển k n  tế   ển gắn v    ảo 

v    ủ quyền   ển, đảo; tr ển k a  xây   ng, p  t  uy tốt va  trò nòng  ốt  ủa 

    k u k n  tế - quố  p òng, t am g a p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  ở địa   n 

   ến l ợ ,   ên g   ,   ển, đảo, kết  ợp v   tăng   ờng  ủng  ố quố  p òng, 

an n n , đố  ngoạ    ông ng   p quố  p òng, an n n  từng      p  t tr ển 

t eo    ng    n đạ , l ỡng  ụng, đ p ứng một p ần n u  ầu vũ k í, trang  ị 

kỹ t uật   o l   l ợng vũ trang v  góp p ần tí       v o s  ng   p  ông 

ngh  p  o ,    n đạ   o  đất n     

 ố  ngoạ  v   ộ  n ập quố  tế đã đ ợ  tr ển k a    ủ động, tí      , 

to n    n, đồng  ộ v  đạt kết quả quan trọng trên n  ều mặt;  ùng v   quố  

p òng, an n n  gìn g ữ mô  tr ờng  o   ìn , ổn địn , g ữ vững độ  lập,   ủ 

quyền, to n vẹn lãn  t ổ, nâng  ao uy tín v  vị t ế  ủa V  t Nam trên tr ờng 

quố  tế; l  một động l   quan trọng để p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v  g a tăng 

sứ  mạn  tổng  ợp quố  g a, góp p ần  ảo v  đất n    từ s m, từ xa  Xây 

  ng v  quản lý   ên g     o   ìn ,  ữu ng ị,  ợp t  , p  t tr ển v       n    

l ng g ềng; k ên quyết, k ên trì đấu tran  g ả  quyết     tran    ấp   ên g    

lãn  t ổ  ằng    n p  p  o   ìn , trên    sở t ến trìn  ngoạ  g ao v  luật p  p 

quố  tế, t ú  đẩy t       n đầy đủ Tuyên  ố  ủa      ên trên   ển  ông   

                                        
54

 Luật An n n  mạng  
55

 Ng ị quyết số 30-NQ/TW, ng y 25/7/2018  ủa  ộ   ín  trị về "   ến l ợ  An n n  mạng quố  g a"; Ng ị quyết 

số 22/NQ- P, ng y 18/10/2019  ủa   ín  p ủ về  an   n      ng trìn    n  động  ủa   ín  p ủ t       n Ng ị 

quyết số 30  ủa  ộ   ín  trị k o  XII về "   ến l ợ  An n n  mạng quố  g a"  
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T   uy v     ến l ợ  về đố  ngoạ  v   ộ  n ập quố  tế  ó      p  t 

tr ển m  , đ  v o t      ất   n, tr ển k a  đồng  ộ đố  ngoạ  song p   ng v  

đa p   ng   ố  ngoạ  đa p   ng  ó        uyển   ến quan trọng  Quan    

v       đố  t   t ếp tụ  đ ợ  mở rộng, đ  v o    ều sâu, t  ết t    v     u quả 

  n; quan    v   một số quố  g a đ ợ  nâng  ấp t  n  đố  t      ến l ợ , đố  

t   to n    n, t n  ậy   ín  trị, đan xen lợ  í   v       đố  t     ủ   ốt đ ợ  

tăng   ờng  

Hộ  n ập quố  tế đ ợ  đẩy mạn  to n    n, trong đó  ộ  n ập k n  tế 

quố  tế l  trọng tâm, đóng góp quan trọng v o p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v  

tăng   ờng sứ  mạn  tổng  ợp quố  g a; ký kết v  tr ển k a  n  ều    p địn  

t   ng mạ  t   o t ế    m  
56
, góp p ần quan trọng mở rộng, đa  ạng  o , đa 

p   ng  o  t ị tr ờng, t u  út n  ều nguồn l     o p  t tr ển, t ú  đẩy nền 

k n  tế ng y   ng  ộ  n ập sâu rộng v   k n  tế k u v   v  t ế g     Ngoạ  

g ao k n  tế p ố   ợp   ặt   ẽ v   ngoạ  g ao   ín  trị, ngoạ  g ao văn  o   

Năng l   g ả  quyết     tran    ấp quố  tế về t   ng mạ  v  đầu t  đ ợ  

nâng lên  Tí       t am g a          ế, t  ết   ế  ủa L ên  ợp quố  về  oạt 

động gìn g ữ  o   ìn ,  uấn luy n,   ễn tập   ung về  ỗ trợ n ân đạo,  ứu trợ 

t ảm  oạ, tìm k ếm  ứu nạn;  ợp t   quố  tế k ắ  p ụ   ậu quả    ến tran . 

Công tác  ảo  ộ  ông  ân v   ông t   ng ờ  V  t Nam ở n    ngo   

đ ợ  quan tâm   n, n ất l  trong t ờ  g an  ị     n   ov  -19; t       n 

đồng  ộ n  ều    n p  p  ảo v  tín  mạng, t   sản v      quyền, lợ  í     ín  

đ ng  ủa  ông  ân V  t Nam ở n    ngo    T       n  ó    u quả   ín  s    

t u  út đồng   o    ng về Tổ quố , đóng góp v o s  ng   p xây   ng v   ảo 

v  đất n     

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM  

1. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; GDP tăng 

 ìn  quân k oảng 5,9%/năm g a  đoạn 2011 - 2020 so v   mụ  t êu    ến 

l ợ  l  7 - 8%/năm v  t ấp   n so v    a  g a  đoạn tr   
57

. GDP bình quân đầu 

ng ờ  năm 2020 tăng t êm k oảng 1 420 USD so v   năm 2010, t ấp   n n  ều 

n    trong k u v  
58
  Quy mô nền k n  tế  ủa n    ta đứng t ứ s u, trong k   

quy mô  ân số xếp t ứ  a trong     n    ASEAN
59

. Nền tảng vĩ mô, k ả năng 

                                        
56

 N ất l  H  p địn  đố  t   to n    n v  t ến  ộ xuyên T     ìn  D  ng ( PTPP) v  H  p địn  t   ng mạ  t   o 

V  t Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). 
57

    ến l ợ  lần t ứ n ất 1991 - 2000, tăng tr ởng GDP  ìn  quân đạt 7,56%/năm;    ến l ợ  lần t ứ  a  2001 - 2010, tăng 

tr ởng  ìn  quân đạt 7,26%/năm  
58

 Năm 2018 so v   năm 2010, X n-ga-po tăng t êm 11 837 USD, H n Quố : 5 004 USD, Trung Quố : 3 256 USD… 
59

 Năm 2018, quy mô k n  tế  ủa In-đô-nê-xi-a đạt 1 042 tỉ USD, T    Lan: 507 tỉ USD, X n-ga-po: 373 tỉ USD, 

Ma-lai-xi-a: 359 tỉ USD, P  -líp-p n: 347 tỉ USD, V  t Nam: 245 tỉ USD  
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  ống   ịu  ủa nền k n  tế    a t ật vững   ắ , năng l    ạn  tran  và tín  t  

  ủ  ủa nền k n  tế  òn  ạn   ế,   n  ân t   ng mại phụ thuộc nhiều vào khu 

v   đầu t  tr c tiếp n  c ngoài
60

. Tỉ l  tích luỹ tài sản g a  đoạn 2011 - 2020 

đạt 27% GDP, thấp   n     n  c trong khu v c
61

.  

2. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng còn 

chậm. P   ng t ứ  tăng tr ởng t ay đổ     a rõ r t, vẫn còn d a v o g a tăng 

số l ợng vốn đầu t , lao động và các nguồn l   đầu vào khác; chất l ợng tăng 

tr ởng có mặt chậm đ ợc cải thi n,    a p  t  uy  ết tiềm năng, lợi thế phát 

triển. Công nghi p hỗ trợ phát triển chậm, nguyên vật li u, linh ki n phục vụ 

sản xuất trong n  c còn phụ thuộc l n vào bên ngoài;    a quan tâm đúng 

mứ  đến chuỗi giá trị và cung ứng trong n  c.   

   cấu lại đầu t , trọng tâm l  đầu t   ông,    a đ p ứng yêu cầu. Tình 

trạng lãng phí, chất l ợng công trình thấp    a đ ợc giải quyết tri t để. Chất 

l ợng thể chế quản lý đầu t   ông  òn t ấp so v i mức trung bình của các 

n  c ASEAN-4, nhất là về công tác thẩm định, l a chọn d  án và giám sát 

th c hi n đầu t    ông t   quản lý t     ín , t   sản  ông, đất đa  ở một số    

quan, đ n vị  òn kém    u quả  

Cổ phần hoá, thoái vốn tại doanh nghi p n   n  c còn chậm, chỉ m i 

tập trung vào vi c sắp xếp, thu gọn số l ợng doanh nghi p,    u quả quản trị 

doanh nghi p    a đạt yêu  ầu; t  ếu chiến l ợc phát triển doanh nghi p; hi u 

quả sản xuất k n   oan   ủa n  ều  oan  ng   p  òn t ấp,    a t  ng xứng 

v i vị thế, nguồn l   đang nắm giữ. Số l ợng doanh nghi p t  n ân  òn ít, 

quy mô chủ yếu là doanh nghi p n ỏ v  s êu n ỏ, trìn  độ quản trị và công 

ngh  lạc hậu; khả năng  ạnh tranh và hi u quả hoạt động thấp; mứ  độ sẵn 

sàng cho hội nhập và liên kết v i khu v   đầu t  n  c ngoài còn hạn chế.  ộ  

ngũ  oan  n ân p  t tr ển    a t  ng xứng v   yêu  ầu p  t tr ển  Tổ   ứ  

k n  tế tập t ể,  ợp t   xã p ần l n  ó quy mô n ỏ, năng l   nộ  tạ   òn yếu  

    ấu lạ      tổ   ứ  tín  ụng  òn đố  mặt v   n  ều k ó k ăn, t     

t ứ   Quy mô v  năng l   t     ín   ủa    t ống tổ   ứ  tín  ụng V  t Nam 

n ỏ so v   k u v  ; năng l    ạn  tran  v  mứ  độ l n  mạn  t     ín   ủa 

một số tổ   ứ  tín  ụng  òn  ạn   ế. Mứ  độ an to n  ủa    t ống     tổ   ứ  

                                        
60

 Tỉ trọng xuất, n ập k ẩu  ủa k u v   đầu t  tr   t ếp n    ngo   trong tổng k m ngạ   xuất, n ập k ẩu  ủa  ả 

n    tăng từ 48,5% năm 2010 lên 63,2% năm 2019   
61

 G a  đoạn 2010 - 2017, tỉ l  tí   luỹ trong GDP  ủa     n   : Trung Quố  45,1%; In-đô-nê-xi-a 33,9%; H n Quố  

31,1%; Xin-ga-po 27,8%.  
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tín  ụng    a  ền vững so v       n    trong k u v  
62
;  ễ  ị tổn t   ng 

tr    t   động  ất lợ , đột ngột từ  ên ngo    V    t       n     ấu lạ      

ngân   ng t   ng mạ   ó vốn n   n    gặp k ó k ăn về  ổ sung vốn đ ều l . 

Năng l   quản trị đ ều   n , quản trị rủ  ro  ủa     tổ   ứ  tín  ụng  òn  ạn 

  ế; xử lý nợ xấu  òn một số k ó k ăn, v  ng mắ ; t ến độ     ấu lạ  một số 

tổ   ứ  tín  ụng p   ngân   ng  ó  ổ đông l n l      tập đo n, tổng công ty 

n   n     òn   ậm
63

.  

Công nghi p   ế   ến,   ế tạo vẫn   ủ yếu đang  oạt động ở p ân k ú  

t ấp trong   uỗ  g   trị, tỉ l  n ập k ẩu nguyên, n  ên l  u  òn l n, trìn  độ 

 ông ng   sản xuất nhìn chung vẫn t ấp so v   t ế g   ;    a  ìn  t  n  đ ợ  

mô  ìn       ụm ng n    uyên môn  o , công ng   p  ỗ trợ, tỉ l  nộ  địa  o  

 òn ở mứ  t ấp. 

    ấu lạ  ng n  nông ng   p, p  t tr ển k n  tế nông t ôn gắn v   xây 

  ng nông t ôn m   ở một số địa p   ng   uyển   ến    a rõ nét v  t  ếu 

 ền vững   ổ  m   tổ   ứ  sản xuất  òn   ậm, v    sắp xếp đổ  m    ông ty 

nông, lâm ng   p    u quả t ấp  Sản xuất nông ng   p vẫn  òn man  mún, tập 

trung, tí   tụ ruộng đất  òn k ó k ăn; k n  tế  ộ n ỏ lẻ l    ủ yếu  T ị tr ờng 

t êu t ụ nông sản t  ếu ổn địn ,   ất l ợng v  k ả năng  ạn  tran  một số mặt 

hàng  òn t ấp   

Tố  độ tăng tr ởng  ủa k u v    ị   vụ    a t  ng xứng t ềm năng, lợ  

t ế  P  t tr ển  u lị    òn một số  ạn   ế,    a  ảo đảm tín   ền vững;   ất 

l ợng  ị   vụ  u lị      a đ p ứng yêu  ầu  H  t ống p ân p ố   òn  ất  ập, 

   a kết nố     u quả, t ông suốt từ k âu sản xuất đến t êu t ụ, chi phí 

log st  s  ao   n mứ   ìn  quân t ế g     

3. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chƣa thực sự trở thành 

động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội. Trìn  độ k oa  ọ ,  ông ng   quố  g a n ìn 

  ung  òn k oảng      so v   n óm đầu k u v    H  u quả ng  ên  ứu k oa 

 ọ ,  ông ng   v  ứng  ụng kết quả ng  ên  ứu    a  ao  Năng l   ng  ên 

 ứu ứng  ụng  ủa     v  n ng  ên  ứu, tr ờng đạ   ọ   òn k  êm tốn  V    

  uyển g ao     kết quả ng  ên  ứu k oa  ọ , đặ     t l      kết quả p  t 

tr ển  ông ng   từ nguồn vốn  ỗ trợ  ủa N   n      o  oan  ng   p  òn gặp 

                                        
62

 N  ều    t ống ngân   ng  ủa     quố  g a k    trong k u v    ó    số an to n vốn  ao   n n ờ tuân t ủ t eo 

 asel II  oặ  đang  ắt đầu  p  ụng  asel II, t ậm   í  asel III  
63

 Do p ụ t uộ  v o nộ   ung p   ng  n     ấu lạ  tổng t ể  ủa tập đo n/tổng  ông ty n   n   . 
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n  ều k ó k ăn  Năng l    ấp t ụ  ông ng  , đổ  m    ông ng  , đổ  m   

s ng tạo  ủa  oan  ng   p trong n     òn n  ều  ạn   ế  Doan  ng   p    a 

t    s  l  trung tâm, đóng va  trò quyết địn    o đổ  m   s ng tạo  N  ều 

 oan  ng   p trong lĩn  v   sản xuất vẫn đang sử  ụng  ông ng   lạ   ậu so 

v   mứ  trung  ìn   ủa t ế g     Mố  l ên kết g ữa ng  ên  ứu v   đ o tạo, 

g ữa ng  ên  ứu v   t ị tr ờng v   oan  ng   p  òn yếu   

T  ếu      ế,   ín  s    p ù  ợp  ỗ trợ t ú  đẩy k ở  ng   p s ng tạo 

v   oan  ng   p t       n đổ  m  , ứng  ụng  ông ng  , đặ     t l       ông 

ng   t ên t ến, t  n  t u  ủa      mạng  ông ng   p lần t ứ t      a k uyến 

k í  , nuô    ỡng v  p  t tr ển đ ợ  n  ều     p  t m n , s ng   ế trở t  n  

sản p ẩm  uố   ùng v  t   ng mạ   oá.  ầu t    o k oa  ọ ,  ông ng      u 

quả    a  ao  V    xã  ộ   o      đ n vị s  ng   p k oa  ọ ,  ông ng   công 

lập  òn   ậm   

 ộ  ngũ   n  ộ k oa  ọ ,  ông ng   tuy  ó tăng về số l ợng n  ng 

t  ếu     n   k oa  ọ  đầu ng n ,    a đ p ứng yêu  ầu  ông ng   p  o , 

   n đạ   o  đất n   ;      ế đã  ngộ  òn  ất  ập  C  sở vật   ất kỹ t uật v  

trang t  ết  ị   o  oạt động k oa  ọ ,  ông ng    òn t  ếu v     a đồng  ộ  

4. Thực hiện các đột phá chiến lƣợc còn chậm; việc tạo nền tảng để 

đến năm 2020 đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại chƣa đạt mục tiêu đề ra 

T ể   ế k n  tế t ị tr ờng địn     ng xã  ộ    ủ ng ĩa vẫn    a đồng 

 ộ, đầy đủ để  ảo đảm t ị tr ờng vận   n  t ông suốt,    u quả,    a t    s  

đ p ứng yêu  ầu t ú  đẩy nền k n  tế t ị tr ờng    n đạ ,  ộ  n ập  T ị tr ờng 

   a l     sở,  ăn  ứ để  uy động v  p ân  ổ     nguồn l   p  t tr ển trong 

một số lĩn  v    N  ều quy địn  p  p luật,      ế,   ín  s     òn   ồng 

  éo, t  ếu   ặt   ẽ,    a ổn địn   T    t   p  p luật    a    u quả,   ấp 

  n  p  p luật  ó n      a ng  êm, v    g  m s t    a   ặt   ẽ,     p í tuân 

t ủ p  p luật  òn cao. Thiết chế pháp lý bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp, 

  ín  đ ng  ủa doanh nghi p trong kinh doanh yếu, tăng rủi ro cho doanh 

nghi p. P  p luật về sở  ữu v  quyền t   sản,  ảo đảm quyền t   o k n   oan  

 òn  ạn   ế;    u quả g ả  quyết tran    ấp, xử lý v  p ạm    a  ao  Một số 

t ị tr ờng   ậm p  t tr ển, vận   n   òn n  ều v  ng mắ , n ất l  t ị tr ờng 

quyền sử  ụng đất v  t ị tr ờng k oa  ọ ,  ông ng    

Công tác cải cách hành chính trong một số lĩn  v c vẫn    a t  c chất; 

hi u l c, hi u quả của bộ máy hành chính và phân cấp, phân quyền cải thi n 
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còn chậm; còn tình trạng đùn đẩy công vi c, trách nhi m… T ủ tục hành 

  ín , đ ều ki n kinh doanh trên một số lĩn  v c còn chồng   éo, r ờm rà, 

phức tạp  Mô  tr ờng đầu t  k n   oan     a t  c s  thông thoáng, an toàn, 

lành mạnh. Kết quả  ả         n    ín     a đồng đều g ữa      ộ, ng n , 

địa p   ng   

  ất l ợng nguồn n ân l  , n ất l  n ân l     ất l ợng  ao    a đ p 

ứng yêu  ầu p  t tr ển  H  u quả g  o  ụ  v  đ o tạo  òn  ạn   ế, nặng về lý 

t uyết, n ẹ về t      n ,    a quan tâm đúng mứ      kỹ năng xã  ộ , kỹ năng 

sống, kỹ năng s ng tạo, k ả năng t   ọ …     ấu đ o tạo    a t    s  gắn v   

n u  ầu  ủa t ị tr ờng v     a đ p ứng kịp t ờ    o      mạng  ông ng   p 

lần t ứ t   Nguồn n ân l     ất l ợng  ao tăng   ậm,    a t    s  đ p ứng 

đ ợ  yêu  ầu  ủa ng ờ  sử  ụng lao động; t  ếu n ân l     ất l ợng  ao ở 

n  ều lĩn  v  , ng n  ng ề   ộ  ngũ n   g  o,   n  ộ quản lý g  o  ụ   ó n   

 òn t  ếu,    a đ p ứng yêu  ầu p  t tr ển     a gắn kết   ặt   ẽ, to n    n 

g ữa p  t tr ển nguồn n ân l   v   p  t tr ển, ứng  ụng k oa  ọ ,  ông ng     

H  t ống kết  ấu  ạ tầng  òn  ạn   ế,    a t eo kịp yêu  ầu p  t tr ển, 

  ất l ợng    a  ao,    a  ảo đảm tín  đồng  ộ, ản    ởng đến    u quả 

k a  t   , vận   n   Kết  ấu  ạ tầng g ao t ông    a đồng  ộ, tín  kết nố  

g ữa     loạ   ìn  vận tả     a  ao   ầu t  m   tập trung   ủ yếu v o lĩn  v   

đ ờng  ộ,    a quan tâm đúng mứ  đến đ ờng sắt, đ ờng t uỷ   ến năm 2020 

có k oảng 1.400 km đ ờng  ao tố , c  a đạt mụ  t êu đề ra. Hạ tầng năng 

l ợng  òn t  ếu tín  đồng  ộ, kết nố  v  truyền tả  đ  n tạ  một số k u v   

   a đ p ứng yêu  ầu,    a  ó      ế để t  n ân t am g a đầu t  p  t tr ển 

truyền tả  đ  n; một số     n đ  n quan trọng   ậm t ến độ, v    p  t tr ển 

năng l ợng t   tạo v  năng l ợng t ay t ế  òn  ất  ập  V    đầu t       ông 

trìn   ạ tầng ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu  òn   ậm  Hạ tầng  ông ng   

t ông t n ở một số địa p   ng    a đồng  ộ, n ất l  vùng sâu, vùng xa  H  

t ống t ông t n,    sở  ữ l  u quố  g a   o p  t tr ển   ín  p ủ đ  n tử tr ển 

k a    ậm v   ảo đảm an to n an n n  t ông t n    a  ao  Hạ tầng đô t ị kém 

  ất l ợng, t  ếu đồng  ộ,    a t eo kịp s  g a tăng  ân số v  s  p  t tr ển 

 ủa đô t ị  Hạ tầng  ung  ấp      ị   vụ xã  ộ      ản ở  ả t  n  t ị v  nông 

t ôn, đặ     t l  vùng sâu, vùng xa, m ền nú , vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số 

 òn t  ếu v    ất l ợng    a  ao  Hạ tầng văn  o , xã  ộ  p  t tr ển    a 

đồng  ộ;   ất l ợng,    u quả    a  ao   

Về tạo nền tảng đưa nước ta cơ  ản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại: N  ều t êu   í để đến năm 2020 n    ta     ản trở t  n  
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n     ông ng   p t eo    ng    n đạ     k ến k ông đạt, n   GDP  ìn  quân 

đầu ng ờ , g   trị g a tăng  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo  ìn  quân đầu ng ờ , 

tỉ trọng nông ng   p trong GDP, tỉ trọng lao động nông ng   p trong tổng lao 

động xã  ộ , tỉ l  đô t ị  o ,   ỉ số p  t tr ển  on ng ờ ,   ỉ số  ất  ìn  đẳng 

t u n ập, tỉ l  lao động qua đ o tạo, tỉ l   ân số sử  ụng n    sạ      

5. Về phát triển vùng, kinh tế biển, đô thị, xây dựng nông thôn mới  

  ên  l    p  t tr ển v  t u n ập g ữa     vùng   ậm đ ợ  t u  ẹp
64

. 

T   động lan toả v  l ên kết  ủa     vùng k n  tế trọng đ ểm v       vùng 

k       a rõ nét  Một số k u k n  tế ven   ển, k u k n  tế  ửa k ẩu p  t tr ển 

   a đạt mụ  t êu đề ra  T  ếu      ế,   ín  s    p ù  ợp để p  t tr ển k n  

tế vùng v  đ ều p ố  l ên kết vùng    u quả; k ông g an p  t tr ển  ị    a  ắt, 

đầu t   òn   ồng   éo, trùng lặp;    a k a  t       u quả     t ềm năng, lợ  

t ế  ủa từng vùng, địa p   ng  V    g ả  quyết n ững vấn đề  ó tín  l ên vùng 

n   ô n  ễm mô  tr ờng, kết  ấu  ạ tầng…  òn k ó k ăn, v  ng mắ    

P  t tr ển k n  tế   ển    a gắn kết      o  v   p  t tr ển xã  ộ  v   ảo 

v  mô  tr ờng  Một số   ỉ t êu, n   m vụ p  t tr ển k n  tế   ển    a đạt mụ  

t êu đề ra  N  ều ng n  k n  tế   ển p  t tr ển    a t  ng xứng v   t ềm năng, 

lợ  t ế v  yêu  ầu p  t tr ển  ủa đất n        a xây   ng đ ợ  t   ng  ảng 

quố  tế v  tập đo n k n  tế mạn  tầm  ỡ k u v    Kết nố  p  t tr ển k n  tế 

  ển v   vùng ven   ển v  nộ  địa  òn t  ếu   ặt   ẽ, kém    u quả  Một số t   

nguyên   ển  ị k a  t    qu  mứ ;        s n  t      ển, đa  ạng s n   ọ    ển 

 ị suy g ảm   ông t    ảo đảm an n n , an to n trên   ển  òn n  ều k ó k ăn, 

t     t ứ ; ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu, n      ển  âng,   ển xâm t       a 

đ p ứng yêu  ầu  V    tổ   ứ  quản lý, đ ều p ố  p  t tr ển k n  tế   ển    a 

t    s  tập trung,    u quả  

  ất l ợng p  t tr ển đô t ị    a  ao;    t ống kết  ấu  ạ tầng t  ếu 

đồng  ộ, n ất l  g ao t ông, t o t n   , xử lý n    t ả , r   t ả ,  ạ tầng xã 

 ộ ; năng l  , trìn  độ quản lý t ấp,   ậm đổ  m  ;  òn tìn  trạng ùn tắ  g ao 

t ông, úng ngập, ô n  ễm mô  tr ờng, n  ều n   t  ếu, qu  tả   ị   vụ xã  ộ     

Quỹ đất   n    o g ao t ông tĩn   òn ít, t  ếu  ông v ên,  ây xan ,     đ ểm 

vu      , g ả  trí     ô t ị  o  đất đa  n an    n đô t ị  o   ân số; sử  ụng đất 

đô t ị    a    u quả  Mật độ đô t ị t ấp, man  mún, đặ     t l  vùng ven T ủ 

đô H  Nộ  v  T  n  p ố Hồ   í M n   T  ếu kết  ấu  ạ tầng g ao t ông kết 

                                        
64

 T u n ập  ìn  quân đầu ng ờ  vùng  ông Nam  ộ tăng từ 27,6 tr  u năm 2010 lên 68,5 tr  u năm 2018, gấp 2,5 

lần; vùng trung  u và m ền nú  p ía  ắ  tăng từ 10,8 tr  u năm 2010 lên 29,5 tr  u năm 2018, gấp 2,7 lần  Sau 8 năm, 

vùng  ông Nam  ộ tăng t êm gần 41 tr  u đồng/ng ờ , trong k   đó vùng trung  u và m ền nú  p ía  ắ    ỉ tăng 

t êm 18,7 tr  u đồng/ng ờ    
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nố  đô t ị v  nông t ôn, g ữa trung tâm v      k u v   mở rộng ven đô  Kết 

nố  g ữa     đô t ị v     uỗ   ung ứng   ng  o ,  ị   vụ, log st  s  òn yếu; 

ng ờ  n ập    k ó t ếp  ận      ị   vụ     ản v          ộ  v    l m ở đô 

t ị    l m g ảm    u quả k n  tế  ủa đô t ị, sứ   ạn  tran  k u v   v  quố  tế 

 ủa     đô t ị l n    a  ao   

Quản lý p  t tr ển đô t ị  òn n  ều  ất  ập,   ất l ợng quy  oạ   đô t ị 

t ấp, t  ếu  ản sắ , k ến trú  r êng, t       n quy  oạ      a ng  êm;    a 

  ú trọng tổ   ứ   ị   vụ  ông,  ị   vụ xã  ộ      ản tạ  một số k u v   đô 

t ị m   p  t tr ển  V    địn  g   đất    a t eo      ế t ị tr ờng,    a s t v   

t    t ễn,    a m n   ạ   trong đ n  g   g   trị đất đa ,  ất động sản v  

  uyển mụ  đí  , quyền sử  ụng đất; t ất t o t nguồn l   từ đất đô t ị  òn 

l n
65
    ín  s    n   ở đô t ị    a đồng  ộ, p ù  ợp; p  t tr ển n   ở xã  ộ  

   a đạt mụ  t êu đề ra   

Kết quả xây   ng nông t ôn m   ở một số địa p   ng    a t    s   ền 

vững, n ất l  về s n  kế v  nâng  ao t u n ập ng ờ   ân; n  ều n   m   chú 

trọng đến  ạ tầng, ít quan tâm đến sản xuất, k n   oan   S  gắn kết g ữa xây 

  ng nông t ôn m   v      ấu lạ  nông ng   p    a   ặt   ẽ  Kết quả t       n 

t êu   í về tổ   ứ  sản xuất ở nông t ôn    a  ao  Ô n  ễm mô  tr ờng ở một 

số k u v   nông t ôn  òn trầm trọng,   ậm đ ợ  g ả  quyết, n ất l  xử lý   ất 

t ả    ản sắ  văn  o  truyền t ống nông t ôn trên một số địa   n  ị ma  một   

6. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển văn hoá, xã hội và con 

ngƣời còn một số hạn chế. V    quan tâm p  t tr ển văn  o , t       n t ến 

 ộ,  ông  ằng xã  ộ     a t  ng xứng v   p  t tr ển k n  tế,    a đủ mứ  t   

động    u quả trong v    xây   ng  on ng ờ  m  , xây   ng mô  tr ờng văn 

 o  l n  mạn    ờ  sống văn  o  t n  t ần ở một số n    òn ng èo n n, đ n 

đ  u  Mứ    ởng t ụ văn  o  g ữa     vùng, m ền  òn k oảng      l n  Mô  

tr ờng văn  o   ó n    òn   ễn   ến p ứ  tạp, xuất    n n ững   ểu    n t êu 

   , xuống  ấp về đạo đứ , lố  sống  

Tầm vó  v  t ể l    ủa ng ờ  V  t Nam   ậm đ ợ   ả  t   n; tỉ số g    

tính khi sin  tăng n an  v   òn ở mứ   ao   ông t    ảo v ,   ăm só  v  

nâng  ao sứ  k oẻ n ân  ân  ó mặt    a đ p ứng yêu  ầu    ất l ợng  ị   vụ 

y tế, n ất l  ở tuyến       òn t ấp  Y đứ   ủa một  ộ p ận   n  ộ y tế    a 

tốt  V    k ắ  p ụ  tìn  trạng qu  tả  ở một số   n  v  n tuyến trên  òn   ậm  

                                        
65

 T u t uế đất  ủa V  t Nam   ỉ    ếm k oảng 0,07% GDP, t ấp   n gần m ờ  lần so v   mứ  trung  ìn  ở     

n    đang p  t tr ển v  t ấp   n 30 lần so v   mứ  trung  ìn   ủa     n    OE D (  o   o V  t Nam 2035)  
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 ông t   y tế    p òng,  ảo đảm v  s n  an to n t    p ẩm  òn    a t eo kịp 

yêu  ầu xã  ộ    

H  t ống   ín  s    an s n  xã  ộ   òn một số  ất  ập  Tỉ l  lao động 

k u v   p     ín  t ứ  v  v    l m  ễ  ị tổn t   ng  òn  ao, n ất l  năm 2020 

 o ản    ởng  ủa  ị     n   ov  -19
66

. Một  ộ p ận t an  n ên, s n  v ên 

sau tốt ng   p k ó tìm đ ợ  v    l m    ín  s    t ền l  ng  òn n ững  ạn 

  ế,  ất  ập      t  ết   ế,      ế  ỗ trợ p  t tr ển t ị tr ờng lao động, quan 

   lao động    u quả  òn t ấp   

Kết quả g ảm ng èo đa    ều    a  ền vững,  òn  ất  ập, nguy    t   

nghèo còn  ao  K ả năng t ếp  ận      ị   vụ t     ín   òn t ấp, n ất l  đố  v   

ng ờ   ân nông t ôn, vùng sâu, vùng xa, đồng   o  ân tộ  t  ểu số  K oảng 

cách phát tr ển g ữa     vùng, m ền  òn l n,  ất  ìn  đẳng t u n ập  ân     ó 

xu    ng g a tăng; tìn  trạng       t  p  t    a đ ợ  g ả  quyết    u quả, t ấu 

đ o  Tỉ l   ộ ng èo v   ận ng èo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng   o  ân tộ  

t  ểu số  òn  ao
67
  T  nạn xã  ộ  n  ều n     ễn   ến p ứ  tạp   ìn  đẳng g   , 

 ảo v  p ụ nữ v  trẻ em  ó n      a đ ợ  quan tâm đúng mứ ;  òn xảy ra 

n  ều vụ  ạo l   g a đìn ,  ạo   n , xâm  ạ  trẻ em gây  ứ  xú  xã  ộ    ờ  

sống  ủa ng ờ  yếu t ế  òn n  ều k ó k ăn   

Quản lý n   n    về văn  o , ng   t uật, tôn g  o, tín ng ỡng v  

t ông t n, truyền t ông  ó mặt  òn  ạn   ế   ông t   t ông t n, truyền t ông 

trong n  ều tr ờng  ợp    a   ủ động  Một số    quan   o   í  uông lỏng 

quản lý;  òn xảy ra v  p ạm p  p luật v  đạo đứ  ng ề ng   p ng ờ  l m 

  o, đ a t n xấu, độ , sa  s  t ật, ản    ởng đến quyền, lợ  í    ợp p  p  ủa 

tổ   ứ ,    n ân   

7. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi 

khí hậu còn một số hạn chế. H  t ống p  p luật v       ế,   ín  s     òn 

một số nộ   ung   ồng   éo, mâu t uẫn;  ông t   quản lý  òn  ị động, t  ếu 

tín     ến l ợ , l ên ng n , l ên vùng  Năng l   v  nguồn l   về quản lý t   

nguyên,  ảo v  mô  tr ờng, ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu, p òng,   ống t  ên 

ta   òn  ạn   ế   

                                        
66

 Trong 9 t  ng đầu năm 2020  ó t   31,8 tr  u ng ờ  từ 15 tuổ  trở lên  ị ản    ởng t êu      ở   ị    ov  -19 ( ị 

mất v   ,  ị g ảm g ờ l m, g ảm t u n ập…), trong số đó  ó 68,9%  ị g ảm t u n ập; k u v    ị   vụ   ịu ản  

  ởng nặng nề n ất v   68,9% lao động, k u v    ông ng   p v  xây   ng l  66,4% lao động, k u v   nông, lâm 

ng   p v  t uỷ sản l  27%  
67

 Dân số  ân tộ  t  ểu số    ếm 14,6% tổng  ân số, số  ộ ng èo ng ờ   ân tộ  t  ểu số    ếm 52,7% tổng số  ộ 

ng èo to n quố  năm 2018  
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Khai thác tài nguyên t  ếu  ền vững,    u quả quản lý, sử  ụng    a 

 ao,    a t    s  t eo nguyên tắ  t ị tr ờng, n ất l  đất đa ,  ẫn đến n  ều vụ 

tran    ấp, k  ếu k  n về đất đa  xảy ra tạ  một số địa p   ng  An n n  nguồn 

n       a đ ợ  quan tâm đúng mứ , tìn  trạng p   rừng, k a  t      t, đ , sỏ  

tr   p ép ở một số n   ngăn   ặn    a    u quả  Tìn  trạng sạt lở  ờ sông,  ờ 

  ển  òn   ễn   ến p ứ  tạp, k ắ  p ụ   òn   ậm  Xu    ng suy g ảm nguồn 

lợ  t uỷ sản    a đ ợ  k ắ  p ụ    

  ất l ợng mô  tr ờng ở n  ều n   xuống  ấp, n ất l  tạ      đô t ị l n, 

n   tập trung n  ều k u  ông ng   p,     l ng ng ề, l u v   một số  òng 

sông;  ó n   đến mứ    o động; ô n  ễm k ông k í ở n  ều t  n  p ố l n g a 

tăng  V    xử lý một số    sở gây ô n  ễm mô  tr ờng ng  êm trọng  òn 

  ậm   a  ạng s n   ọ  n  ều n    ị suy g ảm,  òn xảy ra s   ố mô  tr ờng 

ng  êm trọng  Tìn  trạng xâm n ập mặn v  p èn  o  t ếp tụ    ễn ra ở  uyên 

 ả  m ền Trung v  đồng  ằng sông  ửu Long  

8. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc trên một số lĩnh vực còn hạn 

chế. Bộ m y n   n  c ở một số n    òn  ồng kền , sắp xếp, t n  gọn tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế còn nhiều k ó k ăn,    u quả    a  ao;   ứ  năng, 

nhi m vụ của một số    quan  òn   ồng   éo,    a đ ợ  p ân định rõ.  

     ế p ân  ấp quản lý k n  tế  ó mặt    a t ật p ù  ợp, n ất l  về 

ngân s    n   n   , đầu t , tổ   ứ ,   ên   ế, quản lý t   nguyên, đô t ị, t   sản 

 ông,  oan  ng   p n   n       Quản lý xã  ộ   òn một số  ạn   ế,    a  ảo 

đảm tín  đồng  ộ;   ín  quyền địa p   ng    a quan tâm đúng mứ  quản lý 

p  t tr ển xã  ộ   Năng l   quản lý  ủa một số địa p   ng    a đ p ứng yêu 

 ầu; trong k   s  p ố   ợp g ữa      ộ, ng n , địa p   ng t  ếu   ặt   ẽ, đã 

l m g ảm    u l  ,    u quả  ủa v    p ân  ấp, ản    ởng đến va  trò quản lý 

tập trung t ống n ất  ủa Trung   ng v  tín  năng động,   ịu tr    n   m  ủa 

địa p   ng  Tổ   ứ  v   oạt động  ủa   ín  quyền ở một số địa p   ng   ậm 

đổ  m  ;    a  ó quy địn  p ù  ợp v   đặ  đ ểm vùng đô t ị v   ả  đảo   

Vi c sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế  òn k ó k ăn, 

v  ng mắ ,    a đồng bộ. H  thống tổ chứ      đ n vị s  nghi p công lập 

còn cồng kềnh, phân tán, chồng chéo, hi u quả    a  ao; quản trị nội bộ nhiều 

   quan, đ n vị yếu kém, chất l ợng, hi u quả dịch vụ thấp; vi c th c hi n    

chế t  chủ, t  chịu trách nhi m đối v       đ n vị s  nghi p công lập còn 

chậm. Xã hộ   o  lĩn  v c dịch vụ s  nghi p  ông    a đ p ứng yêu cầu.  

Dị   vụ   n    ín   ông trong n  ều lĩn  v   vẫn  òn p  ền   ; năng l  , 

p ẩm   ất, ý t ứ  kỷ luật  ủa một  ộ p ận   n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ     a 
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đ p ứng yêu  ầu; chi phí không chính thức còn cao; còn tình trạng n ũng n  ễu, 

t am n ũng vặt, gây  ứ  xú    o ng ờ   ân,  oan  ng   p  Triển khai xây d ng 

chính phủ đ  n tử còn chậm. Hoạt động g  m s t, k ểm tra, t an  tra  òn   ồng 

chéo. G  m s t, p ản    n xã  ộ  trong xây   ng v  t    t   luật p  p,   ín  

s       u quả    a  ao  T am n ũng, lãng p í một số n    òn ng  êm trọng   

9. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh chƣa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. N ận t ứ   ủa      ấp,     

ng n ,     địa p   ng,     tổ   ứ  k n  tế về mụ  t êu, n   m vụ kết  ợp p  t 

tr ển k n  tế - xã  ộ  v   quố  p òng, an n n     a đầy đủ, sâu sắ ;  òn   ểu 

   n   ủ quan, t  ếu  ản  g   , nặng về mụ  t êu, n   m vụ p  t tr ển k n  tế, 

n ẹ về n   m vụ quố  p òng, an n n   V     ụ t ể  o    ủ tr  ng, ng ị quyết 

 ủa  ảng t  n      quy địn  p  p luật,      ế,   ín  s    để tr ển k a  t    

   n mụ  t êu p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  gắn v    ảo đảm quố  p òng, an n n  

 òn   ậm,    a to n    n,  ó lĩn  v    òn  ất  ập,    a đủ mạn   

Tìn   ìn  an n n , trật t  trên một số lĩn  v  , địa   n    a t ật vững 

  ắ ; xử lý tìn   ìn  p ứ  tạp nảy s n  ở một số địa   n    sở  ó lú ,  ó n   ở 

g a  đoạn đầu  òn  ị động, lúng túng  Tìn   ìn  tộ  p ạm, n ất l  tộ  p ạm  ó 

tổ   ứ , xuyên quố  g a, tộ  p ạm sử  ụng  ông ng    ao, tộ  p ạm ma tuý  ó 

vũ trang   ễn   ến p ứ  tạp; t  nạn xã  ộ  ở một số địa   n    a đ ợ  k ểm 

so t, quản lý   ặt   ẽ   òn xảy ra n  ều vụ ta  nạn g ao t ông ng  êm trọng, 

một số vụ    y l n   ông t    ảo đảm an to n t ông t n, an n n  mạng  òn  ất 

 ập, k ó k ăn  

Nộ   ung quố  p òng, an n n  trong        ến l ợ , quy  oạ  , kế 

 oạ  ,     ng trìn ,     n p  t tr ển k n  tế - xã  ộ     a t  ng xứng; tr ển 

k a  t       n v  kết  ợp n   m vụ xây   ng v   ảo v  Tổ quố  ở một số 

ng n , lĩn  v  , địa p   ng    a   ặt   ẽ,  ụ t ể,    u quả    a  ao, đặ     t 

l  tạ      vùng    ến l ợ ,   ên g   ,   ển, đảo  Một số    sở sản xuất,  ông 

trìn  k n  tế,     n đầu t     a quan tâm đúng mứ  đến n   m vụ quố  

p òng, an n n ,    a tín  đến k ả năng   uyển sang n   m vụ quố  p òng, an 

n n  k    ó tìn   uống  

Một số  ông trìn  kết  ấu  ạ tầng    a gắn kết   ặt   ẽ v   xây   ng 

     ông trìn  p òng t ủ, t  ết  ị    ến tr ờng, p òng t ủ  ân s   Quy  oạ   

    t  n  p ố, đô t ị, k u k n  tế tập trung    a quan tâm đúng mứ   ảo đảm 

quố  p òng, an n n ,  ảo v  mô  tr ờng v  xây   ng    t ống  ông trìn  

ngầm l ỡng  ụng  
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 ầu t , xây   ng k u v   p òng t ủ ở một số địa p   ng    a đúng 

mứ ,    a t  ng xứng v   t ềm năng, tăng tr ởng k n  tế   ông t   p ố   ợp 

  ỉ đạo,    ng  ẫn về n   m vụ xây   ng,  oạt động k u v   p òng t ủ    a 

t ống n ất, t  ếu đồng  ộ v   òn v  ng mắ ,  ất  ập  

Hợp t   quố  tế về quố  p òng, an n n   ó mặt    a gắn kết   ặt   ẽ 

v    ộ  n ập k n  tế quố  tế   

10. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế hiệu quả chƣa cao. Quan 

   đố  ngoạ   ó mặt  òn  ạn   ế;    a k a  t    v  p  t  uy    u quả     

quan    lợ  í   đan xen, ổn địn  v       đố  t   quan trọng   

S  p  t tr ển k oa  ọ ,  ông ng   v  qu  trìn   ộ  n ập sâu rộng  ủa đất 

n    đặt ra n ững vấn đề m  ,    a đ ợ  ng  ên  ứu kỹ v  xử lý    u quả  

 ông t   p ân tí  , đ n  g  ,      o tìn   ìn  quố  tế v  k u v    òn  ạn   ế   

Hộ  n ập quố  tế    a đ ợ  tr ển k a  đồng đều,    u quả tổng  ợp    a 

 ao,    a  ó g ả  p  p đồng  ộ để  ạn   ế     t   động t êu    , tăng k ả năng 

  ống   ịu  ủa nền k n  tế  Mứ  độ  ộ  n ập một số lĩn  v   văn  oá, xã  ộ  

   a  ao   ông t   p ố   ợp g ữa      ộ,  an, ng n , g ữa Trung   ng v   địa 

p   ng vẫn    a t    s    ặt   ẽ trong tr ển k a       oạt động đố  ngoạ   

Năng l    ộ  n ập quố  tế  ủa  oan  ng   p tuy đã đ ợ  nâng  ao một      

n  ng vẫn  òn  ất  ập,  ạn   ế  V    tr ển k a  t       n     t oả t uận,  am 

kết quố  tế,        p địn  t   ng mạ  t   o    u quả    a  ao   

K ả năng t    ủ  ủa nền k n  tế    a  ao; năng l    ộ  n ập quố  tế 

  ậm  ả  t   n     a tran  t ủ tốt     ộ  v  lợ  í    ủa  ộ  n ập quố  tế   o 

p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   

III- NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 

N ững  ạn   ế, yếu kém nêu trên  o n  ều nguyên n ân k     quan v  

  ủ quan, trong đó nguyên n ân   ủ quan l    ủ yếu   

N ận t ứ  về k n  tế t ị tr ờng địn     ng xã  ộ    ủ ng ĩa ở một số 

nộ   ung  òn    a t    s  sâu sắ , t ống n ất, n ất l  vấn đề quan    g ữa 

N   n    v  t ị tr ờng, sở  ữu đất đa , p ân  ổ nguồn l  , mố  quan    g ữa 

tăng tr ởng n an  v   ền vững, va  trò  ủa  oan  ng   p n   n   , k n  tế tập 

t ể,  ợp t   xã,  oan  ng   p t  n ân    T ể   ế k n  tế t ị tr ờng địn     ng 

xã  ộ    ủ ng ĩa    a đầy đủ,    n đạ ,  ộ  n ập,    a t eo kịp yêu  ầu p  t 
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tr ển   ông t     ỉ đạo, đ ều   n  trên một số lĩn  v    òn  ạn   ế, p ản ứng 

  ín  s     òn   ậm,    a tạo đ ợ  động l   mạn  mẽ để t ú  đẩy p  t tr ển  

Tín  t  ợng tôn p  p luật    a  ao, kỷ luật, kỷ    ng n  ều n      a 

nghiêm. Một số quy địn  p  p luật còn   ồng   éo, n ận t ứ  v  t    t   

p  p luật  òn k    n au, k ó t       n  P   ng t ứ  quản lý v  đ n  g     n 

 ộ  òn  ất  ập,    a  ó      ế p ù  ợp,    u quả để xử lý kịp t ờ  n ững 

tr ờng  ợp v  p ạm, k ông  o n t  n  n   m vụ   ông t   k ểm tra, g  m s t, 

t eo  õ , đôn đố  t       n trong t    t    ông vụ ở một số    quan, đ n vị 

 òn    a ng  êm, n ất l  ở  ấp    sở  

   a p  t  uy đầy đủ t ềm năng, năng l    ủa  on ng ờ  V  t Nam 

trong p  t tr ển đất n     Trong một số tr ờng  ợp  òn    a  ó s  t ống 

n ất trong n ận t ứ  v    n  động về    g   trị văn  o ,  on ng ờ  V  t 

Nam v  gắn kết g ữa p  t tr ển k n  tế v   p  t tr ển văn  o , xã  ộ ,  ảo v  

mô  tr ờng   

P   ng t ứ  lãn  đạo quản lý k n  tế, quản lý xã  ộ  trong t    t ễn 

n  ều n  , n  ều lĩn  v      a t    s  p ù  ợp,    u l  ,    u quả    a  ao; 

 òn  ó   ểu    n "t   uy n   m kỳ", "lợ  í   n óm"  Tổ   ứ  t       n     

     ế,   ín  s   , g ả  p  p trên một số lĩn  v      a t    s  đồng  ộ, quyết 

l  t  S  p ố   ợp g ữa      ấp,     ng n , g ữa        quan quản lý n   n    

trong n  ều tr ờng  ợp  òn t  ếu   ặt   ẽ,    u quả    a  ao  Năng l  , ý t ứ  

tr    n   m v  tín  năng động  ủa một  ộ p ận   n  ộ,  ông   ứ   ó mặt  òn 

 ạn   ế;    a  ó      ế,   ín  s    p ù  ợp trọng  ụng ng ờ  t    

2. Bài học kinh nghiệm 

Một là,  ần  ảo đảm mố  t  ng quan  ợp lý,      o  g ữa tăng tr ởng 

v  ổn địn  trong p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   P ả  quyết l  t t ú  đẩy tăng 

tr ởng trên nền tảng k ên trì ổn địn  vĩ mô, k ắ  p ụ  nguy    tụt  ậu  G ả  

quyết tốt     mố  quan    g ữa tăng tr ởng n an  v  p  t tr ển  ền vững; 

g ữa k n  tế t ị tr ờng v  địn     ng xã  ộ    ủ ng ĩa; g ữa độ  lập, t    ủ 

v   ộ  n ập quố  tế… 

Hai là, p ả  t    s   o  trọng p  t tr ển văn  o , xã  ộ  v   on ng ờ  

t  ng xứng v   p  t tr ển k n  tế   o  g  o  ụ  - đ o tạo, k oa  ọ ,  ông ng   

v  đổ  m   s ng tạo l  nền tảng quan trọng v  l  động l     ủ yếu   o p  t 

tr ển đất n     Tập trung p  t  uy g   trị văn  o , trí tu  v  sứ  s ng tạo  ủa 

 on ng ờ  V  t Nam  Từ t    t ễn  ông t   p òng,   ống  ị     n   ov  -19, 

muốn t  n   ông p ả  k     ậy đ ợ  t n  t ần đo n kết, n ân     ủa n ân  ân 
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 ả n   ,  ộng đồng  oan  ng   p,  ùng   ung tay   n  động,  ảo đảm an 

s n  xã  ộ , xây   ng v  p  t  uy mạn  mẽ t ế trận lòng  ân, an n n  n ân 

 ân, quố  p òng to n  ân v      g   trị văn  oá  ân tộ  ta  

Ba là, p ả  đặt lợ  í   quố  g a -  ân tộ  lên trên  ết, p ù  ợp v   t ông 

l  quố  tế v  xu t ế  ủa t ờ  đạ ; trong lãn  đạo, quản lý,   ỉ đạo, đ ều   n  

p ả    m s t   ủ tr  ng, đ ờng lố   ủa  ảng, t ể    n  ản lĩn , trí tu , năng 

động, s ng tạo v   quyết tâm   ín  trị  ao v    n  động quyết l  t  T ể   ế 

p  p luật  ần đ ợ  xây   ng đầy đủ, đồng  ộ v   t   uy m  , p ù  ợp v   

t    t ễn v  tổ   ứ  t       n ng  êm tú ,    u quả  P ả  đổ  m   quản trị 

quố  g a t eo    ng hi n đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Tập 

trung  ả       tổ   ứ   ộ m y   n    ín  n   n    t n  gọn,    u l  ,    u 

quả; lấy kết quả p ụ  vụ v  mứ  độ     lòng  ủa ng ờ   ân,  oan  ng   p l m 

t êu   í đ n  g    P  t  uy va  trò l m   ủ, t n  t ần tr    n   m, sứ  s ng tạo 

v  mọ  nguồn l    ủa n ân  ân   

Bốn là, p ả  t       n tốt  ông t        o,  ảo đảm đ n  g   v  n ận 

địn  đúng, đầy đủ, kịp t ờ  tìn   ìn  t ế g    v  k u v  , n ất l  n ững   ến 

động l n ản    ởng tr   t ếp đến n    ta để  ó n ững quyết s    v    n  

động n an    óng, quyết l  t, p ù  ợp; xử lý tốt quan    g ữa  ộ  n ập quố  

tế v  đổ  m   trong n   , p  t  uy tố  đa v  kết  ợp   ặt   ẽ     nguồn l  , 

trong đó nộ  l   l  quyết địn   

Năm là,  ần g ữ vững ổn địn    ín  trị, an n n  quố  g a,  ảo đảm trật t , 

an to n xã  ộ , xây   ng mô  tr ờng  o   ìn , ổn địn  để tạo t uận lợ    o đất 

n    p  t tr ển n an ,  ền vững v  xây   ng nền k n  tế độ  lập, t    ủ,  ó 

k ả năng t í   ứng v    ống   ịu  ao   n tr    n ững t   động từ  ên ngo    

 

* 

*       * 

Đánh giá tổng quát, mặ   ù trong qu  trìn  t       n    ến l ợ , đất 

n    gặp n  ều k ó k ăn, t     t ứ , đặ     t l    ễn   ến p ứ  tạp, n an  

  óng  ủa tìn   ìn    ín  trị, k n  tế t ế g    v  đạ   ị    ov  -19, n  ng 

n ờ s  lãn  đạo  ủa  ảng, s  g  m s t  ủa Quố   ộ  v   ùng v   s    ủ động 

đ ều   n   ủa   ín  p ủ, v o  uộ  quyết l  t  ủa  ả    t ống   ín  trị v  s  

nỗ l   p ấn đấu  ủa to n  ảng, to n  ân, to n quân, đất n    ta đã đạt đ ợ  

n  ều t  n  t u rất quan trọng, k   to n    n trên  ầu  ết     lĩn  v    K n  
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tế vĩ mô ổn địn  vững   ắ    n,      ân đố  l n  ủa nền k n  tế đ ợ   ảo đảm 

v   ả  t   n đ ng kể. Tăng tr ởng k n  tế đạt k    ao trong  ố   ản  t ế g   , 

k u v   gặp n  ều k ó k ăn;   ất l ợng đ ợ  nâng lên, năng suất lao động 

đ ợ   ả  t   n rõ nét  T       n     đột p      ến l ợ ,     ấu lạ  nền k n  tế 

gắn v   đổ  m   mô  ìn  tăng tr ởng đạt kết quả tí        Quy mô, t ềm l  , 

sứ   ạn  tran   ủa nền k n  tế đ ợ  nâng lên; tín  t    ủ v  k ả năng   ống 

  ịu  ủa nền k n  tế đ ợ   ả  t   n  P  t tr ển văn  o , t       n t ến  ộ,  ông 

 ằng xã  ộ  đạt đ ợ  n ững kết quả quan trọng  T       n tốt       ín  sách 

ng ờ   ó  ông,  ảo đảm an s n  xã  ộ   Trong  ố   ản   ị     n   ov  -19, 

chúng ta vừa quyết l  t p òng,   ống  ị     n , vừa  uy trì, p  t tr ển     

 oạt động k n  tế, xã  ộ .  ờ  sống vật   ất, t n  t ần  ủa n ân  ân mọ  m ền 

Tổ quố  t ếp tụ  đ ợ  nâng lên rõ r t  Xây   ng nông t ôn m    o n t  n  

s m gần 2 năm so v   mụ  t êu    ến l ợ  đề ra   ã  o n t  n  tr    t ờ  

 ạn n  ều mụ  t êu P  t tr ển T  ên n ên kỷ, đ ợ   ộng đồng quố  tế đ n  g   

l  đ ểm s ng trong     lĩn  v   g ảm ng èo, y tế,  ân số, g  o  ụ  v  đang 

tí       tr ển k a  t       n     mụ  t êu p  t tr ển  ền vững đến năm 2030  

Quản lý t   nguyên,  ảo v  mô  tr ờng, ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu v  

p òng,   ống t  ên ta  đ ợ  tăng   ờng  Nguồn l   t   nguyên đ ợ  quản lý 

  ặt   ẽ, k a  t    v  sử  ụng  ó    u quả   n, n ất l  đất đa , k o ng sản  

 ông t   p òng ngừa, k ểm so t, k ắ  p ụ  ô n  ễm mô  tr ờng ng y   ng 

đ ợ    ú trọng   n  N  ều g ả  p  p ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu, p òng, 

tr n  t  ên ta  đ ợ  tr ển k a  v  đạt kết quả      đầu   

H  t ống p  p luật đ ợ   o n t   n một       ăn  ản, n ất l  p  p luật 

về k n  tế k   đầy đủ  K  n to n tổ   ứ   ộ m y n   n   , t n  g ản   ên   ế 

đ ợ  đẩy mạn  v  đạt kết quả      đầu   ả         n    ín  đ ợ  t       n 

quyết l  t, tập trung  ắt g ảm, đ n g ản  o  t ủ tụ    n    ín , đ ều k  n k n  

 oan , tạo t uận lợ    o ng ờ   ân,  oan  ng   p; mô  tr ờng đầu t  k n  

 oan  đ ợ   ả  t   n rõ nét   ông t   t an  tra, k ểm tra, g ả  quyết k  ếu nạ , 

tố   o v  p òng,   ống t am n ũng, lãng p í đ ợ  đẩy mạn  v  đạt n  ều kết 

quả tí        Xử lý ng  êm n  ều vụ v    t am n ũng ng  êm trọng, xã  ộ  

quan tâm, góp p ần  ủng  ố n ềm t n trong n ân  ân  

Quố  p òng, an n n  đ ợ  tăng   ờng;  ảo v  vững   ắ  độ  lập,   ủ 

quyền v  to n vẹn lãn  t ổ; an n n    ín  trị, trật t , an to n xã  ộ  đ ợ   ảo 

đảm  T ế trận quố  p òng to n  ân, t ế trận an n n  n ân  ân đ ợ   ủng  ố 

ng y   ng vững   ắ   Tập trung xây   ng Quân độ  n ân  ân v   ông an 
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n ân  ân      mạng,   ín  quy, t n  n u , từng         n đạ ; một số l c 

l ợng t ến t ẳng lên    n đạ    ông t   đố  ngoạ  v   ộ  n ập quố  tế đ ợ  

  ủ động đẩy mạn , đ  v o    ều sâu, t      ất   n, đạt kết quả quan trọng 

n  ều mặt   ố  ngoạ  đa p   ng  ó        uyển quan trọng  Quan    v       

đố  t   t ếp tụ  đ ợ  mở rộng, t  ết t    v     u quả; ký kết v  tr ển k a  

n  ều    p địn  t   ng mạ  t   o (FTA); t u  út đ ợ  n  ều nguồn l   từ  ên 

ngo  , t ú  đẩy  ộ  n ập sâu rộng v   k u v  , t ế g     T       n    u quả 

 ông t   ng ờ  V  t Nam ở n    ngo  ; tạo t uận lợ  để đồng   o    ng về 

Tổ quố , đóng góp v o s  ng   p xây   ng v   ảo v  đất n     Vị t ế v  uy 

tín  ủa n    ta trên tr ờng quố  tế đ ợ  nâng  ao   

Tuy n  ên,  ên  ạn  kết quả đạt đ ợ , nền k n  tế n    ta vẫn  òn n  ều 

 ạn   ế, yếu kém v  k ó k ăn, t     t ứ   Kết quả p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  

trên n  ều mặt vẫn    a t  ng xứng v   t ềm năng, lợ  t ế v  t  ếu  ền vững  

Mụ  t êu đ a n    ta     ản trở t  n  n     ông ng   p t eo    ng    n đạ  

   a đạt yêu  ầu  Tăng tr ởng k n  tế t ấp   n mụ  t êu    ến l ợ  đề ra, 

   a t u  ẹp đ ợ  k oảng      p  t tr ển v   ắt kịp     n    trong k u v    

Năng suất,   ất l ợng v  sứ   ạn  tran   ủa nền k n  tế    a  ao  Mô  tr ờng 

kinh doanh ở một số lĩn  v  , địa p   ng  òn  ạn   ế,    a t    s  t ông 

thoáng      đột p      ến l ợ     a  ó  ứt p    T ể   ế k n  tế t ị tr ờng 

địn     ng xã  ộ    ủ ng ĩa vẫn    a t    s  đồng  ộ, đầy đủ,    u quả  T ủ 

tụ    n    ín , đ ều k  n k n   oan  trên một số lĩn  v    òn r ờm r , p ứ  

tạp  T    t   p  p luật n  ều n      a ng  êm    ất l ợng nguồn n ân l  , 

n ất l  n ân l     ất l ợng  ao    a đ p ứng yêu  ầu,    a tận  ụng tốt lợ  

t ế t ờ  kỳ     ấu “ ân số v ng”; k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo 

   a t    s  trở t  n  động l   p  t tr ển  H  t ống kết  ấu  ạ tầng    a  ảo 

đảm tín  đồng  ộ,    u quả; quản lý p  t tr ển đô t ị  òn  ất  ập  C   ấu lạ  

nền k n  tế gắn v   đổ  m   mô  ìn  tăng tr ởng  òn   ậm  Mô  ìn  tăng 

tr ởng    a   a trên nền tảng k oa  ọ ,  ông ng  , đổ  m   s ng tạo v  tính 

t  chủ của nền kinh tế; vẫn còn phụ thuộc l n v o  ên ngo  ;    a quan tâm 

đúng mứ  đến chuỗi giá trị và cung ứng trong n  c... nhằm nâng  ao năng 

suất lao động v  sứ   ạn  tran   ủa nền k n  tế  

Quản lý p  t tr ển xã  ộ   òn n  ều  ạn   ế,    a t eo kịp yêu  ầu p  t 

tr ển      lĩn  v   văn  o , xã  ộ ,  ảo v  mô  tr ờng n  ều mặt  òn yếu kém, 

k ắ  p ụ   òn   ậm  Một số   ểu    n suy t o   đạo đứ , lố  sống, văn  o  ứng 

xử v  n ững vụ v     ạo l   g a đìn ,  ạo   n  trẻ em gây  ứ  xú  xã  ộ   
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 ông t   y tế, g  o  ụ , đ o tạo v   ạy ng ề,   ín  s    t ền l  ng    a đ p 

ứng đ ợ  yêu  ầu  ủa n ân  ân, ng ờ  lao động  Kết quả g ảm ng èo    a 

 ền vững, nguy    t   ng èo  òn  ao    ên  l    g  u - ng èo  òn l n; đờ  

sống  ủa một  ộ p ận ng ờ   ân  òn k ó k ăn, n ất l  ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số, vùng  ị t  ên ta ; k oảng      p  t tr ển g ữa 

    địa p   ng, vùng, m ền  òn k   l n  Quản lý n   n    về văn  o , ng   

t uật, tôn g  o, tín ng ỡng, t ông t n truyền t ông n  ều mặt  òn  ất  ập  

Năng l   v  nguồn l   về quản lý t   nguyên,  ảo v  mô  tr ờng, ứng p ó v   

  ến đổ  k í  ậu, p òng,   ống t  ên ta   òn  ạn   ế  Tìn  trạng p   rừng, 

k a  t      t, đ , sỏ  tr   p ép  òn   ễn ra ở n  ều địa p   ng    ất l ợng mô  

tr ờng ở n  ều n   xuống  ấp, n ất l  tạ      đô t ị, k u  ông ng   p, l ng 

ng ề, l u v   một số sông  Tổ   ứ   ộ m y ở một số lĩn  v      a t    s  

t n  gọn,    u quả;   ứ  năng, n   m vụ  ủa một số    quan  òn   ồng   éo; 

   t ống tổ   ứ      đ n vị s  ng   p  ông lập  òn  ồng kền , p ân t n; xã 

 ộ   o   ị   vụ s  ng   p  ông    a đ p ứng yêu  ầu  Năng l  , p ẩm   ất, 

ý t ứ  kỷ luật  ủa một  ộ p ận   n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ     a  ao;  òn tình 

trạng n ũng n  ễu, t am n ũng vặt, gây  ứ  xú    o ng ờ   ân,  oan  ng   p  

S  gắn kết g ữa p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v    ảo đảm quố  p òng, an 

n n     a t    s    ặt   ẽ,    u quả   ảo v    ủ quyền quố  g a, to n vẹn 

lãn  t ổ  òn n  ều k ó k ăn, t     t ứ ; an n n , trật t , an to n xã  ộ  trên 

một số địa   n  òn   ễn   ến p ứ  tạp, n ất l  tộ  p ạm  ó tổ   ứ , xuyên 

quố  g a, sử  ụng  ông ng    ao, ma tuý v  t  nạn xã  ộ ;  òn xảy ra n  ều vụ 

ta  nạn g ao t ông,    y nổ ng  êm trọng   ông t    ảo đảm an to n t ông t n, 

an n n  mạng  òn  ất  ập     a k a  t     ết v  tận  ụng    u quả quan    

đố  ngoạ  v   lợ  í   đan xen v  ổn địn  v       đố  t   quan trọng; ngoạ  g ao 

đa p   ng    a p  t  uy  ết     lợ  t ế  V    t       n     t oả t uận,  am 

kết quố  tế,        p địn  t   ng mạ  t   o    u quả    a  ao;    a tran  t ủ 

 ết n ững     ộ  v  lợ  í    ủa  ộ  n ập quố  tế   o p  t tr ển đất n      

 
Phần thứ hai 

CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2021 - 2030 

 

C ủ đề    ến l ợ  p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  2021 - 2030 là:  

K     ậy k  t vọng p  t tr ển đất n   , p  t  uy mạn  mẽ g   trị văn 

 o ,  on ng ờ  V  t Nam v  sứ  mạn  t ờ  đạ ,  uy động mọ  nguồn l  , p  t 
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tr ển n an  v   ền vững trên    sở k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo; 

đến năm 2030 là n    đang p  t tr ển có  ông ng   p    n đạ , t u n ập trung 

bình cao
68

 v  đến năm 2045 trở t  n  n    p  t tr ển, t u n ập  ao  

I- BỐI CẢNH  

1. Bối cảnh quốc tế  

Ho   ìn ,  ợp t  , l ên kết v  p  t tr ển vẫn l  xu t ế l n n  ng  ạn  

tran     ến l ợ  g ữa     n    l n rất p ứ  tạp, gay gắt;  ụ     n đa     ng y 

  ng rõ nét  To n  ầu  o  v   ộ  n ập quố  tế t ếp tụ  t ến tr ển n  ng gặp 

n  ều trở ngạ , t     t ứ ;   ủ ng ĩa  ân tuý,  ảo  ộ  ó xu    ng tăng lên; s  

đ ều   ỉn    ín  s   , quan    đố  ngoạ   ủa     n    l n trong k u v   v  

trên t ế g      ễn   ến k ó l ờng  Tăng tr ởng k n  tế t ế g    v  t   ng mạ , 

đầu t  quố  tế  ó xu    ng g ảm; nợ  ông to n  ầu tăng, rủ  ro trên t ị tr ờng 

t     ín , t ền t  quố  tế g a tăng   ặ     t, đạ   ị    ov  -19   ễn   ến p ứ  

tạp, k ó k ểm so t, gây ra suy thoái trầm trọng v  k ủng  oảng k n  tế to n 

 ầu,  ó k ả năng kéo dài sang đầu t ập niên 20; l m t ay đổ  sâu sắ  trật t , 

 ấu trú  k n  tế, p   ng t ứ  quản trị to n  ầu,      t ứ   oạt động k n  tế v  

tổ   ứ  đờ  sống xã  ộ   ủa t ế g         

P  t tr ển  ền vững trở t  n  xu t ế  ao trùm trên t ế g   ; k n  tế số, 

k n  tế tuần  o n, tăng tr ởng xan  đang l  mô  ìn  p  t tr ển đ ợ  n  ều 

quố  g a l a   ọn      ng trìn  ng ị s  2030 về s  p  t tr ển  ền vững 

(SDGs)  ó ản    ởng l n đến p   ng t ứ  tăng tr ởng,  ợp t   k n  tế, 

t   ng mạ , đầu t  trên t ế g       uyển  ị   sang năng l ợng t   tạo, năng 

l ợng xan  sẽ l  xu t ế rõ nét   n trong t ờ  kỳ t     

K oa  ọ ,  ông ng  , đổ  m   s ng tạo v       mạng  ông ng   p lần 

t ứ t  đang   ễn   ến rất n an , đột p  , t   động sâu rộng v  đa    ều trên 

p ạm v  to n  ầu  K oa  ọ ,  ông ng  , đổ  m   s ng tạo ng y   ng trở t  n  

n ân tố quyết địn  đố  v   năng l    ạn  tran   ủa mỗ  quố  g a   ông ng   số 
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 - T eo Tổ   ứ  P  t tr ển  ông ng   p L ên  ợp quố  (UNIDO): Nước công nghiệp (n     ông ng   p m   nổ )  ó 

t êu   í: G   trị g a tăng  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo ( N   T)  ìn  quân đầu ng ờ  từ 1 000 - 2.500 USD  oặ  g   trị 

 N   T    ếm trên 0,5% tổng g   trị  N   T to n  ầu; nước công nghiệp phát triển (n    đã  ông ng   p hoá) có giá 

trị g a tăng  N   T  ìn  quân đầu ng ờ  trên 2 500 USD  oặ  GDP  ìn  quân đầu ng ờ  t eo sứ  mua t  ng 

đ  ng trên 20 000 USD  Trong k u v   ASEAN, n     ông ng   p p  t tr ển  ó Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po, n    

 ông ng   p  ó In-đô-nê-xi-a v  T    Lan  G   trị g a tăng  N   T  ìn  quân đầu ng ờ   ủa V  t Nam     đến 

năm 2020 ở mứ  k oảng 900 USD,    k ến đến năm 2030  ó t ể đạt trên 2 000 USD, đã trở t  n  n     ông ng   p 

(trong k oảng 1 000 - 2.500 USD).  

- T eo p ân loạ   ủa Ngân   ng T ế g     p  ụng   o năm t     ín  2020-2021, n óm n    t u n ập trung  ìn  

 ao  ó t u n ập  ìn  quân đầu ng ờ  từ 4 046 - 12 535 USD  Ng ỡng t u n ập trung  ìn   ao trong 10 năm qua  ao 

động trong k oảng từ 3 856 - 4 126 USD, năm 2010 l  3 856 USD, năm 2015 l  4 126 USD, năm 2020 l  3 996 USD, 

năm 2021 l  4 046 USD   
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sẽ l m t ay đổ  p   ng t ứ  quản lý n   n   , mô  ìn  sản xuất k n   oan , 

t êu  ùng v  đờ  sống văn  o , xã  ộ ; t ú  đẩy p  t tr ển k n  tế số, xã  ộ  số  

Xu t ế đô t ị  o  v  p  t tr ển đô t ị t ông m n  ng y   ng g a tăng  

 ạn  tran  g ữa     n    trong v    trở t  n      trung tâm t     ín , đổ  

m   s ng tạo ng y   ng l n  N ững vấn đề an n n  p   truyền t ống, t  ên ta , 

 ị     n ,   ến đổ  k í  ậu g a tăng, sử  ụng nguồn n    xuyên   ên g   , 

n ất l  nguồn n    sông Mê  ông, đặt ra n  ều t     t ứ  l n    a từng  ó 

  o p  t tr ển  ền vững   

Khu v c Châu Á - T     ìn  D  ng có vị trí trọng yếu trên thế gi i, 

tiếp tụ  l  động l c quan trọng của kinh tế toàn cầu, song tiềm ẩn những nhân 

tố gây mất ổn định do cạnh tranh chiến l ợc, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. 

Tìn   ìn    ển  ông   ễn   ến ng y   ng p ứ  tạp, k ó l ờng, đe  oạ ng  êm 

trọng đến  o   ìn , ổn địn   ủa k u v   v  mô  tr ờng đầu t  p  t tr ển  

2. Tình hình đất nƣớc  

Sau 35 năm đổ  m  , đất n    ta đã đạt đ ợ  n ững t  n  t u to l n,  ó 

ý ng ĩa lị   sử  T ế v  l    ủa n    ta đã l n mạn    n n  ều; quy mô, t ềm 

l  , sứ   ạn  tran   ủa nền k n  tế đ ợ  nâng lên; tín  t    ủ  ủa nền k n  tế 

đ ợ   ả  t   n; tí   luỹ t êm n  ều k n  ng   m trong lãn  đạo,   ỉ đạo v  

đ ều   n  p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   K n  tế vĩ mô     ản ổn địn , n ềm t n 

 ủa  ộng đồng  oan  ng   p v  xã  ộ  tăng lên    ất l ợng tăng tr ởng k n  

tế từng      đ ợ   ả  t   n,     ấu k n  tế      đầu  ị     uyển sang    ều 

sâu,    u quả sử  ụng     yếu tố đầu v o   o nền k n  tế đ ợ   ả  t   n đ ng 

kể, tăng độ mở nền k n  tế v  t u  út đầu t  tr   t ếp n    ngo   (FDI) l n  

K u v   t  n ân đóng góp ng y   ng l n v  trở t  n  một động l   quan 

trọng t ú  đẩy p  t tr ển k n  tế đất n       ín  trị - xã  ộ  ổn địn ,     lĩn  

v   văn  o , xã  ộ , mô  tr ờng, quố  p òng, an n n , đố  ngoạ  đ ợ  quan 

tâm v   ó s    uyển   ến tí      ; tầng l p trung l u g a tăng n an ; t ếp tụ  

tận  ụng     ộ   ân số v ng; t  n  quả xây   ng nông t ôn m   đ ợ   ủng 

 ố, đờ  sống mọ  mặt  ủa ng ờ   ân k ông ngừng đ ợ   ả  t   n  K  t vọng 

vì một V  t Nam t ịn  v ợng, ý   í t  l  , t    ờng l  sứ  mạn  nộ  s n    o 

đất n    p  t tr ển n an  v   ền vững trong t ờ  g an t     

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều 

rủ  ro, nguy    tụt hậu còn l n; các yếu tố nền tảng n   t ể chế, hạ tầng, 

nguồn nhân l      để đ a V  t Nam s m trở thành một n  c công nghi p theo 

   ng hi n đại còn thấp so v i yêu cầu; trìn  độ khoa học, công ngh , năng 
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suất, chất l ợng, hi u quả và sức cạnh tranh còn thấp; độ mở nền kinh tế 

cao, khả năng   ống chịu, thích ứng v   t   động bên ngoài còn yếu; năng l c 

tiếp cận nền kinh tế số, xã  ộ  số  òn  ạn chế  Tăng tr ởng GDP  ó xu    ng 

chững lại
69

, nguy    r   v o  ẫy thu nhập trung bình và tụt hậu xa   n về kinh 

tế vẫn còn là thách thức l n. Mục tiêu xây d ng đất n  c trở thành một n  c 

công nghi p còn nhiều thách thức.  

Quá trình đô t ị  o  t ếp tụ    ễn ra n an , tạo sứ  ép l n về n u  ầu 

p  t tr ển  ạ tầng v  xử lý ô n  ễm mô  tr ờng  T     t ứ  về k a  t   , sử 

 ụng    u quả,  ền vững nguồn n   , t   nguyên v  đất đa     ến đổ  k í  ậu 

  ễn   ến ng y   ng n an , k ố  l  t v  k ó l ờng, ản    ởng l n đến sản 

xuất v   uộ  sống ng ờ   ân    ên  l    g  u - ng èo v  trìn  độ p  t tr ển 

g ữa một số vùng, m ền, địa p   ng  ó xu    ng  oãng rộng  G    o   ân số 

tăng nhanh  ẫn đến  p l   lên    t ống an s n  xã  ộ  v  t   động đến tăng 

tr ởng k n  tế. N   m vụ  ảo v  độ  lập,   ủ quyền,  ảo đảm an n n  quố  

g a gặp n  ều k ó k ăn, t     t ứ ; tìn   ìn  an n n    ín  trị, trật t , an to n 

xã  ộ  trên một số địa   n v  s    ống p    ủa t ế l   t ù đị  , p ản động 

 òn   ễn   ến p ứ  tạp.     yếu tố an n n  p   truyền t ống, t  ên ta ,  ị   

  n ,   ến đổ  k í  ậu…      o   ễn   ến k ó l ờng, ng y   ng t   động, ản  

  ởng nặng nề đến sản xuất v  đờ  sống   ặ     t,  ị     n   ov  -19  ó t ể 

sẽ ản    ởng t êu    , kéo     đến n ững năm đầu  ủa kỳ    ến l ợ ; yêu  ầu 

đặt ra k ông   ỉ  oá g ả      nguy   , v ợt qua k ó k ăn, t     t ứ  m   òn 

p ả  tí      ,   ủ động tr    vận  ộ  m  , t ờ     m   k    ấu trú  k n  tế t ế 

g   , quản trị to n  ầu đ ợ  địn   ìn  lạ , p   ng t ứ  sản xuất, k n   oanh, 

t êu  ùng v  đờ  sống xã  ộ  t ay đổ  sau đạ   ị     

Trong  ố   ản  m   đầy k ó k ăn, t     t ứ , p ả  đổ  m   t   uy p  t 

tr ển, t ay đổ       l m v   ,      sống, đẩy mạn   ả       t ể   ế, ứng  ụng 

t ến  ộ k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo; t       n quyết l  t   uyển 

đổ  số, xây   ng nền k n  tế số, xã  ộ  số, kí    ầu đầu t  p  t tr ển kết  ấu  ạ 

tầng quy mô l n, t ú  đẩy t êu  ùng nộ  địa, g ả  quyết v    l m. Tập trung 

nâng  ao năng l  , tận  ụng t ờ    ,   uyển    ng v  tổ   ứ  lạ       oạt động 

k n  tế; có g ả  p  p   ín  s    k ắ  p ụ  t   động  ủa  ị     n   ov  -19, 

nhanh chóng p ụ   ồ  nền k n  tế; xây   ng     mô  ìn  p  t tr ển m  , tận 

 ụng tốt         ộ  t ị tr ờng v  xu    ng   uyển  ị   đầu t , sản xuất trong 

k u v  , to n  ầu  P  t  uy mạn  mẽ va  trò  ủa      oan  ng   p t uộ  mọ  
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    ến l ợ  lần t ứ n ất 1991 - 2000, tăng tr ởng GDP  ìn  quân đạt 7,56%, trong đó năm  ao n ất l  9,5% 

(năm 1995)     ến l ợ  lần t ứ  a  2001 - 2010, tăng tr ởng  ìn  quân đạt 7,26%, trong đó năm  ao n ất l  8,7% 

(năm 2005)     ến l ợ  lần t ứ  a 2011 - 2020, tăng tr ởng  ìn  quân     đạt 5,9%, trong đó g a  đoạn 2011 - 2015 đạt 

5,9%, g a  đoạn 2016 - 2020 đạt 5,9%  
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loạ   ìn  sở  ữu,   ủ động t am g a v o     l ên kết k n  tế,   uỗ  sản xuất, 

  uỗ  g   trị m         p địn  t   ng mạ  t   o t ế    m   mang lạ   T ú  đẩy 

 ìn  t  n        uỗ  l ên kết,   uỗ  g   trị trong n   , p  t tr ển mạn  t ị 

tr ờng nộ  địa  Từng       ìn  t  n  năng l   sản xuất quố  g a m    ó tín  t  

  ủ và k ả năng   ống   ịu    u quả tr         ú số  từ  ên ngo    V   n ềm 

t n v  k  t vọng v  n lên mạn  mẽ  ủa to n  ân tộ , V  t Nam  ần n anh chóng 

 ứt p  , rút ngắn k oảng      p  t tr ển v   k u v   và t ế g   , nỗ l   p ấn đấu 

   ng t   mụ  t êu s m trở t  n  n    t u n ập trung  ìn   ao  

II- QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN  

1. P  t tr ển n an  v   ền vững   a   ủ yếu v o k oa  ọ   ông ng  , 

đổ  m   s ng tạo v    uyển đổ  số  P ả  đổ  m   t   uy v    n  động,   ủ 

động nắm  ắt kịp t ờ , tận  ụng    u quả         ộ   ủa  uộ       mạng  ông 

ng   p lần t ứ t  gắn v   qu  trìn   ộ  n ập quố  tế để     ấu lạ  nền k n  tế, 

p  t tr ển k n  tế số, xã  ộ  số; nâng  ao năng suất,   ất l ợng,    u quả v  

sứ   ạn  tranh. P  t  uy tố  đa lợ  t ế  ủa     vùng, m ền; p  t tr ển      o  

g ữa k n  tế v   văn  o , xã  ộ ,  ảo v  mô  tr ờng v  t í   ứng v     ến đổ  k í 

 ậu; quan tâm, tạo đ ều k  n t uận lợ    o     đố  t ợng   ín  s   , ng ờ   ó 

 ông, ng ờ  ng èo, ng ờ  yếu t ế, đồng   o  ân tộ  t  ểu số   

2. Lấy  ả      , nâng  ao   ất l ợng t ể   ế k n  tế t ị tr ờng địn  

   ng xã  ộ    ủ ng ĩa đầy đủ, đồng  ộ,    n đạ ,  ộ  n ập v  t    t   p  p 

luật    u l  ,    u quả l  đ ều k  n t ên quyết để t ú  đẩy p  t tr ển đất n     

T ị tr ờng đóng va  trò   ủ yếu trong  uy động, p ân  ổ v  sử  ụng    u quả 

    nguồn l   sản xuất, n ất l  đất đa   H  t ống p  p luật p ả  t ú  đẩy đổ  

m   s ng tạo,   uyển đổ  số v  p  t tr ển     sản p ẩm,  ị   vụ, mô  ìn  k n  

tế m    P ả   o  trọng   n quản lý p  t tr ển xã  ộ ; mở rộng  ân   ủ p ả  gắn 

v   g ữ vững kỷ luật, kỷ    ng  P  t tr ển n an ,      o      k u v   k n  tế 

v      loạ   ìn   oan  ng   p; p  t tr ển k n  tế t  n ân t    s  l  một động 

l   quan trọng  ủa nền k n  tế   

3. K     ậy k  t vọng p  t tr ển đất n   , ý   í t    ờng v  p  t  uy 

sứ  mạn   ủa k ố  đạ  đo n kết to n  ân tộ  để xây   ng v   ảo v  Tổ quố   

P  t  uy tố  đa n ân tố  on ng ờ ,  o   on ng ờ  l  trung tâm,   ủ t ể, nguồn 

l     ủ yếu v  mụ  t êu  ủa s  p  t tr ển; lấy g   trị văn  o ,  on ng ờ  V  t 

Nam l  nền tảng, sứ  mạn  nộ  s n  quan trọng  ảo đảm s  p  t tr ển  ền 

vững  P ả   ó      ế,   ín  s    p  t  uy t n  t ần  ống   ến vì đất n   ; 

mọ    ín  s     ủa  ảng, N   n    đều p ả     ng v o nâng  ao đờ  sống 

vật   ất, t n  t ần v   ạn  p ú   ủa n ân  ân  
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4. Xây   ng nền k n  tế t    ủ p ả  trên    sở l m   ủ  ông ng   v  

  ủ động, tí        ộ  n ập, đa  ạng  o  t ị tr ờng, nâng  ao k ả năng t í   

ứng  ủa nền k n  tế  P ả   ìn  t  n  năng l   sản xuất quố  g a m    ó tín  t  

  ủ, t am g a    u quả,  ả  t   n vị trí trong   uỗ  g   trị to n  ầu v  k ả năng 

  ống   ịu    u quả tr         ú số  từ  ên ngo    P  t  uy nộ  l   l  yếu tố 

quyết địn  gắn v   ngoạ  l   v  sứ  mạn  t ờ  đạ   K ông ngừng tăng   ờng 

t ềm l   k n  tế, p  t tr ển l   l ợng  oan  ng   p  ủa ng ờ  V  t Nam ng y 

  ng vững mạn  v   uy động sứ  mạn  tổng  ợp  ủa đất n   , nâng  ao    u 

quả v  lợ  í    o  ộ  n ập quố  tế mang lạ    

5. Kiên quyết, k ên trì đấu tranh bảo v  vững chắ  độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát 

triển kinh tế, văn  o , xã  ội v i củng cố quốc phòng, an ninh, bảo v  môi 

tr ờng, nâng cao hi u quả hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị; 

bảo đảm trật t , an toàn xã hội. Xây d ng xã hội trật t , kỷ    ng, an to n, 

bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

III- MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC  

1. Mục tiêu tổng quát  

 ến năm 2030, l  n    đang p  t tr ển có  ông ng   p    n đạ , t u 

n ập trung  ìn   ao;  ó t ể   ế quản lý    n đạ ,  ạn  tran ,    u l  ,    u 

quả; k n  tế p  t tr ển năng động, n an  v   ền vững, độ  lập, t    ủ trên    

sở k oa  ọ ,  ông ng  , đổ  m   s ng tạo gắn v   nâng  ao    u quả trong 

 oạt động đố  ngoạ  v   ộ  n ập quố  tế; k     ậy k  t vọng p  t tr ển đất 

n   , p  t  uy sứ  s ng tạo, ý   í v  sứ  mạn  to n  ân tộ , xây   ng xã  ộ  

 ân   ủ,  ông  ằng, văn m n , trật t , kỷ    ng, an to n,  ảo đảm  uộ  sống 

 ạn  p ú   ủa ng ờ   ân; k ông ngừng nâng  ao đờ  sống mọ  mặt  ủa n ân 

 ân;  ảo v  vững   ắ  Tổ quố , mô  tr ờng  o   ìn , ổn địn  để p  t tr ển đất 

n   ; nâng  ao vị t ế v  uy tín  ủa V  t Nam trên tr ờng quố  tế  P ấn đấu 

đến năm 2045 trở t  n  n    p  t tr ển, t u n ập  ao. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

a) Về kinh tế 

- Tố  độ tăng tr ởng tổng sản p ẩm trong n    (GDP)  ìn  quân k oảng 

7%/năm; GDP  ìn  quân đầu ng ờ  t eo g      n   n  đến năm 2030 đạt 

k oảng 7.500 USD/ng ờ 
70

. 

                                        
70

 T eo đ n  g   lạ  quy mô nền k n  tế  ủa Tổng  ụ  T ống kê, GDP năm 2019 l  332 tỉ USD, GDP  ìn  quân đầu 

ng ờ  l  3 442 USD/ng ờ , năm 2020    k ến đạt k oảng 340 tỉ USD (7,99 tr  u tỉ đồng) v  GDP  ìn  quân đầu ng ờ  

k oảng 3 490 USD        ỉ t êu k n  tế tín  to n   o    ến l ợ  p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  10 năm 2021 - 2030 và 

P   ng    ng p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  5 năm 2021 - 2025  ăn  ứ v o số l  u đã đ ợ  đ n  g   lạ   
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- Tỉ trọng  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo đạt k oảng 30% GDP, k n  tế 

số đạt k oảng 30% GDP  

- Tỉ l  đô t ị  o  đạt trên 50%  

- Tổng đầu t  xã  ộ   ìn  quân đạt 33 - 35% GDP; nợ  ông k ông qu  

60% GDP. 

-  óng góp  ủa năng suất n ân tố tổng  ợp (TFP) v o tăng tr ởng đạt 50%  

- Tố  độ tăng năng suất lao động xã  ộ  đạt trên 6,5%/năm  

- G ảm t êu  ao năng l ợng tín  trên đ n vị GDP ở mứ  1 - 1,5%/năm  

 ) Về xã hội 

-   ỉ số p  t tr ển  on ng ờ  (HDI) đạt trên 0,7  

- Tuổ  t ọ  ìn  quân đạt 75 tuổ , trong đó t ờ  g an sống k oẻ đạt tố  

t  ểu 68 tuổ   

- Tỉ l  lao động qua đ o tạo  ó  ằng  ấp,   ứng   ỉ đạt 35 - 40%. 

- Lao động l m v    trong k u v   nông ng   p g ảm xuống      20% 

trong tổng lao động nền k n  tế  

c) Về môi trường 

- Tỉ l    e p ủ rừng ổn địn  ở mứ  42 - 43%. 

- Tỉ l  xử lý và tái sử dụng n  c thả  ra mô  tr ờng l u v       sông đạt 

trên 70%.  

- Giảm ít nhất 8% l ợng phát thải khí nhà kính
71

. 

- 100%        sở sản xuất k n   oan  đạt quy chuẩn về mô  tr ờng. 

- Tăng    n tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% di n tích t  

nhiên vùng biển quốc gia. 

IV- CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƢỢC  

1. T ếp tụ   o n t   n v  nâng  ao   ất l ợng t ể   ế k n  tế t ị tr ờng 

địn     ng xã  ộ    ủ ng ĩa đầy đủ, đồng  ộ,    n đạ ,  ộ  n ập, trọng tâm 

l  t ị tr ờng     yếu tố sản xuất, n ất l  t ị tr ờng quyền sử  ụng đất, k oa 

                                        
71

 So v   kị    ản p  t tr ển t ông t  ờng (kị    ản k ông  ó   n  động   ủ đí   để g ảm n ẹ p  t t ả )  
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 ọ ,  ông ng    Huy động, sử  ụng     nguồn l   t       n t eo      ế t ị 

tr ờng   ổ  m   quản trị quố  g a t eo    ng    n đạ , n ất l  quản lý p  t 

tr ển v  quản lý xã  ộ   Xây   ng  ộ m y N   n    p  p quyền xã  ộ    ủ 

ng ĩa t n  gọn,    u l   v     u quả; đẩy mạn  p ân  ấp, p ân quyền  ảo 

đảm quản lý t ống n ất, p  t  uy tín    ủ động, s ng tạo v  tr    n   m  ủa 

     ấp,     ng n   

2. T ếp tụ  p  t tr ển to n    n nguồn n ân l  , k oa  ọ ,  ông ng  , 

đổ  m   s ng tạo gắn v   k     ậy k  t vọng p  t tr ển đất n   , lòng t    o 

 ân tộ , ý   í t    ờng v  p  t  uy g   trị văn  o ,  on ng ờ  V  t Nam   

 ẩy n an  t       n đổ  m    ăn  ản, to n    n v  nâng  ao   ất l ợng 

g  o  ụ , đ o tạo, trọng tâm l     n đạ   o  v  t ay đổ  p   ng t ứ  g  o  ụ , 

đ o tạo, n ất l  g  o  ụ  đạ   ọ , g  o  ụ  ng ề ng   p    ú trọng đ o tạo 

n ân l     ất l ợng  ao, p  t    n v   ồ    ỡng nhân tài;  ó   ín  s    v ợt 

trộ  để t u  út, trọng  ụng n ân t  , chuyên gia  ả trong v  ngo   n      

P  t tr ển mạn  mẽ k oa  ọ   ông ng  , đổ  m   s ng tạo và   uyển đổ  

số để tạo  ứt p   về năng suất,   ất l ợng,    u quả v  sứ   ạn  tran    ó t ể 

  ế,      ế,   ín  s    đặ  t ù, v ợt trộ , t ú  đẩy ứng  ụng,   uyển g ao 

 ông ng  ; nâng  ao năng l   ng  ên  ứu, l m   ủ một số  ông ng   m  , 

 ìn  t  n  năng l   sản xuất m    ó tín  t    ủ v  k ả năng t í   ứng,   ống 

  ịu  ủa nền k n  tế; lấy  oan  ng   p l m trung tâm ng  ên  ứu p  t tr ển, 

ứng  ụng v    uyển g ao  ông ng  , ứng  ụng  ông ng   số  P  t tr ển    

t ống đổ  m   s ng tạo quố  g a,    s n  t    k ở  ng   p s ng tạo   

P  t  uy g   trị văn  o , sứ  mạn   on ng ờ  V  t Nam; k     ậy mạn  

mẽ k  t vọng p  t tr ển  ủa  ân tộ , tinh thần yêu n   , t    o, ý   í t  

  ờng v  lòng n ân   , t n  t ần đo n kết, đồng t uận xã  ộ ; xây   ng mô  

tr ờng v  đờ  sống văn  o  p ong p ú, đa  ạng, văn m n , l n  mạn ,  ộ  

n ập quố  tế; đề  ao ý t ứ , tr    n   m, đạo đứ  xã  ộ , sống v  l m v    

theo p  p luật  

3. T ếp tụ   o n t   n    t ống kết  ấu  ạ tầng k n  tế, xã  ộ  đồng  ộ, 

   n đạ , trọng tâm l   u t ên p  t tr ển  ạ tầng trọng yếu về g ao t ông, năng 

l ợng,  ông ng   t ông t n, đô t ị l n,  ạ tầng ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu  

P  t tr ển mạn   ạ tầng số, xây   ng v  p  t tr ển đồng  ộ  ạ tầng  ữ l  u 

quố  g a, vùng, địa p   ng kết nố  đồng  ộ, t ống n ất, tạo nền tảng p  t 

tr ển k n  tế số, xã  ộ  số   
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V- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI 

1. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng thể chế kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà 

nƣớc, thị trƣờng và xã hội 

T ếp tụ   o n t   n v  nâng  ao   ất l ợng t ể   ế, p  p luật đầy đủ, 

đồng  ộ,    n đạ ,  ộ  n ập, ổn địn ,  ụ t ể, m n   ạ    Tăng   ờng    u l  , 

   u quả     t  ết   ế t     n  p  p luật,  ảo đảm   ấp   n  p  p luật 

ng  êm m n   P  t tr ển đầy đủ v  đồng  ộ t ị tr ờng     yếu tố sản xuất, 

n ất l      t ị tr ờng quyền sử  ụng đất, k oa  ọ ,  ông ng     ảo đảm đầy 

đủ quyền t   o, an to n trong  oạt động k n   oan ;  uy động, p ân  ổ, sử 

 ụng    u quả     nguồn l   t eo nguyên tắ  t ị tr ờng  Xây   ng, t ử 

ng   m,  o n t   n k ung k ổ p  p lý, tr     ết l  p  p luật về  oan  

ng   p, k ở  ng   p s ng tạo, sở  ữu trí tu , t   ng mạ , đầu t , k n   oan  

để tạo đ ều k  n t uận lợ    o qu  trìn    uyển đổ  số quố  g a v  p  t tr ển 

    sản p ẩm,  ị   vụ, mô  ìn  k n  tế m  , k n  tế số,  ung  ấp  ị   vụ 

 ông, quản lý v   ảo v  mô  tr ờng… t eo nguyên tắ  t ị tr ờng  

N   n    t       n tốt   ứ  năng xây   ng    ến l ợ , quy  oạ  , kế 

 oạ  ,      ế,   ín  s   , p ân  ổ nguồn l   p  t tr ển t eo      ế t ị 

tr ờng   ảo v  quyền sở  ữu t   sản  ợp p  p v  quyền t   o k n   oan , 

t    t    ợp đồng  ủa ng ờ   ân,  oan  ng   p t eo quy địn   ủa p  p luật  

Sử  ụng t ể   ế,     nguồn l  ,  ông  ụ đ ều t ết,      ế,   ín  s    p ân 

p ố , p ân p ố  lạ  để p  t tr ển văn  o , t       n t ến  ộ,  ông  ằng xã  ộ , 

 ảo đảm an s n , nâng  ao p ú  lợ  xã  ộ  v   ảo v  mô  tr ờng.  

Phát huy vai trò  ủa ng ờ   ân,  oan  ng   p,     tổ   ứ    ín  trị - 

xã  ộ , ng ề ng   p v   ộng đồng trong t am g a xây   ng, p ản    n v  

g  m s t t       n p  p luật,      ế,   ín  s     ủa N   n   . Phát huy 

sứ  mạn   ủa k ố  đạ  đo n kết  ân tộ , mặt trận v      đo n t ể để t   đua 

p  t tr ển k n  tế - xã  ộ ,  ảo đảm quố  p òng, an n n  v  xây   ng   ín  

quyền      ấp   

 ả       quyết l  t,    u quả t ủ tụ    n    ín ,  ã   ỏ     r o  ản  ạn 

  ế quyền t   o k n   oan ,  ả  t   n v  nâng  ao   ất l ợng mô  tr ờng kinh 

 oan ,  ảo đảm  ạn  tran  l n  mạn ,  ìn  đẳng, m n   ạ    P ấn đấu đến 

năm 2030 mô  tr ờng k n   oan   ủa V  t Nam đ ợ  xếp v o n óm 30 quố  

g a   ng đầu
72

. 

                                        
72

 T eo xếp  ạng  ủa Ngân   ng T ế g     
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Xây   ng n an  nền   n    ín     n đạ ,   a trên độ  ngũ   n  ộ,  ông 

  ứ , v ên   ứ   ó tín    uyên ng   p  ao,  ó năng l   s ng tạo, p ẩm   ất 

đạo đứ  tốt,  ản lĩn    ín  trị, p ụ  vụ ng ờ   ân,  oan  ng   p; t       n 

p   ng t ứ ,  ông  ụ quản lý n   n      ủ yếu  ằng đ ều t ết g  n t ếp, tăng 

  ờng  ậu k ểm; g ảm tố  đa rủ  ro p  p lý v      p í tuân t ủ đố  v   ng ờ  

 ân v   oan  ng   p   ẩy mạn  xây   ng   ín  p ủ đ  n tử, t ến t     ín  

p ủ số, trong đó tập trung p  t tr ển  ạ tầng số p ụ  vụ        quan n   n    

một      tập trung, t ông suốt; t  ết kế đồng  ộ, xây   ng v  đ a v o vận 

hành h  t ống tí    ợp, kết nố  l ên t ông        sở  ữ l  u l n, n ất l   ữ l  u 

về  ân   , y tế, g  o  ụ ,  ảo   ểm,  oan  ng   p, đất đa , n   ở, p ụ  vụ kịp 

t ờ ,    u quả   o p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v  đờ  sống n ân  ân  T       n 

  uyển đổ  số quố  g a một      to n    n để p  t tr ển k n  tế số, xây   ng 

xã  ộ  số  P ấn đấu đến năm 2030  o n t  n  xây   ng   ín  p ủ số; đứng 

trong n óm 50 quố  g a   ng đầu t ế g    v  xếp t ứ  a trong k u v   

ASEAN về   ín  p ủ đ  n tử, k n  tế số   

 ổ  m   mạn  mẽ p ân  ấp, p ân quyền, uỷ quyền v  nâng  ao    u quả 

p ố   ợp trong  ông t   lãn  đạo,   ỉ đạo, đ ều   n    ủng  ố,  o n t   n    

t ống   ín  quyền địa p   ng; p ân địn  rõ tr    n   m, quyền  ạn g ữa 

Trung   ng v  địa p   ng  Kết  ợp      o  g ữa p  t tr ển k n  tế địa p   ng 

v  k n  tế vùng trên    sở p  t  uy    u quả     t ềm năng, t ế mạn   ủa từng 

vùng, địa p   ng  P ân địn  rõ nguồn t u, n   m vụ      ủa      ấp ngân 

s    t eo    ng tăng   ờng va  trò   ủ đạo  ủa ngân s    Trung   ng, đồng 

t ờ   ảo đảm tín  t    ủ, t    ịu tr    n   m, k uyến k í   v  t ú  đẩy s ng 

tạo  ủa   ín  quyền địa p   ng  

2. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế  

Tập trung  o n t   n t ể   ế,   ín  s   , p  p luật p ù  ợp v        ế 

t ị tr ờng v  t ông l  quố  tế để p  t tr ển nền k oa  ọ  V  t Nam; p  t tr ển 

mạn  k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo, lấy  oan  ng   p l m trung 

tâm; t ú  đẩy p  t tr ển mô hình kinh doan  m  , k n  tế số, xã  ộ  số   ó    

  ế,   ín  s    k n  tế, t     ín  k uyến k í        oan  ng   p t am g a 

ng  ên  ứu p  t tr ển v  đổ  m    ông ng      o p ép t       n      ế t ử 

ng   m   ín  s    m  , t ú  đẩy tr ển k a  v  ứng  ụng  ông ng   m  , đổ  

m   s ng tạo, mô  ìn  k n   oan  m    X   địn  rõ       ỉ t êu,     ng trìn  
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  n  động để ứng  ụng v  p  t tr ển k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo 

trong mọ  mặt  oạt động ở      ấp,     ng n , địa p   ng   

T ú  đẩy p  t tr ển mạn  mẽ k oa  ọ  xã  ộ  v  n ân văn để  ó    sở 

k oa  ọ  p ụ  vụ tốt n ất s  ng   p đổ  m  , p  t tr ển k n  tế, xã  ộ   K    

 ậy sứ  s ng tạo, nâng  ao tr    n   m v  tôn trọng s  k       t trong  ông 

t   ng  ên  ứu k oa  ọ  xã  ộ  n ân văn  Gắn kết   ặt   ẽ k oa  ọ  xã  ộ  và 

n ân văn v   k oa  ọ  t  n  ên v   ông ng   trong qu  trìn  tr ển k a      

n   m vụ p  t tr ển k n  tế, xã  ộ   ủa đất n      

P  t tr ển mạn  k oa  ọ ,  ông ng  , đổ  m   s ng tạo l  động l   

  ín   ủa tăng tr ởng k n  tế  T       n   uyển đổ  số trong quản trị quố  

gia, quản lý n   n   , sản xuất, k n   oan , tổ   ứ  xã  ộ   Ứng  ụng v  p  t 

tr ển  ông ng   m  ,  u t ên  ông ng   số, kết nố  5G v  sau 5G, trí tu  n ân 

tạo,   uỗ  k ố  ( lo k  a n),  n 3D, Internet vạn vật, an n n  mạng, năng 

l ợng sạ  ,  ông ng   mô  tr ờng để   uyển đổ , nâng  ao năng suất,    u 

quả  ủa nền k n  tế  

 ổ  m   mạn  mẽ      ế  oạt động ng  ên  ứu, quản lý k oa  ọ ,  ông 

ng  , đổ  m   s ng tạo, tạo t uận lợ    o ng  ên  ứu,   uyển g ao p ù  ợp v   

     ế t ị tr ờng, nâng  ao tín  t    ủ  ủa     đ n vị ng  ên  ứu k oa  ọ , 

 ông ng    ông lập  Quan tâm đầu t  đúng mứ  ng  ên  ứu k oa  ọ      ản; 

tập trung ng  ên  ứu, ứng  ụng  ông ng   lõ ,  ông ng   số      ấu lạ , nâng 

 ao năng l  ,    u quả        sở ng  ên  ứu; đẩy mạn  ng  ên  ứu k oa  ọ , 

 ông ng   trong      oan  ng   p, tr ờng đạ   ọ ,    sở đ o tạo gắn v   n u 

 ầu t ị tr ờng  Tăng   ờng l ên kết  oan  ng   p v       v  n ng  ên  ứu, 

tr ờng đạ   ọ , trong đó tập trung v o nâng  ao năng l    ủa  oan  ng   p về 

t ếp t u, l m   ủ v  từng      t am g a tạo ra  ông ng   m    K uyến k í   

 oan  ng   p đầu t  n    ngo    ìn  t  n      trung tâm ng  ên  ứu v  tr ển 

k a , đổ  m   s ng tạo tạ  V  t Nam   ổ  m    ăn  ản      ế quản lý ngân 

s    n   n          o k oa  ọ ,  ông ng  ; t       n      ế N   n    đặt 

  ng ng  ên  ứu     đề t   k oa  ọ ,  ông ng        ấu lạ          ng trìn , 

n   m vụ k oa  ọ ,  ông ng  , gắn v   n u  ầu xã  ộ ,   uỗ  g   trị  ủa sản 

p ẩm, tạo g   trị g a tăng   

Lấy v    nâng  ao trìn  độ  ông ng    ủa nền k n  tế l  t êu   í đ n  

g      u quả  oạt động  ủa k oa  ọ ,  ông ng    L a   ọn v  tập trung  ỗ trợ 

tr ển k a  ng  ên  ứu, ứng  ụng p  t tr ển  ông ng     o một số ng n  v  

lĩn  v   t en   ốt   ẩy mạn       oạt động ng  ên  ứu, tr ển k a , trong đó 

chú trọng ng  ên  ứu ứng  ụng v  t   ng mạ   o  kết quả  
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P  t tr ển v  nâng  ao    u quả  oạt động  ủa    t ống đổ  m   s ng tạo 

quố  g a,    s n  t    k ở  ng   p đổ  m   s ng tạo, lấy  oan  ng   p l m 

trung tâm  P  t tr ển  oan  ng   p k oa  ọ ,  ông ng  ,  oan  ng   p  ông 

ng    ao  Nâng  ao    u quả  oạt động        sở ng  ên  ứu,     p òng t í 

ng   m trọng đ ểm quố  g a,     k u  ông ng    ao  P  t  uy va  trò  ủa     

quỹ về p  t tr ển k oa  ọ  v  đổ  m    ông ng   trong t ú  đẩy ng  ên  ứu, 

k ở  ng   p đổ  m   s ng tạo, ứng  ụng v    uyển g ao  ông ng    P ấn đấu 

đến năm 2030, tỉ l   oan  ng   p  ó  oạt động đổ  m   s ng tạo đạt 40%   

Nâng  ao t ềm l   v  trìn  độ k oa  ọ ,  ông ng   trong n    để  ó t ể 

tr ển k a         ng ng  ên  ứu k oa  ọ  v  p  t tr ển  ông ng   m  , tập 

trung phát triển công ngh   u t ên  ó k ả năng ứng dụng cao, nhất là công 

ng   số, t ông t n, s n   ọ , trí tu  n ân tạo,    đ  n tử, t  động  o , đ  n tử y 

s n , năng l ợng, mô  tr ờng.  

Phát triển mạnh thị tr ờng khoa học, công ngh  gắn v i xây d ng    sở 

dữ li u quốc gia về khoa học, công ngh . Kết nố   ó    u quả     s n g ao 

 ị    ông ng   quố  g a v       trung tâm ứng  ụng v    uyển g ao t ến  ộ 

k oa  ọ  v   ông ng   ở     địa p   ng  P  t tr ển mạn  mạng l        tổ 

  ứ   ị   vụ trung g an mô  g   , đ n  g     uyển g ao  ông ng    Khuyến 

khích nhập khẩu, chuyển giao công ngh  tiên tiến của thế gi i. Tập trung nâng 

 ao năng l c hấp thụ, làm chủ v  đổi m i công ngh  của doanh nghi p. Tạo  p 

l    ạn  tran  trong mô  tr ờng k n   oan  để t ú  đẩy  oan  ng   p sử  ụng 

 ông ng  , tăng năng suất lao động  Tăng   ờng  ông t    ảo  ộ v  t    t   

quyền sở  ữu trí tu   Mở rộng v  nâng  ao    t ống t êu   uẩn, quy   uẩn     

 o  v   t êu   uẩn quố  tế  

 ẩy mạn   ộ  n ập v   ợp t   quố  tế về k oa  ọ ,  ông ng  , đa  ạng 

 o  đố  t  , l a   ọn đố  t      ến l ợ  l      quố  g a  ó nền k oa  ọ ,  ông 

ng   t ên t ến; gắn kết   ặt   ẽ g ữa  ợp t   quố  tế về k oa  ọ ,  ông ng   

v    ợp t   k n  tế quố  tế  P  t tr ển mạng l    kết nố  n ân t   ng ờ  V  t 

Nam, t u  út s  t am g a đóng góp  ủa  ộng đồng     n   k oa  ọ  ng ờ  

V  t Nam ở n    ngo    

3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

nhân lực chất lƣợng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và 

hội nhập quốc tế  

Xây   ng  on ng ờ  V  t Nam p  t tr ển to n    n,  ó sứ  k oẻ, năng 

l  , trìn  độ,  ó ý t ứ , tr    n   m  ao đố  v    ản t ân, g a đìn , xã  ộ  v  
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Tổ quố    ẩy mạnh phát triển nguồn nhân l c, nhất là nhân l c chất l ợng 

cao, đ p ứng yêu  ầu  ủa  uộ       mạng  ông ng   p lần t ứ t  v   ộ  n ập 

quố  tế  P  t tr ển độ  ngũ   uyên g a, n   k oa  ọ  đầu ng n ;   ú trọng độ  

ngũ n ân l   kỹ t uật, n ân l   số, n ân l   quản trị  ông ng  , n ân l   

quản lý, quản trị  oan  ng   p; n ân l   quản lý xã  ộ  v  tổ   ứ   uộ  sống, 

  ăm só   on ng ờ    

 ổ  m   v  nâng  ao   ất l ợng g  o  ụ  ng ề ng   p t eo    ng mở, 

l n   oạt;  ảo đảm t ống n ất v   đổ  m    ăn  ản v  to n    n g  o  ụ  v  

đ o tạo  Tập trung nâng  ao   ất l ợng nguồn n ân l   gắn v     uyển  ị   

nhanh c   ấu lao động, n ất l  ở nông t ôn    ú trọng đ o tạo lạ , đ o tạo 

t  ờng xuyên l   l ợng lao động  Hìn  t  n  độ  ngũ lao động l n  ng ề, góp 

p ần nâng  ao năng l    ạn  tran  quố  g a, gắn kết   ặt   ẽ g ữa đ o tạo v  

sử  ụng lao động   ổ  m     ế độ tuyển  ụng, sử  ụng, trọng  ụng n ân t   

trong quản lý, quản trị n   n   , k oa  ọ ,  ông ng   v  đổ  m   s ng tạo   

Tạo   uyển   ến  ăn  ản, mạn  mẽ về   ất l ợng,    u quả g  o  ụ , 

đ o tạo  Ng  ên  ứu để  o n t   n, ổn địn     t ống s    g  o k oa v    ế 

độ t    ử ở      ấp  ọ     uyển mạn  qu  trìn  g  o  ụ  từ   ủ yếu trang  ị 

k ến t ứ  sang p  t tr ển to n    n năng l   v  p ẩm   ất ng ờ   ọ ; từ  ọ  

  ủ yếu trên l p sang tổ   ứ   ìn  t ứ   ọ  tập đa  ạng,   ú ý  ạy v   ọ  

tr   tuyến, qua Internet, truyền  ìn ,      oạt động xã  ộ , ngoạ  k o , 

ng  ên  ứu k oa  ọ ; g  o  ụ  n   tr ờng kết  ợp v   g  o  ụ  g a đìn  v  

g  o  ụ  xã  ộ     o tạo  on ng ờ  t eo    ng  ó đạo đứ , kỷ luật, kỷ 

   ng, ý t ứ  tr    n   m  ông  ân, xã  ộ ;  ó kỹ năng sống, kỹ năng làm 

v   , ngoạ  ngữ,  ông ng   t ông t n,  ông ng   số, t   uy s ng tạo v   ộ  

n ập quố  tế ( ông  ân to n  ầu)   

T       n p ổ  ập g  o  ụ  mầm non v  g  o  ụ  t ểu  ọ   ắt  uộ . 

  a v o     ng trìn  g  o  ụ  p ổ t ông nộ   ung kỹ năng số v  ngoạ  ngữ 

tố  t  ểu   ẩy mạn  p ân luồng sau trung  ọ     sở; địn     ng ng ề ng   p 

ở trung  ọ  p ổ t ông  G ảm tỉ l  mù   ữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng  ân tộ  

t  ểu số   

Sắp xếp lạ     t ống tr ờng  ọ ; p  t tr ển      o  g ữa g  o  ụ   ông 

lập v  ngo    ông lập, g ữa     vùng, m ền,  u t ên     vùng đặ     t k ó 

k ăn, vùng  ân tộ  t  ểu số,   ên g   ,  ả  đảo, vùng sâu, vùng xa v      đố  

t ợng   ín  s      a  ạng  o      loạ   ìn  đ o tạo,  o n t   n   ín  s    

p  t tr ển        sở đ o tạo ngo    ông lập, t       n      ế t    ủ đố  v   

đ o tạo  ậ  đạ   ọ  p ù  ợp v   xu t ế   ung  ủa t ế g      ó      ế  ỗ trợ 
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xây   ng một số tr ờng đạ   ọ  l n v  đạ   ọ  s  p ạm trở t  n  n ững trung 

tâm đ o tạo  ó uy tín trong k u v   v  t ế g     

T       n      ế t    ủ một số tr ờng p ổ t ông tạ      đô t ị l n,     

n    ó đ ều k  n; t í đ ểm      ế   o t uê một số    sở g  o  ụ  sẵn  ó t eo 

nguyên tắ   ảo đảm tất  ả  ọ  s n  đ ợ  đến tr ờng  Xây   ng    t ống g  o 

 ụ  mở,  ọ  tập suốt đờ  v  xây   ng xã  ộ   ọ  tập; t       n đ o tạo t eo 

n u  ầu  ủa t ị tr ờng lao động   ặ     t,   ú ý p  t    n,  ồ    ỡng, đã  

ngộ, t u  út n ân t     o p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   Nâng  ao   ất l ợng, 

   u quả  ạy v   ọ  ngoạ  ngữ,  o  trọng  ạy v   ọ  t ếng An   P ấn đấu đến 

năm 2030, nền g  o  ụ  V  t Nam đạt trìn  độ t ên t ến trong k u v    

4. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế 

gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát 

triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trƣởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn 

định kinh tế vĩ mô 

Tiếp tụ  đẩy mạnh công nghi p hoá, hi n đại hoá d a trên nền tảng của 

khoa học, công ngh , đổi m i sáng tạo và những thành t u của Cách mạng 

công nghi p lần thứ t   Xây d ng quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia, các 

vùng, các ngàn , lĩn  v c phù hợp v i th c tiễn đất n  c nhằm nâng cao tính t  

chủ, khả năng t í   ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.  

Xây d ng và th c hi n các giải pháp chính sách khắc phụ  t   động của 

dịch b nh Covid-19, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, tận dụng hi u quả các 

    ội m i cho phát triển đất n  c. Tổ chức th c hi n hi u quả và th c chất 

các nộ   ung     ấu lại nền kinh tế để đổi m   mô  ìn  tăng tr ởng, tăng năng 

suất lao động nhằm hi n đại hoá nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh. Thúc 

đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, sản xuất thông minh, các mô hình sản xuất 

kinh doanh m i, kinh tế chia sẻ, t   ng mạ  đ  n tử. Th c hi n chuyển đổi số 

trong tất cả các doanh nghi p v         quan n   n  c. 

P ố   ợp   ặt   ẽ, đồng  ộ,    u quả       ín  s    t   k o , t ền t , 

đầu t , t ị tr ờng, g    ả, t   ng mạ  v        ín  s    k    để k ểm soát 

lạm p  t, ổn địn  k n  tế vĩ mô,  ảo đảm      ân đố  l n  ủa nền k n  tế v  

t ú  đẩy p  t tr ển k n  tế, xã  ộ   T ếp tụ      ấu lạ  đầu t , trọng tâm l  đầu 

t   ông, nâng  ao    u quả sử  ụng vốn   ổ  m   to n    n t ể   ế quản lý 

đầu t   ông, t ẩm địn , đ n  g   v  l a   ọn     n đầu t   ông   ông k a , 

m n   ạ   t ông t n v  tăng   ờng g  m s t đố  v   đầu t   ông  Ho n t   n 

t ể   ế, đẩy mạn   ợp t    ông - t  n ằm huy động nguồn l   xã  ộ  v o 

p  t tr ển kết  ấu  ạ tầng v   ung ứng  ị   vụ  ông   
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Xây   ng v   o n t   n nền t     ín  quố  g a;     ấu lạ , tăng   ờng 

g  m s t v  đ ều t ết     t ị tr ờng t     ín   Nâng  ao   n nữa    u quả  oạt 

động, năng l    ạn  tran , tín  m n   ạ   v   p  ụng       uẩn m  , t ông l  

quố  tế tốt trong quản trị v   oạt động  ủa     tổ   ứ  tín  ụng,  ảo đảm p ù 

 ợp v   đ ều k  n t    tế  ủa V  t Nam      ấu lạ  ngân s    n   n    t eo 

   ng  ảo đảm nền t     ín  quố  g a an to n,  ền vững, góp p ần ổn địn  

vững   ắ  k n  tế vĩ mô; đồng t ờ  p ả  đặt trong tổng t ể     ấu lạ  nền k n  

tế, gắn v   đổ  m   mô  ìn  tăng tr ởng,  uy động, p ân  ổ v  sử  ụng  ó    u 

quả     nguồn l   t     ín  t ú  đẩy p  t tr ển k n  tế - xã  ộ   T ếp tụ      ấu 

lạ  t u,     ngân s    n   n   , tăng tỉ l  t u nộ  địa, tăng tí   luỹ từ ngân s    

n   n      o     đầu t  p  t tr ển; tăng sứ    ống   ịu,  ảo đảm an to n, an 

n n  t     ín  quố  g a      ấu lạ  v  nâng  ao    u quả sử  ụng nợ  ông,  ạn 

  ế tố  đa  ấp  ảo lãn    ín  p ủ   o     k oản vay m  ; đến năm 2030, nợ 

  ín  p ủ k ông qu  50% GDP, nợ n    ngo    ủa quố  g a k ông qu  45% 

GDP  T ếp tụ  r  so t,     ấu lạ , nâng  ao    u quả  oạt động     t ị tr ờng 

t     ín ,   ứng k o n,  ổ p  ếu, tr   p  ếu; quản lý   ặt   ẽ     tổ   ứ  t am 

g a t ị tr ờng;  ảo đảm tín  t an  k oản  ao v  an to n    t ống  Nâng  ao 

quy mô v     u quả  oạt động  ủa t ị tr ờng   ứng k o n để t    s  trở t  n  

một kên   uy động vốn   ủ yếu  ủa nền k n  tế   ó   ín  s    k uyến khích 

p  t tr ển     quỹ   u trí,  ảo   ểm t  ên ta , nông ng   p   

Ho n t   n    t ống   ín  s    t uế, p í, l  p í  ợp lý t eo    ng mở 

rộng    sở t u,  ảo đảm tín   ông  ằng, trung lập  ủa   ín  s    t uế; nâng 

 ao sứ   ạn  tran   ủa mô  tr ờng đầu t , đẩy mạn  ứng  ụng  ông ng   

t ông t n, đ n g ản  o  t ủ tụ    n    ín , g ảm     p í tuân t ủ     t ủ tụ  

nộp t uế, p í  ủa ng ờ   ân v   oan  ng   p   ả       t ể   ế về quyền t   

sản, tập trung v o     k âu đăng ký sở  ữu v  sử  ụng t   sản, xử lý t   sản 

t ế   ấp ngân   ng, t ủ tụ  p   sản  Ho n t   n p  p luật để  uy động, p ân 

 ổ v  sử  ụng    u quả đất đa , t   nguyên,  ảo đảm  ông k a , m n   ạ   v  

k ắ  p ụ  tìn  trạng tran    ấp, k  ếu k  n, t am n ũng, lãng p í; đổ  m   

      ín  s    quản lý đất để k uyến k í   v  tạo đ ều k  n tí   tụ đất nông 

ng   p, p  t tr ển mạn  t ị tr ờng quyền sử  ụng đất   ổ  m   v  t       n 

  ế độ quản lý mụ  đí   sử  ụng đất nông ng   p một      l n   oạt   n;  ã  

 ỏ     g     ạn về đố  t ợng đ ợ  n ận   uyển n  ợng đất nông ng   p, tăng 

t ờ   ạn g ao đất,   o t uê đất nông ng   p   ông k a , m n   ạ   v    quản 

lý, sử  ụng đất  ông; tăng   ờng g  m s t, quản lý   ặt   ẽ, nâng  ao    u quả 

sử  ụng đất g ao   o      ộng đồng v   oan  ng   p n   n     
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T       n   ế độ k ểm to n, kế to n, t ống kê p ù  ợp v     uẩn m   

quố  tế v  nâng  ao   ất l ợng  ông t   p ân tí  ,      o p ụ  vụ quản lý, 

đ ều   n   

 ẩy mạn  p  t tr ển một số ng n , lĩn  v   k n  tế trọng đ ểm,  ó t ềm 

năng, lợ  t ế v   òn    địa l n để l m động l     o tăng tr ởng t eo t n  t ần 

 ắt kịp, t ến  ùng v  v ợt lên ở một số lĩn  v   so v   k u v  , t ế g      

 ổi m i và nâng cao hi u quả doanh nghi p n   n   , đẩy n an  ứng 

 ụng k oa  ọ ,  ông ng  , đổi m i sáng tạo, quản trị theo chuẩn m c quốc tế; 

bảo đảm doanh nghi p n   n  c là một l   l ợng vật chất quan trọng của 

kinh tế n   n  c.  ẩy mạn      ấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn; nâng cao hi u 

quả hoạt động, sử dụng vốn của các doanh nghi p n   n  c.  ổi m i cách 

thức th c hi n cổ phần hoá, thoái vốn n   n  c tại doanh nghi p n   n  c, 

nhất là các bi n p  p l ên quan đến x   định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố 

địn , t   ng    u và giá trị truyền thống của doanh nghi p cổ phần hoá. Hoàn 

tất vi c sắp xếp lại khối doanh nghi p n   n  c. Tiền t u đ ợc từ cổ phần 

hoá, thoái vốn n   n  c tập trung đầu t       ông trìn  kết cấu hạ tầng trọng 

đ ểm, quan trọng quốc gia, địa p   ng, bổ sung vốn đ ều l  cho doanh nghi p 

n   n  c then chốt quố  g a  Hìn  t  n  độ  ngũ quản lý doanh nghi p nhà 

n  c chuyên nghi p,  ó trìn  độ cao, phẩm chất đạo đức tốt. Củng cố, phát 

triển một số tập đo n k n  tế n   n  c có quy mô l n, hoạt động hi u quả, có 

khả năng  ạnh tranh khu v c và quốc tế trong một số ng n , lĩn  v c then 

chốt của nền kinh tế   ổi m i, nâng cao hi u quả hoạt động của các tổ chức 

kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn v i phát huy vai trò làm chủ, tăng   ờng lợi ích 

của các thành viên, nâng cao khả năng  uy động nguồn l c. 

P  t tr ển mạn  k u v   k n  tế t  n ân  ủa ng ờ  V  t Nam  ả về số 

l ợng,   ất l ợng,    u quả,  ền vững, t    s  trở t  n  một động l   quan 

trọng trong p  t tr ển k n  tế  Xo   ỏ mọ  r o  ản, địn  k ến, tạo mọ  đ ều 

k  n t uận lợ  để p  t tr ển k n  tế t  n ân;  ỗ trợ k n  tế t  n ân đổ  m   

s ng tạo,    n đạ   o   ông ng   v  p  t tr ển nguồn n ân l  , nâng  ao năng 

suất lao động  K uyến k í    ìn  t  n , p  t tr ển n ững tập đo n k n  tế t  

n ân l n, t ềm l   mạn ,  ó k ả năng  ạn  tran  k u v  , quố  tế  P ấn đấu 

đến năm 2030,  ó ít n ất 2 tr  u  oan  ng   p v   tỉ trọng đóng góp  ủa k u 

v   k n  tế t  n ân v o GDP đạt 60 - 65%.  

  uyển trọng đ ểm   ín  s    t u  út,  ợp t   đầu t  n    ngo   từ 

số l ợng sang   ất l ợng,  ó g   trị g a tăng  ao, lấy    u quả v   ông ng   

sử  ụng l m t     đo   ủ yếu, quan trọng n ất đ   ùng v    ảo v  mô  tr ờng, 
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p  t tr ển  ền vững  Nâng  ao    u quả  ợp t   đầu t  n    ngo    ó trọng 

tâm, trọng đ ểm,  ó   ọn lọ ,  u t ên         n  ó  ông ng   t ên t ến,  ông 

ng   m  ,  ông ng    ao, quản trị    n đạ , năng l   đổ  m   s ng tạo, kết nố  

  uỗ   ung ứng to n  ầu,  ó t   động lan toả, kết nố    ặt   ẽ,  ữu    v   k u 

v   k n  tế trong n   . 

 ẩy mạn      ấu lại nông nghi p, khai thác và phát huy lợi thế nền 

nông nghi p nhi t đ i, phát triển nông nghi p hàng hoá tập trung quy mô l n 

t eo    ng hi n đại, vùng chuyên canh hàng hoá chất l ợng cao. Phát triển 

mạnh nông nghi p ứng dụng công ngh  cao, sạch, nông nghi p hữu   , nông 

nghi p sinh họ , đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn th c phẩm.  ổi m i 

chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa,  ằng năm sản xuất khoảng 35 tri u 

tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an n n  l  ng t  c quốc gia; th c hi n chuyển 

đổ      ấu cây trồng phù hợp v i lợi thế và nhu cầu thị tr ờng; tăng k ả năng 

chống chịu, thích ứng của nông dân v i biến đổi khí hậu từng vùng, miền; 

hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, ổn định. Tổ chức kết nối 

nông nghi p v i công nghi p chế biến, thị tr ờng, xuất khẩu, chuỗi giá trị 

toàn cầu. 

P  t tr ển   ăn nuô   ông ng   p ứng  ụng  ông ng    ao, k uyến 

k í   p  t tr ển   ăn nuô  trang trạ , g a trạ     u quả  ao, t ân t   n v   mô  

tr ờng  P  t tr ển nuô  trồng t uỷ sản  ả trên   ển v  mặt n    nộ  địa t eo 

   ng  ông ng   p, quảng  an   ả  t ến, s n  t   ; nâng  ao    u quả k a  

t     ả  sản xa  ờ, p  t tr ển đ n   ắt đạ     ng  T       n đồng  ộ     g ả  

p  p  ảo v  v  p  t tr ển nguồn lợ  t uỷ sản   

Quản lý   ặt   ẽ,  ảo v  v  p ụ   ồ  rừng t  n  ên gắn v    ảo tồn đa 

 ạng s n   ọ ,  ảo v   ản  quan, mô  tr ờng s n  t     P  t tr ển mạn  v  

nâng  ao   ất l ợng rừng trồng, n ất l  rừng đặ   ụng, rừng p òng  ộ đầu 

nguồn, rừng p òng  ộ ven   ển    ú trọng p  t tr ển trồng rừng gỗ l n, nâng 

 ao    u quả rừng trồng, lâm đặ  sản, đ p ứng     ản n u  ầu lâm sản trong 

n    v  l m nguyên l  u   ế   ến xuất k ẩu  Tăng   ờng s  t am g a  ủa 

 ộng đồng v o       uỗ  g   trị lâm ng   p  

 ổ  m   v  p  t tr ển      ìn  t ứ  tổ   ứ  sản xuất p ù  ợp,    u quả; 

đẩy mạn   ợp t  , l ên kết trong sản xuất v  t êu t ụ nông sản, kết nố  v      

t ống t êu t ụ to n  ầu  P  t tr ển mạn   oan  ng   p nông ng   p;  ỗ trợ, 

k uyến k í   p  t tr ển k n  tế trang trạ ,  ợp t   xã nông ng   p v      tổ 

 ợp t  . Nâng  ao trìn  độ ng  ên  ứu, ứng  ụng,   uyển g ao k oa  ọ , công 

ng  , p  t tr ển mạn  nông ng   p  ông ng    ao n ằm tạo đột p   về năng 
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suất,   ất l ợng v  quản trị ngành; nâng  ao   ất l ợng nguồn n ân l   ng n  

nông ng   p  Tăng   ờng năng l    ộ  n ập quố  tế;  ỗ trợ  oan  ng   p về 

    vấn đề p  p lý trong g ả  quyết tran    ấp t   ng mạ , g ảm t  ểu rủ  ro 

trong  ộ  n ập quố  tế   

Xây   ng nền  ông ng   p quố  g a vững mạn   P  t tr ển  ông 

ng   p kết  ợp      o   ả    ều rộng v     ều sâu, trong đó   ú trọng p  t 

tr ển t eo    ều sâu, tạo      đột p   trong nâng  ao năng suất,   ất l ợng, 

sứ   ạn  tran   ủa sản p ẩm  P ấn đấu nâng tỉ trọng  ông ng   p trong GDP 

vào năm 2030 đạt trên 40%; g   trị g a tăng  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo 

 ìn  quân đầu ng ờ  đạt trên 2 000 USD
73
  Tập trung     ấu lạ   ông ng   p 

t eo    ng nâng  ao trìn  độ  ông ng  , đổ  m   s ng tạo v    uyển đổ  số, 

k a  t    tr  t để     ộ   ủa  uộ       mạng  ông ng   p lần t ứ t  v  lợ  

t ế t   ng mạ    ẩy mạn    uyển đổ  số, p   ng t ứ  sản xuất k n   oan  

trong  oan  ng   p  ông ng   p, tăng k ả năng kết nố , t ếp  ận t ông t n, 

 ữ l  u để tăng     ộ  k n   oan  m   v  tăng k ả năng t am g a   uỗ  giá 

trị to n  ầu v  k u v     

T ú  đẩy   uyển  ị       ấu nộ  ng n   ông ng   p t eo    ng tăng     

ng n   ông ng   p  ó  ông ng  , g   trị g a tăng  ao v   ị     uyển lên     

 ông đoạn  ó g   trị  ao trong   uỗ  g   trị g a tăng  ủa từng ng n   ông ng   p. 

 an   n      t êu   uẩn  ông ng  , kỹ t uật sản xuất t eo    ng    n đạ    

Tập trung p  t tr ển một số ng n   ông ng   p nền tảng đ p ứng n u 

 ầu về t  l  u sản xuất     ản  ủa nền k n  tế n    ông ng   p năng l ợng,    

k í   ế tạo, luy n k m,  o    ất, p ân  ón, vật l  u     

Ưu t ên p  t tr ển một số ng n   ông ng   p mũ  n ọn,  ông ng   m  , 

 ông ng    ao:  ông ng   t ông t n v  truyền t ông,  ông ng   p đ  n tử - v ễn 

thông,  ông ng   p sản xuất ro ot, ô tô, t  ết  ị tí    ợp vận   n  t  động, đ ều 

khiển từ xa,  ông ng   p sản xuất p ần mềm, sản p ẩm số,  ông ng   p an to n 

t ông t n,  ông ng   p   ợ  p ẩm, sản xuất   ế p ẩm s n   ọ ,  ông ng   p 

mô  tr ờng,  ông ng   p năng l ợng sạ  , năng l ợng t   tạo, năng l ợng 

t ông m n ,  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo p ụ  vụ nông ng   p v  vật l  u m   

đ  đô  v    p  ụng  ông ng   t ết k  m năng l ợng, nguyên l  u  T ếp tụ  p  t 

tr ển  ông ng   p   t may,  a g  y, tập trung v o     k âu tạo g   trị g a tăng 

 ao   a trên quy trìn  sản xuất t ông m n , t  động  o   

                                        
73

 D  k ến năm 2020, g   trị g a tăng  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo  ìn  quân đầu ng ờ  đạt trên 900 USD.  
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P  t tr ển  ông ng   p quố  p òng, an n n  t eo    ng l ỡng  ụng, 

t    s  trở t  n  một mũ  n ọn  ủa  ông ng   p quố  g a; ng  ên  ứu sản 

xuất vũ k í  ông ng    ao; tăng   ờng t ềm l  , tận  ụng v  đẩy mạn  phát 

tr ển l ên kết  ông ng   p quố  p òng, an n n  v   ông ng   p  ân s n . 

Ứng  ụng  ông ng    ao trong tổ   ứ  sản xuất n ằm tạo ra n ững t ay 

đổ  t      ất trong một số ng n   ông ng   p, tạo ra t   động lan toả v   ẫn 

 ắt v        ấu lạ  to n ng n   ông ng   p, nâng  ao năng l    ạn  tran  v  

tham g a sâu   n v o   uỗ  g   trị  ông ng   p to n  ầu   

Tập trung p  t tr ển  ông ng   p  ỗ trợ v   ìn  t  n   ụm ng n   ông 

ng   p trong một số ng n   ông ng   p  u t ên  K     ậy nộ  l  , k uyến 

k í   mạn  mẽ s  p  t tr ển  ủa  oan  ng   p t  n ân trong n   , đặ     t 

trong     lĩn  v    ông ng   p   ế tạo,  ông ng    ao,  ông ng   p  ông 

ng   t ông t n
74
,  ìn  t  n        uỗ   ung ứng,   uỗ  g   trị trong n    v  

quố  tế,  ảo đảm   ất l ợng, quy địn  về truy xuất nguồn gố   Tăng   ờng 

l ên kết g ữa k u v    ó vốn đầu t  n    ngo  , n ất l      tập đo n đa quố  

g a v    oan  ng   p trong n    trong p  t tr ển   uỗ   ung ứng  ủa     

ng n   ông ng   p   

P  t  uy    u quả     k u,  ụm  ông ng   p, k u  ông ng   t ông t n 

tập trung v  đẩy mạn  p  t tr ển  ông ng   p t eo  ìn  t ứ   ụm l ên kết 

ng n , n óm sản p ẩm   uyên môn  o  v  tạo t  n      tổ  ợp  ông ng   p 

quy mô l n,    u quả  ao v  t eo lợ  t ế  ủa     địa p   ng tạ  một số vùng, 

địa   n trọng đ ểm   

P  t tr ển một số  oan  ng   p v ễn t ông,  ông ng   t ông tin   ủ l   

t       n tốt va  trò  ẫn  ắt về  ạ tầng  ông ng   số, nền tảng   o nền k n  tế 

số, xã  ộ  số gắn v    ảo đảm an to n, an n n  t ông t n  Tập trung sản xuất 

    t  ết  ị p ụ  vụ    t ống 5G   

Nâng  ao năng l   ng n  xây   ng,  ảo đảm đủ sứ  t  ết kế, t    ông 

     ông trìn  xây   ng    n đạ , p ứ  tạp trong     lĩn  v   v   mọ  quy mô 

v   ó k ả năng  ạn  tran , mở rộng t ị tr ờng  oạt động ra n    ngo  . 

 ẩy mạn      ấu lạ      ng n   ị   vụ   a trên nền tảng  ông ng   

   n đạ ,  ông ng   số, p  t tr ển     loạ   ị   vụ m  , xây   ng    s n  t    

 ị   vụ trong     lĩn  v    ị   vụ n   t     ín , ngân   ng,  ảo   ểm, p  p 

lý, y tế, g  o  ụ  - đ o tạo, v ễn t ông v   ông ng   t ông t n, logistics v  vận 

                                        
74

  ông ng   p  ông ng   t ông t n  ao gồm  ông ng   p p ần  ứng đ  n tử - v ễn t ông,  ông ng   t ông t n; an 

to n t ông t n, p ần mềm,  ị   vụ v  nộ   ung số  
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tả , p ân p ố ... Áp  ụng   uẩn m   quố  tế   o      oạt động kế to n, k ểm 

toán, ngân   ng t   ng mạ     Xây   ng t   ng    u sản p ẩm quố  g a  Thúc 

đẩy p  t tr ển t   ng mạ  trong n    t eo    ng    n đạ , tăng tr ởng n an  

v   ền vững, gắn v   nâng  ao uy tín,   ất l ợng   ng V  t Nam chinh p ụ  

ng ờ  t êu  ùng V  t Nam, đ p ứng n u  ầu ng y   ng  ao về   ất l ợng, an 

to n t    p ẩm;  ảo v  lợ  í    ợp p  p  ủa N   n   , ng ờ  sản xuất, p ân 

p ố  v  ng ờ  t êu  ùng   ẩy mạn  xuất k ẩu, k a  t       u quả        p 

địn  t   ng mạ  t   o, mở rộng v  đa  ạng  o  t ị tr ờng xuất, n ập k ẩu, 

k ông để p ụ t uộ  qu  l n v o một t ị tr ờng,  ảo đảm  ân  ằng   n  ân 

xuất, n ập k ẩu   ng  o  v   ị   vụ   ó   ín  s    t   ng mạ  p ù  ợp v   

 ộ  n ập quố  tế; ng  ên  ứu        n p  p p òng v  t í    ợp để  ảo v  sản 

xuất v  lợ  í   ng ờ  t êu  ùng, k ông tr   v        am kết quố  tế   ẩy mạn  

    ấu lạ  ng n   u lị  ,  ảo đảm tín    uyên ng   p,    n đạ  v  p  t tr ển 

đồng  ộ,  ền vững v   ộ  n ập quố  tế;   ú trọng l ên kết g ữa ng n   u lị   

v       ng n , lĩn  v   k    trong   uỗ  g   trị hình thành nên     sản p ẩm 

 u lị   để  u lị   t    s  trở t  n  ng n  k n  tế mũ  n ọn  Xây   ng, p  t 

tr ển v  địn  vị t   ng    u  u lị   quố  g a gắn v    ìn  ản    ủ đạo, độ  

đ o, mang đậm  ản sắ  văn  o   ân tộ    ến năm 2030, k      u lị   quố  tế 

đến V  t Nam đạt 47 - 50 tr  u l ợt,  u lị   đóng góp k oảng 14 - 15% GDP và 

nâng tỉ trọng k u v    ị   vụ trong GDP lên trên 50%  

5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô 

thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 

Phát triển kết cấu hạ tầng: T ếp tụ  đẩy mạn  t       n đột p      ến 

l ợ  về xây   ng    t ống kết  ấu  ạ tầng đồng  ộ v   một số  ông trìn     n 

đạ   Tập trung đầu t          n  ạ tầng trọng đ ểm quố  g a, n ất l  về g ao 

t ông, năng l ợng v   ạ tầng số để k ắ  p ụ      ản n ững đ ểm ng ẽn   o 

p  t tr ển, tăng   ờng kết nố  v   k u v   v  t ế g     Tập trung p  t tr ển 

mạng l    đ ờng  ộ  ao tố , đầu t , nâng  ấp      ảng   ng k ông, đặ     t 

l   ảng   ng k ông trọng đ ểm.  ến năm 2030, p ấn đấu  ả n     ó k oảng 

5 000 km đ ờng  ộ  ao tố , trong đó đến năm 2025  o n t  n  đ ờng  ộ  ao 

tố   ắ  - Nam p ía  ông. Xây   ng  ảng   ng k ông quố  tế Long T  n  

v  mở rộng  ảng   ng k ông quố  tế Nộ     .  ầu t  nâng  ao năng l    ủa 

   t ống  ảng   ển  Tr ển k a  xây   ng một số đoạn đ ờng sắt tố  độ  ao 

 ắ  - Nam. Kết nố  đồng  ộ    t ống g ao t ông v       k u k n  tế, k u 

 ông ng   p,  ảng   ng k ông,  ảng   ển   ẩy n an  t ến độ xây   ng     

tuyến đ ờng sắt đô t ị tạ  H  Nộ  v  T  n  p ố Hồ   í M n , g ả  quyết     

đ ểm ng ẽn về  ạ tầng g ao t ông  Tăng   ờng năng l      t ống  ạ tầng ứng 
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p ó v     ến đổ  k í  ậu, n ất l  đồng  ằng sông  ửu Long v    ống ngập 

úng ở T  n  p ố Hồ   í M n . Hoàn thành xây   ng v  nâng  ấp các công 

trìn  t uỷ lợ ,  ồ   ứa n    trọng yếu ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung  ộ và 

đồng  ằng sông  ửu Long,  ảo đảm an n n  nguồn n    p ụ  vụ sản xuất v  

đờ  sống n ân  ân.  ảo đảm an n n  năng l ợng đ p ứng yêu  ầu p  t tr ển, 

t ú  đẩy p  t tr ển năng l ợng t   tạo, năng l ợng sạ    P  t tr ển đồng  ộ, 

   n đạ   ạ tầng văn  o , xã  ộ   Xây   ng  ạ tầng số v     t ống    sở  ữ 

l  u quố  g a,  ảo đảm  ạ tầng kỹ t uật an to n, an n n  t ông t n   

Phát triển kinh tế vùng: Xây   ng quy  oạ  , tổ   ứ  k ông gian lãnh 

t ổ quố  g a một       ợp lý, p  t  uy tốt n ất     lợ  t ế đặ  t ù  ủa mỗ  

vùng, địa p   ng v  tăng   ờng tín  l ên kết nộ  vùng v  l ên vùng để t am 

g a v o       uỗ  g   trị to n  ầu, tạo k ông g an p  t tr ển m    K a  t    tốt 

  n     t ế mạn   ủa     vùng về kết  ấu  ạ tầng, đ ều k  n t  n  ên, vị trí 

địa   ín  trị, nguồn n ân l   trong  ố   ản  v  yêu  ầu p  t tr ển m    P  t 

tr ển tổng t ể, mang tín   ữu   , l ên kết   ặt   ẽ g ữa     địa p   ng trong 

vùng t  n  một t ể t ống n ất  Tập trung xây   ng quy  oạ   vùng mang 

tín    ất đột p   t eo    ng tí    ợp, đa ng n ,  ìn  t  n    uỗ  g   trị v  

tr ển k a  t       n    u quả, lấy quy  oạ   l m    sở quản lý p  t tr ển vùng  

Xây   ng      ế,   ín  s    đặ  t ù t ú  đẩy p  t tr ển vùng, l ên kết vùng 

v  t ể   ế đ ều p ố  p  t tr ển k n  tế vùng đủ mạn . Nâng  ao    u quả  oạt 

động v  đổ  m        ế quản lý, mô  ìn  p  t tr ển  ủa     k u  ông ng   

 ao, k u k n  tế, k u  ông ng   p, k u  u lị   gắn v   đô t ị  oá trở t  n  

động l   p  t tr ển vùng  Tập trung xây   ng       n  lang k n  tế trọng 

đ ểm, t ú  đẩy l ên kết,  ộ  n ập quố  tế v  t u  ẹp k oảng      p  t tr ển 

g ữa     vùng  Xây   ng trung tâm đổ  m   s ng tạo, trung tâm trí tu  n ân 

tạo tạ      vùng trọng đ ểm  L a   ọn một số địa đ ểm, đô t ị, vùng  ó lợ  t ế 

đặ     t để xây   ng trung tâm k n  tế, t     ín  v   t ể   ế,      ế,   ín  

s    đặ  t ù  ó tín  đột p  ,  ó k ả năng  ạn  tran  quố  tế  ao  P  t tr ển    

t ống đô t ị trung tâm p ù  ợp v     ứ  năng  ủa từng vùng  G ữ gìn, p  t 

 uy  ản sắ  văn  o       ân tộ , g   trị lị   sử, truyền t ống  Xây   ng    

  ế,   ín  s    đặ  t ù   ăm lo g  o  ụ , đ o tạo, y tế, nâng  ao   ất l ợng 

nguồn n ân l  ; tạo s n  kế, v    l m, địn   an , địn     vững   ắ    o đồng 

bào dân tộ  t  ểu số, n ất l  ở vùng sâu, vùng xa, vùng   ên g   . Tr ển k a  

các     ng trìn ,     n p  t tr ển k n  tế, xã  ộ  vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu 

số v  m ền nú , vùng  ó đ ều k  n đặ     t k ó k ăn  

Vùng trung du và miền núi phía Bắc: P  t  uy     lợ  t ế về t   nguyên 

rừng, k o ng sản,      ửa k ẩu, văn  o   ân tộ  đặ  sắ , đa  ạng v  t ềm 
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năng p  t tr ển  u lị  ,  ị   vụ    Tập trung  ảo v , k ô  p ụ  rừng, n ất l  

rừng đầu nguồn   ẩy mạn  trồng rừng, p  t tr ển lâm ng   p  ền vững, cây 

 ông ng   p,  ây ăn quả,  ây đặ  sản, cây   ợ  l  u,   ăn nuô  g a sú  gắn v   

 ông ng   p   ế   ến nông, lâm sản  P  t tr ển    u quả        sở k a  t    

gắn v     ế   ến sâu     loạ  k o ng sản    ú trọng  ảo v  mô  tr ờng sinh 

t   ;  ảo v  v  sử  ụng  ó    u quả nguồn n         ồ, đập để đ ều t ết n    

sản xuất v  s n   oạt  Tăng   ờng l ên kết nộ  vùng v  v   vùng đồng  ằng 

Sông Hồng, T ủ đô H  Nộ    

Vùng đồng  ằng Sông Hồng:    đầu trong p  t tr ển k oa  ọ ,  ông 

ng  , đổ  m   s ng tạo, k n  tế số, xã  ộ  số  Xây   ng T ủ đô H  Nộ  trở 

t  n  đô t ị t ông m n ,    n đạ , xan , sạ  , đẹp, an n n , an to n  Tập trung 

phát tr ển một số ngành sản xuất và  ị   vụ    n đạ :    n tử, sản xuất p ần 

mềm, trí tu  nhân tạo, sản xuất ô tô, công ng   p p ụ trợ, các  ị   vụ t   ng 

mạ , logistics, ngân hàng, tài chính, du lị  , v ễn thông, y tế chuyên sâu. Mở 

rộng phát tr ển nông ng   p công ng   cao, nông ng   p sạ    Thúc đẩy mạn  

mẽ các trung tâm đổ  m   sáng tạo  Tập trung xây   ng     trung tâm đ o tạo 

nguồn n ân l     ất l ợng cao.  ẩy mạn  đô t ị  o  gắn v   phát tr ển đồng 

 ộ    t ống  ạ tầng và nâng cao    u quả kinh tế đô t ị, kết nố  đô t ị. T ếp 

tụ  xây   ng k u v   Hả  P òng - Quảng N n  trở t  n  trung tâm k n  tế 

  ển, l   ửa ngõ  ủa vùng k n  tế trọng đ ểm  ắ   ộ gắn v    ảng quố  tế 

Lạ   Huy n  

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: C   ấu lạ  nông, lâm 

ng   p, k a  t   , nuô  trồng t uỷ,  ả  sản gắn v    ông ng   p   ế   ến,  ảo 

đảm  ền vững v     u quả  ao  Nâng  ao    u quả p  t tr ển     k u k n  tế, 

khu công ng   p lọ   o   ầu, luy n k m, sản xuất, lắp r p ô tô. Tập trung p  t 

tr ển mạn  k n  tế   ển kết  ợp v    ảo đảm quố  p òng - an n n  trên   ển, 

n ất l  đ n   ắt v  nuô  trồng  ả  sản xa  ờ. P  t tr ển n an , đồng  ộ năng 

l ợng sạ  , năng l ợng t   tạo  Tăng   ờng l ên kết vùng, t ếp tụ   ìn  t  n , 

p  t tr ển    t ống đô t ị ven   ển,     trung tâm  u lị     ển,  u lị   s n  

thái mang tầm k u v   v  quố  tế  P  t  uy    u quả các   n  lang k n  tế 

 ông - Tây; p  t tr ển      ảng   ển v   ị   vụ  ảng   ển,  ạ tầng v  các 

trung tâm  ị   vụ  ậu  ần ng ề   . Nâng  ao năng l   p òng,   ống, g ảm 

t  ểu t   t  ạ   ủa t  ên ta , bão lũ,  ạn   n;   ủ động ứng p ó    u quả v   

  ến đổ  k í  ậu,   ống sa mạ   o , sạt lở  ờ sông,  ờ   ển. 

Vùng Tây Nguyên: Nâng cao hi u quả        n tí    ây  ông ng   p, cây 

  ợ  l  u,  ìn  t  n        uỗ  l ên kết trong sản xuất,   ế   ến,  ảo quản v  
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p ân p ố , xây   ng t   ng    u sản p ẩm trên t ị tr ờng quố  tế    ú trọng 

k ô  p ụ  v  p  t tr ển k n  tế rừng  P  t tr ển năng l ợng t   tạo  P  t tr ển 

    trung tâm  u lị   l n,  ìn  t  n      tuyến  u lị     uyên đề đặ  t ù vùng 

Tây Nguyên. P  t tr ển nguồn n ân l  , ổn địn   ân   ,  u t ên  ảo tồn v  

k ô  p ụ      g   trị truyền t ống,  ản sắ   ủa      ân tộ  vùng Tây Nguyên. 

Nâng  ấp     tuyến g ao t ông kết nố      tỉn  Tây Nguyên v       tỉn  ven 

  ển Nam Trung  ộ v  v   Nam L o v   ông  ắ  Cam-pu-chia.  ảo v  

vững   ắ  an n n    ín  trị, trật t , an to n xã  ộ ,  ảo đảm quố  p òng, an 

n n  trong mọ  tìn   uống  

Vùng Đông Nam Bộ: Phát tr ển năng động, có tố  độ tăng tr ởng kinh tế 

cao, nâng cao k ả năng kết nố   ạ tầng vùng, tạo động l   l ên kết, lan toả 

t ú  đẩy  ợp t   v  phát tr ển v   đồng  ằng sông  ửu Long qua các hành 

lang N1, N2, cao tố   ắ  - Nam, Quố  lộ 50; v   Tây Nguyên qua cao tố  

Thành p ố Hồ Chí Minh -    Lạt; v   Nam Trung  ộ qua cao tố   ắ  - Nam 

và Quố  lộ 55. P  t tr ển k oa  ọ ,  ông ng   và    s n  t    đổ  m   s ng 

tạo, đ  đầu trong xây   ng k n  tế số, xã  ộ  số; sản xuất, lắp r p     sản 

p ẩm đ  n, đ  n tử,  ông ng   p   ế   ến,   ế tạo; t     ín  ngân   ng,  ất 

động sản. Phát tr ển   uỗ  công ng   p - đô t ị Mộ  Bài - Thành p ố Hồ Chí 

Minh -  ảng Cái Mép - T ị Vả  gắn v   hành lang kinh tế xuyên Á. T ú  đẩy 

p  t tr ển T  n  p ố Hồ   í M n  trở t  n  trung tâm tài chính quố  tế. Tập 

trung p  t tr ển  ảng   ển  onta ner     Mép - T ị Vả  t    s  trở t  n  

 ảng trung   uyển quố  tế  Ng  ên  ứu xây   ng t  n  p ố sân  ay  ửa ngõ 

quố  tế Long T  n   

Vùng đồng  ằng sông Cửu Long: Tập trung v o sản xuất nông ng   p 

hàng hoá,    n đạ , quy mô l n; nông ng   p  ữu   ; nông ng   p    u quả  ao, 

tố   u  oá về g   trị nông ng   p; p  t tr ển  ông ng   về g ống;  ông ng   p 

  ế   ến,  ảo quản nông sản, t uỷ sản; gắn sản xuất v   t ị tr ờng t êu t ụ và 

xây   ng t   ng    u sản p ẩm   ẩy n an  tố  độ đô t ị  o , xây   ng mạng 

đô t ị vùng tạo động l     o p  t tr ển  P  t tr ển năng l ợng t   tạo, năng 

l ợng sạ    T ú  đẩy   uyển đổ      ấu k n  tế,   ủ động t í   ứng, t       n 

   u quả         n ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu, n      ển  âng; g ả  quyết 

vấn đề sạt lở  ờ sông,  ờ   ển; xây   ng    ến l ợ  tổng t ể  ảo v  v  sử  ụng 

 ền vững nguồn n    sông Mê  ông  Tập trung xây   ng p  t tr ển P ú Quố  

t  n  trung tâm  ị   vụ,  u lị   s n  t      ển mạn  mang tầm quố  tế; kết nố  

v       trung tâm k n  tế l n trong k u v   v  t ế g      
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Phát triển kinh tế  iển: P  t tr ển  ền vững k n  tế   ển p ù  ợp v   

      uẩn m   quố  tế, k ểm so t k a  t    t   nguyên   ển, p ụ   ồ     s n  

t      ển, gắn l ền v    ảo đảm quố  p òng, an n n  v  nâng  ao đờ  sống 

n ân  ân vùng   ển, đảo  Ho n t   n      ế quản lý tổng  ợp v  t ống n ất về 

  ển, nâng  ao    u quả t    t   p  p luật trên   ển  Ưu t ên p  t tr ển     

ng n  k n  tế   ển, n ất l   u lị  ,  ị   vụ   ển, k n  tế   ng  ả , k a  t    

 ầu k í v      t   nguyên k o ng sản   ển k   , nuô  trồng v  k a  t     ả  

sản xa  ờ,  ông ng   p ven   ển, năng l ợng t   tạo v      ng n  k n  tế   ển 

m    Tập trung xây   ng v  n ân rộng     mô  ìn  k u k n  tế, k u  ông 

ng   p s n  t    ven   ển gắn v    ìn  t  n  p  t tr ển đô t ị v  p  t tr ển     

trung tâm k n  tế   ển mạn   Tăng   ờng  ảo v         s n  t   , đa  ạng s n  

 ọ    ển; nâng  ao    u quả k a  t    t   nguyên   ển  T  ết lập  ộ    sở  ữ 

l  u số về   ển, đảo,  ảo đảm tín  tí    ợp,    a sẻ v   ập n ật  Nâng  ao 

năng l        o,  ản    o t  ên ta , động đất, sóng t ần, quan trắ , g  m s t 

mô  tr ờng   ển,   ến đổ  k í  ậu, n      ển  âng   ó    n p  p p òng, tr n , 

ngăn   ặn,  ạn   ế t   động  ủa tr ều   ờng, xâm n ập mặn, xó  lở  ờ   ển  

Ngăn ngừa, k ểm so t v  g ảm đ ng kể ô n  ễm mô  tr ờng   ển; t ên p ong 

trong k u v   về g ảm t  ểu   ất t ả  n  a đạ     ng  P ấn đấu đến năm 

2030, quy mô k n  tế  ủa 28 tỉn , t  n  p ố ven   ển  ằng 65 - 70% GDP  ả 

n         đảo  ó ng ờ   ân s n  sống  ó  ạ tầng k n  tế, xã  ộ      ản đầy 

đủ, n ất l  đ  n, n    ngọt, t ông t n l ên lạ , y tế, g  o  ụ   

Phát triển đô thị:  ẩy n an  tố  độ, nâng  ao   ất l ợng đô t ị  o  và 

k n  tế đô t ị  Xây   ng      ế,   ín  s    t ú  đẩy p  t tr ển    t ống đô t ị 

hài hoà, p ù  ợp v   t ềm năng, lợ  t ế  ủa từng vùng, từng địa p   ng; phát 

tr ển mạn      đô t ị v  t n   ủa một số đô t ị l n, n ất l  H  Nộ  v  T  n  

p ố Hồ   í M n . C   ản  o n t  n     t ống t ể   ế,      ế,   ín  s   , 

 ông  ụ quản lý, xây   ng mô  ìn    ín  quyền đô t ị gắn v   quản trị đô t ị 

   u quả, nâng  ao năng l    ạn  tran , từng      nâng  ao   ất l ợng p  t 

tr ển đô t ị  ả về k n  tế, xã  ộ , kết  ấu  ạ tầng, k ến trú , n   ở,   ất l ợng 

sống  ủa ng ờ   ân   ổ  m   v  nâng  ao   ất l ợng quy  oạ   đô t ị; p  t 

tr ển đô t ị  ó tầm n ìn      ạn;  ìn  t  n  một số   uỗ  đô t ị t ông m n  tạ  

    k u v   k n  tế trọng đ ểm p ía  ắ , p ía Nam v  m ền Trung; từng      

kết nố  v   mạng đô t ị t ông m n  trong k u v   v  t ế g   ; xây   ng     

đô t ị t eo    ng đô t ị xan , văn m n ,  ó  ản sắ  v   ó tín  t ên p ong,  ẫn 

 ắt      oạt động đổ  m   s ng tạo, trở t  n  động l    ủa p  t tr ển      ản 

 o n t  n  xây   ng    t ống  ạ tầng k ung  ủa     đô t ị trung tâm  ả 

n    v      vùng đồng  ộ,    n đạ , đủ năng l   p ụ  vụ v  các công trình 
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g ao t ông kết nố      đô t ị  Tăng tín  kết nố  g ữa     đô t ị trong n    v  

k u v  ; gắn kết p  t tr ển đô t ị v  nông t ôn  Xây   ng      ế m n   ạ   

đ n  g   g   trị đất đa ,  ất động sản t eo      ế t ị tr ờng  G ả  quyết     ản 

yêu  ầu về n   ở   o     ân đô t ị, mở rộng     loạ   ìn  n   ở;  ó   ín  

s     ỗ trợ đẩy mạn  p  t tr ển n   ở xã  ộ    ến năm 2030, p ấn đấu đạt 

30 m
2
 s n n   ở  ìn  quân đầu ng ờ   

 Xây dựng nông thôn mới: T ếp tụ  t       n     ng trìn  mụ  t êu 

quố  g a xây   ng nông t ôn m   t eo    ng gắn v   đô t ị  o , t      ất, đ  

v o    ều sâu,    u quả,  ền vững, lấy     ân nông t ôn l m   ủ t ể, đem lạ  

s    uyển   ến tí       rõ nét   n về nếp sống t   từng t ôn,  ản, ấp,  ộ gia 

đìn  v   uộ  sống tr   t ếp  ủa mỗ  ng ờ   ân s n  sống ở nông t ôn  T    

   n xây   ng nông t ôn m   nâng  ao, nông t ôn m   k ểu mẫu v  xây   ng 

nông t ôn m    ấp t ôn,  ản  Tập trung xây   ng    t ống kết  ấu  ạ tầng, 

kết nố    ặt   ẽ xây   ng nông t ôn m   v   qu  trìn  đô t ị  o   T u  út 

mạn  mẽ      oan  ng   p đầu t  v o k u v   nông t ôn để xây   ng l ên 

kết t eo   uỗ  g   trị; đẩy mạn  t       n     ng trìn  "mỗ  xã một sản 

p ẩm" gắn v   xây   ng t   ng    u, tạo đ ều k  n t uận lợ    o v    t êu t ụ 

sản p ẩm  Tập trung xử lý ô n  ễm mô  tr ờng, n ất l  r   t ả , n    t ả   

Tí    ợp một số     ng trìn  đầu t  đang tr ển k a  trên địa   n nông t ôn 

v o     ng trìn  mụ  t êu quố  g a xây   ng nông t ôn m    P ấn đấu đến 

năm 2030, 90% số xã đạt   uẩn nông t ôn m  , 40% đ n vị  ấp  uy n  o n 

t  n  xây   ng nông t ôn m     

6. Phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; 

không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

P  t tr ển to n    n, đồng  ộ     lĩn  v   văn  o ,  ảo đảm vừa p  t 

 uy n ững g   trị tốt đẹp  ủa  ân tộ , vừa t ếp t u n ững t n   oa văn  o  

n ân loạ  tạo động l   p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v   ộ  n ập quố  tế   

Xây   ng mô  tr ờng văn  oá một      to n    n ở g a đìn , n   tr ờng, 

 ộng đồng  ân   , trong        quan đảng, n   n   , đo n t ể,  oan  ng   p 

để văn  o  t    s  l  động l  , đột p   p  t tr ển k n  tế, xã  ộ ,  ộ  n ập 

quố  tế  K     ậy t n  t ần yêu n   , ý   í t    ờng, t    o  ân tộ , tín  

 ộng đồng v  k  t vọng v  n lên   ề  ao tín  t ên p ong, g  ng mẫu trong 

văn  o  ứng xử  ủa ng ờ  lãn  đạo        quan, đ n vị,   n  ộ,  ông   ứ  v  

đảng v ên  K uyến khích, tạo đ ều k  n để mọ  ng ờ  dân đ ợ  phát huy các 

năng l   t  do sáng tạo trong đờ  sống kinh tế, xã  ộ . Phát huy vai trò  ủa gia 

đìn ,  ộng đồng, xã  ộ  trong v    xây   ng môi tr ờng văn hoá, con ng ờ  
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giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín ng ĩa, trọng đạo lý, đứ  tính 

 ần cù,   ăm   ỉ, t ết k  m, sáng tạo,    n đạ . Xây   ng gia đìn  no ấm, t ến 

 ộ,  ạn  phúc, văn minh. Quan tâm đầu t  đúng mứ  để p  t tr ển văn  o , 

từng      thu  ẹp k oảng cách về   ởng t ụ văn hoá g ữa thành t ị và nông 

thôn, g ữa các vùng, m ền và các giai tầng xã  ộ    ảo tồn, phát huy giá trị văn 

hoá tốt đẹp  ủa các dân tộ  và di sản văn hoá. Từng       ạn   ế, t ến t   xoá 

 ỏ      ủ tụ , tập qu n lạ   ậu  Hìn  t  n  t ị tr ờng sản p ẩm  ị   vụ văn 

 o , t ông t n l n  mạn  góp p ần l m tốt  ông t   t ông t n, tuyên truyền 

  ủ tr  ng, đ ờng lố   ủa  ảng, N   n   , xu    ng p  t tr ển xã  ộ , đấu 

tran , lên  n       n  v  v  p ạm p  p luật, đạo đứ  xã  ộ , t uần p ong mỹ 

tụ  góp p ần xây   ng xã  ộ  an n n , an to n,  ân   ủ, t ến  ộ   

Nâng  ao va  trò  ủa văn  o , ng   t uật trong v     ồ    ỡng tâm  ồn, 

n ân       ủa  on ng ờ  V  t Nam, n ất l  trong t ế    trẻ   ảo đảm quyền 

  ởng t ụ, t   o s ng tạo trong  oạt động văn  o , ng   t uật  ủa mỗ  ng ờ  

 ân v   ộng đồng  Ho n t   n          ế,   ín  s    p  t tr ển  ông ng   p 

văn  o ; p  t tr ển n ững sản p ẩm, loạ   ìn  văn  o  độ  đ o  ó sứ  lan toả 

để quảng   , g    t   u ra t ế g      

P ấn đấu s m  o n t  n      mụ  t êu t eo     ng trìn  ng ị s  2030 

vì p  t tr ển  ền vững  P  t tr ển vì  on ng ờ , tạo đ ều k  n   o mọ  ng ờ , 

n ất l  trẻ em, n óm yếu t ế, đồng   o  ân tộ  t  ểu số, ng ờ         o  n ập, 

t ếp  ận  ìn  đẳng nguồn l  ,     ộ  p  t tr ển v    ởng t ụ  ông  ằng     

 ị   vụ xã  ộ      ản  T ếp tụ   o n t   n v  t       n       ín  s     ân tộ  

 ìn  đẳng, đo n kết,  ùng p  t tr ển  Quan tâm p  t tr ển vùng đồng   o  ân 

tộ  t  ểu số, vùng sâu, vùng xa; tổ   ứ  t       n    u quả C   ng trình mụ  

tiêu quố  g a p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số v  

m ền nú  g a  đoạn 2021 - 2030.  

 ẩy n an  xây   ng xã  ộ  số, tập trung v o   uyển đổ  kỹ năng, mở 

các khoá  ọ  đạ  tr  tr   tuyến, đ o tạo, tập  uấn, nâng  ao k ến t ứ , kỹ năng 

về  ông ng   số v    uyển đổ  số    uẩn  ị nguồn n ân l     o   uyển đổ  

số để p  t tr ển xã  ộ  số   

Tr ển k a  đồng  ộ     g ả  p  p g ảm ng èo đa    ều,  ền vững,  ao 

trùm, n ất l  k u v   đồng   o  ân tộ  t  ểu số  T ếp tụ  t       n     ng 

trìn  mụ  t êu quố  g a g ảm ng èo v  an s n  xã  ộ   ền vững   ổ  m   t    

  ất      t ếp  ận trong g ảm ng èo  ằng       ín  s     ỗ trợ  ó đ ều k  n, 

g ảm  ỗ trợ   o k ông, k     ậy ý   í   ủ động v  n lên t  t o t ng èo;  ạn 

  ế  ất  ìn  đẳng xã  ộ   K uyến k í   l m g  u t eo p  p luật, p  t tr ển 

mạn  tầng l p trung l u gắn v   nâng  ao tr    n   m xã  ộ   Tập trung g ả  
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quyết     ản n u  ầu về n   ở   o ng ờ   ân,  ổ sung      ế,   ín  s    t ú  

đẩy p  t tr ển mạn  mẽ n   ở xã  ộ ;  ố trí  ợp lý k u  ân    v   ỗ trợ p  t 

tr ển n   ở   o ng ờ   ân tạ      vùng t  ờng xuyên   ịu t   động  ủa t  ên 

ta ,   ến đổ  k í  ậu  

 ẩy mạn  p  t tr ển s  ng   p t ể  ụ , t ể t ao, nâng  ao sứ  k oẻ 

  o ng ờ   ân  ả về t ể   ất, t n  t ần, tầm vó , tuổ  t ọ  ũng n     ất 

l ợng  uộ  sống    ăm lo p  t tr ển về   ất l ợng, quy mô,     ấu  ân số; 

 uy trì vững   ắ  mứ  s n  t ay t ế, đ a tỉ số g    tín  k   s n  về mứ   ân 

 ằng t  n  ên;   uyển trọng tâm   ín  s     ân số từ kế  oạ    oá g a đìn  

sang  ân số v  p  t tr ển; tận  ụng    u quả         ộ  từ     ấu  ân số vàng, 

t í   ứng v   qu  trìn  g    o   ân số, đẩy mạn    ăm só  sứ  k oẻ ng ờ  

 ao tuổ .  ảo v  v  p  t tr ển  ân số      ân tộ  t  ểu số  ó      10 ng ìn 

ng ờ , đặ     t l  n ững  ân tộ  t  ểu số  ó nguy    suy g ảm g ống nò   

T ú  đẩy p ân  ố  ân số  ợp lý v   ảo đảm quố  p òng, an n n   Ho n 

t  n  xây   ng v  vận   n     sở  ữ l  u quố  g a về  ân   ,  ảo đảm 100% 

 ân số đ ợ  đăng ký v  quản lý  

 ổ  m        ế quản lý, xây   ng    t ống y tế  ông  ằng,   ất l ợng, 

   u quả v   ộ  n ập quố  tế, t       n  ao p ủ   ăm só  sứ  k oẻ to n  ân, 

tổ   ứ   ung  ấp  ị   vụ y tế  ông,  ảo đảm      ị   vụ     ản, p ấn đấu trên 

95%  ân số đ ợ  quản lý, t eo  õ  v    ăm só ,  ảo v  sứ  k oẻ    ú trọng 

 ông t      p òng, s ng lọ  v  p  t    n s m,   ữa trị kịp t ờ   Tập trung 

p  t tr ển mạn  y tế    sở v  y tế    p òng  T ếp tụ  sắp xếp     trung tâm, 

đ n vị l m n   m vụ y tế    p òng  ấp tỉn  v  Trung   ng,  ìn  t  n     

t ống trung tâm k ểm so t  ị     n  đồng  ộ ở tất  ả      ấp v  kết nố  v   

mạng l    k ểm so t   n  tật t ế g     Tăng   ờng ng  ên  ứu, ứng  ụng k oa 

 ọ  y  ọ , p  t tr ển     ng n  k oa  ọ  p ụ  vụ  ảo v ,   ăm só  sứ  k oẻ 

 on ng ờ    ẩy mạn  ứng  ụng t ến  ộ k oa  ọ  - kỹ t uật,  ông ng   t ông 

tin,  ông ng   số trong k  m,   ữa   n , l ên t ông  ông n ận kết quả k  m, 

xét ng   m, tr ển k a   ồ s  sứ  k oẻ đ  n tử to n  ân; k ắ  p ụ  tìn  trạng 

qu  tả    n  v  n  P ấn đấu đạt 32 g  ờng   n  v  11     sĩ trên 1 vạn  ân  

Tập trung p  t tr ển một số trung tâm y tế   uyên sâu, xây   ng một số    

sở k  m,   ữa   n   ó tầm  ỡ k u v   v  quố  tế    o tạo, nâng  ao năng 

l   v  tổ   ứ  quản trị   uyên ng   p        sở y tế  K uyến k í   p   ng 

t ứ  đố  t    ông - t , đầu t  t  n ân,  ung  ấp      ị   vụ k  m,   ữa   n  

t eo yêu  ầu; p  t tr ển mô  ìn      sĩ g a đìn . T       n  ảo   ểm y tế to n 

 ân, p ấn đấu tỉ l  t am g a  ảo   ểm y tế trên 95%  ân số, đa  ạng mứ  đóng 

v  mứ    ởng. P  t tr ển y  ọ   ổ truyền gắn v   y  ọ     n đạ   P  t tr ển 
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  ợ  l  u,  ông ng   p   ợ  v  t  ết  ị y tế; nâng  ao năng l   ng  ên  ứu, 

  ủ động sản xuất vắ -x n, t uố  s ng   ế  

Nâng  ao   ất l ợng  ông t        o, g  m s t, p  t    n, k ống   ế, 

ngăn   ặn    u quả, k ông để  ị     n  l n xảy ra, ứng p ó kịp t ờ      vấn 

đề k ẩn  ấp, s   ố mô  tr ờng,  ảo đảm an n n  y tế   ổ  m   mạn  mẽ    

  ế v  p   ng t ứ   oạt động  ủa y tế xã, p  ờng, t ị trấn  ảo đảm t       n 

đúng va  trò l  tuyến đầu trong p òng   n ,   ăm só  sứ  k oẻ  ủa ng ờ   ân 

trên địa   n  P òng ngừa v  k ểm so t lây n  ễm HIV, t ến t     ấm  ứt   n  

 ị   AIDS tr    năm 2030  

 ả       tổng t ể,    t ống, đồng  ộ   ín  s    t ền l  ng t eo    ng 

tuân t ủ nguyên tắ  p ân p ố  t eo lao động v  quy luật k     quan  ủa k n  

tế t ị tr ờng, lấy tăng năng suất lao động l     sở để tăng l  ng  T       n trả 

l  ng   o   n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ  v  l   l ợng vũ trang t eo vị trí v    

l m,   ứ   an  v    ứ  vụ lãn  đạo    ều   ỉn  quan    p ân p ố  t u n ập; 

t ếp tụ   o n t   n   ín  s    t ền l  ng, t ền  ông trong k u v    oan  

ng   p t eo    ng N   n    quy địn  t ền l  ng tố  t  ểu, đồng t ờ  tăng 

  ờng      ế t   ng l ợng, t oả t uận t ền l  ng t eo nguyên tắ  t ị tr ờng  

Xây   ng quan    lao động      o , ổn địn , t ến  ộ   

 ổ  m   p   ng p  p t ếp  ận trong xây   ng v  t       n p  p luật, 

  ín  s    lao động, v    l m   m s t v   t    t ễn p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  

 ủa đất n    v  xu    ng  ủa t ờ  đạ ; gắn tr   t ếp     mụ  t êu,   ỉ t êu về 

lao động, v    l m v   mụ  t êu p  t tr ển k n  tế   

Tạo mô  tr ờng v  đ ều k  n để p  t tr ển t ị tr ờng lao động đồng  ộ, 

   n đạ , t ống n ất,  ó s  quản lý, k ểm so t, đ ều t ết  ủa N   n   ; tập 

trung  o n t   n v  nâng  ao   ất l ợng    t ống t ông t n      o t ị tr ờng 

lao động v    ất l ợng  ị   vụ v    l m  L ên t ông t ị tr ờng lao động  ả 

về quy mô,   ất l ợng lao động v      ấu ng n  ng ề;  ó      ế,   ín  s    

để địn     ng  ị     uyển lao động t ông t o ng, p ân  ố  ợp lý lao động 

t eo vùng  Nâng  ao   ất l ợng  ủa lao động đ a đ  l m v    ở n    ngo     

T       n tốt   ín  s    ng ờ   ó  ông; đẩy mạn       oạt động đền  n 

đ p ng ĩa  T ếp tụ   ả  t   n đờ  sống vật   ất, t n  t ần   o ng ờ   ó  ông; 

 ảo đảm   ế độ  u đã  ng ờ  v  g a đìn  ng ờ   ó  ông p ù  ợp v   xu    ng 

tăng tr ởng k n  tế, t ến  ộ v   ông  ằng xã  ộ    

T ếp tụ  t       n tốt   ín  s    an s n  xã  ộ , n ất l    o n ững ng ờ  

yếu t ế, ng ờ  ng èo. Ho n t   n    t ống p  p luật về  ảo   ểm xã  ộ , t ến 
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t   t       n  ảo   ểm xã  ộ  to n  ân  P  t tr ển    t ống  ảo   ểm xã  ộ  l n  

 oạt, đa  ạng, đa tầng,    n đạ ,  ộ  n ập quố  tế; kết  ợp      o  nguyên tắ  

đóng -   ởng;  ông  ằng,  ìn  đẳng;    a sẻ v   ền vững   ổ  m        t ếp 

 ận, tăng   ờng p ố   ợp, lồng g ép,  u t ên nguồn l  , đẩy mạn  xã  ộ   o . 

T ếp tụ     n đạ   o  quản lý  ảo   ểm xã  ộ  t eo    ng t n  gọn,   uyên 

ng   p,    u quả  P ấn đấu đến năm 2030  ó 60% l   l ợng lao động t am g a 

 ảo   ểm xã  ộ   P  t tr ển v  đa  ạng  o       ị   vụ trợ g úp xã  ộ    uyên 

ng   p  T       n đồng  ộ v  to n    n     g ả  p  p p  t tr ển t an  n ên, 

 ìn  đẳng g    vì s  t ến  ộ  ủa p ụ nữ  G ảm  ần k oảng      g    trên     

lĩn  v     ín  trị, k n  tế, văn  o , xã  ộ  v  g a đìn   T       n đầy đủ quyền 

trẻ em, tạo mô  tr ờng l n  mạn , t uận lợ  để trẻ em đ ợ  p  t tr ển to n    n 

về t ể   ất, trí tu , t n  t ần, đạo đứ  v  mố  quan    xã  ộ   Tăng   ờng g  o 

 ụ  k ến t ứ , kỹ năng  ảo v  trẻ em, k ểm so t tìn   ìn  ta  nạn,  ạo l   trẻ 

em   ến năm 2030, g ảm tỉ suất tử vong trẻ em      5 tuổ  xuống  òn 15‰, 

     1 tuổ  xuống  òn 10‰   ảo v ,   ăm só  v  p  t  uy va  trò ng ờ   ao 

tuổ ; k uyến k í   ng ờ   ao tuổ  t am g a      oạt động k n  tế, xã  ộ ; tí   

   ,   ủ động xây   ng mô  tr ờng t ân t   n v   ng ờ   ao tuổ ;  ảo đảm 

100% ng ờ   ao tuổ   ó t ẻ  ảo   ểm y tế, đ ợ  quản lý sứ  k oẻ, k  m,   ữa 

  n ,   ăm só  tạ  g a đìn ,  ộng đồng,    sở   ăm só  tập trung  

T       n tốt mụ  t êu đo n kết tôn g  o, đạ  đo n kết to n  ân tộ    ảo 

đảm quyền t   o tín ng ỡng, tôn g  o  ủa mọ  ng ờ  t eo quy địn   ủa p  p 

luật  P  t  uy g   trị văn  o , đạo đứ  tốt đẹp  ủa tôn g  o v o g ữ gìn v  nâng 

 ao đạo đứ  truyền t ống xã  ộ , xây   ng đờ  sống văn  o  ở     k u  ân   , 

góp p ần ngăn   ặn     t  nạn xã  ộ    

 ảo đảm  ông k a , m n   ạ   t ông t n v   ảo đảm quyền đ ợ  t ông 

t n v      ộ  t ếp  ận t ông t n  ủa n ân  ân, đặ     t ở     vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng   o  ân tộ  t  ểu số  Nâng  ao   ất l ợng,  ảo đảm an n n , an 

to n    t ống t ông t n,   o   í, Internet, xuất  ản; tăng   ờng năng l   quản 

lý không g an mạng  T       n đồng  ộ     g ả  p  p p òng,   ống t  nạn xã 

 ộ ; k ểm so t ma tuý, mạ   âm;  ỗ trợ ng ờ  sau  a  ng   n ma tuý, mạ   âm 

v  nạn n ân  ị  uôn   n ng ờ  trở về  o  n ập  ộng đồng  Xây   ng        

quan   o   í, tổ  ợp truyền t ông   ủ l   đủ mạn  để t       n tốt   ứ  năng 

t ông t n tuyên truyền t  ết yếu, l m   ủ mặt trận t ông t n  Tăng   ờng t ông 

t n đố  ngoạ   P ấn đấu đến năm 2030, mạng    động 5G p ủ sóng to n quố , 

mọ  ng ờ   ân đ ợ  truy  ập Internet  ăng t ông rộng cáp quang v       p í 

t ấp, tỉ l   ân số  ó t   k oản t an  to n đ  n tử trên 80%  
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7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai 

Quản lý   ặt   ẽ v  nâng  ao    u quả sử  ụng     nguồn l   t   

nguyên, n ất l  đất, n   , k o ng sản, t eo nguyên tắ  t ị tr ờng   ẩy nhanh 

 o n t   n    t ống p  p luật,      ế,   ín  s     ảo đảm đồng  ộ, m n  

 ạ       yếu tố t ị tr ờng để  ó k ả năng vốn  o      nguồn l   t   nguyên, 

p ân  ổ  ợp lý v  sử  ụng  ó    u quả  P  t tr ển t ị tr ờng, đẩy mạn  

t   ng mạ   o  quyền sử  ụng đất, tăng   ờng đăng ký quyền sử  ụng đất v  

 p  ụng địn  g   đất t eo t ị tr ờng  ảo đảm  ông k a , m n   ạ     ảo đảm 

an ninh và ngăn   ặn suy g ảm t   nguyên n   ; tăng   ờng tí   n   , đ ều 

t ết, quản lý, k a  t   , sử  ụng t ết k  m v     u quả nguồn n    p ụ  vụ 

p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  v  đờ  sống n ân  ân   ẩy mạn   ợp t   v       

quố  g a t  ợng nguồn v      tổ   ứ  quố  tế trong v     ảo v  v  sử  ụng có 

   u quả t   nguyên n    ở l u v        òng sông xuyên   ên g   , n ất l  

sông Mê Công và Sông Hồng. P ấn đấu đạt đ ợ        ỉ t êu về sử  ụng    u 

quả t   nguyên, t   sử  ụng, t     ế   ất t ả  t  ng đ  ng v       n     ẫn 

đầu trong k ố  ASEAN   

 G ả  quyết      o  mố  quan    g ữa p  t tr ển k n  tế v    ảo v  mô  

tr ờng  T       n ng  êm v  nâng  ao   ất l ợng đ n  g   t   động mô  

tr ờng, mô  tr ờng    ến l ợ   K ểm so t an to n, xử lý  ứt đ ểm ô n  ễm 

mô  tr ờng  o  ậu quả    ến tran   Tăng   ờng g  m s t,  ông k a  đầy đủ, 

kịp t ờ  t ông t n v  nâng  ao   ất l ợng mô  tr ờng k ông k í ở     đô t ị, 

k u v   đông  ân      ả  t   n rõ r t tìn  trạng ô n  ễm mô  tr ờng ở     

 ụm  ông ng   p, l ng ng ề, l u v   sông, k u v   nông t ôn   

P òng ngừa, k ểm so t     nguồn gây ô n  ễm mô  tr ờng  Xử lý  ứt 

đ ểm        sở gây ô n  ễm mô  tr ờng ng  êm trọng  K ểm so t tốt     t   

động đến mô  tr ờng  ủa         n k a  t    t   nguyên,   ủ động p  t    n 

v  xử lý ng  êm     v  p ạm gây ô n  ễm mô  tr ờng (đặ     t quan tâm đến 

n ững     n l n,  ông ng   p ứ  tạp v   ó nguy    ô n  ễm mô  tr ờng  ao)  

Ngăn   ặn suy t o  , tố   u  o      mụ  đí   sử  ụng đất nông ng   p   ảo 

v , p  t tr ển v  tăng độ   e p ủ rừng, n ất l  rừng đầu nguồn,     k u  ảo 

tồn t  ên n  ên, đa  ạng s n   ọ    ến năm 2030,    n tí       k u  ảo tồn 

t  ên n  ên trên  ạn đạt 3 tr  u  a  Tăng   ờng v  t    t   ng  êm   ế t   xử 

p ạt v  p ạm về mô  tr ờng  T       n nguyên tắ  đố  t ợng gây ô n  ễm mô  

tr ờng p ả  trả     p í để xử lý, k ắ  p ụ   ậu quả,  ả  tạo v  p ụ   ồ  mô  
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tr ờng; đố  t ợng đ ợ    ởng lợ  từ t   nguyên, mô  tr ờng p ả   ó ng ĩa vụ 

đóng góp để đầu t  trở lạ    o  ảo v  mô  tr ờng   

  ủ động g  m s t, ứng p ó  ó    u quả v     ến đổ  k í  ậu; p  t tr ển 

k n  tế xan , ít   ất t ả , g ảm n ẹ p  t t ả  k í n   kín , các- on t ấp; 

k uyến k í   p  t tr ển mô  ìn  k n  tế tuần  o n để sử  ụng tổng  ợp v  

   u quả đầu ra  ủa qu  trìn  sản xuất  Nâng  ao tín    ống   ịu v  k ả năng 

t í   ứng v     ến đổ  k í  ậu  ủa    t ống kết  ấu  ạ tầng v   ủa nền k n  tế; 

t       n     g ả  p  p t ông m n  để t í   ứng trong nông ng   p, t uỷ sản 

v  p  t tr ển rừng  G ảm t  ểu n ững rủ  ro  o   ến đổ  k í  ậu gây ra, n ất l  

k ô  ạn tạ  Tây Nguyên, Nam Trung  ộ, xâm n ập mặn, sạt lở tạ  đồng  ằng 

sông  ửu Long  

 ến năm 2030,     ản đạt     mụ  t êu p  t tr ển  ền vững (SDGs) về 

t   nguyên, mô  tr ờng v  ứng p ó v     ến đổ  k í  ậu  Tỉ l     sở gây ô 

n  ễm mô  tr ờng ng  êm trọng đ ợ  xử lý đạt 100%; tỉ l    ất t ả  nguy  ạ  

đ ợ  t êu  uỷ, xử lý đạt 98%, trong đó r êng tỉ l    ất t ả  y tế đ ợ  xử lý đạt 

100%; tỉ l  k u  ông ng   p, k u   ế xuất đã đ  v o  oạt động  ó n   m y xử 

lý n    t ả  tập trung đạt t êu   uẩn mô  tr ờng đạt 100%; tỉ l  t   sử  ụng, t   

  ế   ất t ả  rắn s n   oạt đạt trên 65%. 

8. Củng cố, tăng cƣờng quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ 

gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 

 ủng  ố, tăng   ờng t ế trận quố  p òng to n  ân gắn v   t ế trận an 

n n  n ân  ân vững   ắ ; t ếp tụ  xây   ng Quân độ  n ân  ân,  ông an n ân 

 ân      mạng,   ín  quy, t n  n u , từng         n đạ ,  u t ên    n đạ   o  

một số quân   ủng,   n    ủng, l   l ợng: Hả  quân, p òng k ông - không 

quân, tác chiến đ  n tử, tr n  s t kỹ t uật,  ản  s t   ển, tìn    o,    yếu, an 

n n ,  ản  s t    động, kỹ t uật ng   p vụ, an n n  mạng v  đấu tran  p òng, 

  ống tộ  p ạm  ông ng    ao…; vững mạn  về   ín  trị, nâng  ao   ất 

l ợng tổng  ợp v  sứ  mạn     ến đấu, tuy t đố  trung t  n  v   Tổ quố , v   

 ảng, N   n    v  n ân  ân, đ p ứng yêu  ầu n   m vụ trong mọ  tìn  

 uống  Tí      ,   ủ động xây   ng kế  oạ  , p   ng  n t      ến, nâng  ao 

trìn  độ, k ả năng sẵn s ng    ến đấu  ảo v  vững   ắ  độ  lập,   ủ quyền, 

t ống n ất, to n vẹn lãn  t ổ v  g ữ vững ổn địn    ín  trị, an n n  quố  g a, 

trật t , an to n xã  ộ , g ữ vững   ủ quyền số quố  g a trên k ông g an mạng 

trong mọ  tìn   uống. Xây   ng l   l ợng     ị động v ên  ùng  ậu,   ất 

l ợng tổng  ợp ng y   ng  ao; xây   ng  ân quân t  v  vững mạn  v  rộng 
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k ắp,  o  trọng l   l ợng  ân quân t  v    ển v   ân quân t  v  ở     địa 

p   ng trọng đ ểm  

Kết  ợp   ặt   ẽ p  t tr ển k n  tế, văn  o , xã  ộ  v    ủng  ố, tăng 

  ờng quố  p òng, an n n  trên từng vùng lãn  t ổ, trên     địa   n    ến 

l ợ ,   ên g   ,   ển, đảo, k u k n  tế trọng đ ểm  T       n     ng trìn , kế 

 oạ   p  t tr ển k n  tế   ển v  vùng ven   ển gắn v    ảo đảm quố  p òng, an 

ninh, tăng   ờng xây   ng     k u k n  tế   ển, xây   ng         ng trìn   ỗ 

trợ ng   ân   m   ển, đ n   ắt xa  ờ, tạo đ ều k  n   o v    p òng t ủ,  ảo 

v , k ểm so t v  l m   ủ vùng   ển. T       n tốt  ông t   g  o  ụ  quố  

p òng, an n n , nâng  ao n ận t ứ , tr    n   m,   n  động  ủa to n  ân đố  

v   n   m vụ  ảo v  Tổ quố ,  ủng  ố quố  p òng, an n n   K a  t    mọ  

nguồn l  , t ềm năng, t ế mạn  để xây   ng t ềm l   quố  p òng, an n n  gắn 

v   p  t tr ển k n  tế, văn  o , xã  ộ    ổ sung nộ   ung quố  p òng, an n n  

trong quy  oạ       vùng, m ền  ó tầm quan trọng    ến l ợ  đố  v   quố  

p òng, an n n   Quy  oạ   tổng t ể  ố trí quố  p òng kết  ợp v   k n  tế - xã 

 ộ   Xây   ng     tỉn , t  n  p ố tr   t uộ  Trung   ng, p òng t ủ quân k u 

t  n  k u v   p òng t ủ vững   ắ , đ p ứng yêu  ầu  ảo v  Tổ quố  trong 

tìn   ìn  m      ều   ỉn ,  ổ sung, xây   ng     k u k n  tế - quố  p òng 

p ù  ợp v      ến l ợ , đề  n về quố  p òng, an n n , tạo sứ  mạn  tổng  ợp 

g ữ vững ổn địn    ín  trị - xã  ộ ;  ảo v  vững   ắ  độ  lập,   ủ quyền, 

t ống n ất, to n vẹn lãn  t ổ  ủa Tổ quố ;  ảo v  lợ  í   quố  g a -  ân tộ ; 

góp p ần gìn g ữ mô  tr ờng  o   ìn , ổn địn    o p  t tr ển đất n     

 ẩy mạn  p  t tr ển  ông ng   p quố  p òng, an n n  t eo    ng 

l ỡng  ụng, ng y   ng    n đạ ,  ó trìn  độ k oa  ọ  -  ông ng    ao, l   ộ 

p ận quan trọng v  trở t  n  mũ  n ọn  ủa  ông ng   p quố  g a,   ế tạo 

đ ợ  một số loạ  vũ k í  ó ý ng ĩa    ến l ợ , từng       ảo đảm vũ k í, 

trang  ị   o l   l ợng vũ trang  T ếp tụ  đầu t  xây   ng    sở vật   ất, 

p   ng t  n, trang  ị   o  ông t   quố  p òng, an n n ; xây   ng đồng  ộ    

t ống tổ   ứ  p òng t ủ  ân s , sẵn s ng ứng p ó    u quả v       t     t ứ  

an n n  truyền t ống v  p   truyền t ống,  ảo đảm p òng,   ống, k ắ  p ụ  

 ậu quả t  ên ta , t ảm  oạ v   ậu quả    ến tran ; tăng   ờng  ông t   

p òng,   ống    y nổ v  tìm k ếm  ứu  ộ,  ứu nạn  

 ủng  ố k ố  đạ  đo n kết to n  ân tộ    a v o  ân, t       n tốt  ông 

t   vận động quần   úng tạo nền tảng xây   ng "t ế trận lòng  ân" gắn v   

xây   ng t ế trận quố  p òng to n  ân, t ế trận an n n  n ân  ân vững   ắ ; 

t  ết lập t ế trận an n n  l ên  o n  ên trong v    ên ngo     ên g    quố  g a 

v  trên k ông g an mạng  T  ờng xuyên  ản  g   , nắm   ắ , đ n  g  ,    
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  o s t, đúng tìn   ìn , n ất l  n ững vấn đề p ứ  tạp nảy s n ;   ủ động 

t am m u, đề xuất v    ảng, N   n     ó đố  s    p ù  ợp, xử lý kịp t ờ , 

 ó    u quả     tìn   uống  Tí       p òng ngừa,   ủ động đấu tran  l m t ất 

 ạ  mọ  âm m u,   n  động   ống p    ủa     t ế l   t ù đị  , p ản động v  

    loạ  tộ  p ạm; ngăn   ặn âm m u  ạo loạn, k ủng  ố, p    oạ ; g ữ vững 

t ế   ủ động    ến l ợ ,  ảo đảm an n n , trật t , k ông để  ị động,  ất ngờ 

trong mọ  tìn   uống   

  ủ động đấu tran  p òng ngừa, ngăn   ặn n ững   ểu    n "t    ễn 

  ến", "t    uyển  o " trong nộ   ộ;  ảo đảm an n n  k n  tế, an ninh thông 

t n truyền t ông, an n n  mạng v  an n n  xã  ộ   Xử lý      o      vấn đề 

 ân tộ , tôn g  o,  ứ  xú  xã  ộ , k ông để xảy ra     "đ ểm nóng"  Kịp t ờ  

p  t    n,   ủ động xử lý  ó    u quả     vụ v    p ứ  tạp về an n n , trật t , 

gây  ứ  xú  trong    luận,  ủng  ố n ềm t n  ủa n ân  ân  

Kịp t ờ  đấu tran  trấn  p    u quả     loạ  tộ  p ạm, n ất l  tộ  p ạm 

 ó tổ   ứ , xuyên quố  g a, tộ  p ạm sử  ụng  ông ng    ao,      ăng n óm 

tộ  p ạm ma tuý,  ó vũ trang,  ảo đảm an n n    ín  trị, trật t , an to n xã 

 ộ ; p ấn đấu g ảm ta  nạn g ao t ông trên  ả 3 t êu   í.  

Tăng   ờng  ợp t   quố  tế về quố  p òng, an n n , t       n tốt n   m 

vụ t am g a gìn g ữ  o   ìn   ủa L ên  ợp quố     ủ động p ố   ợp v       

quố  g a  ảo v  lợ  í   quố  g a -  ân tộ ; xử lý     vấn đề an n n  p   truyền 

t ống, tạo v n  đa  an n n   ảo v  Tổ quố  từ s m, từ xa  T ếp tụ   o n t   n 

  ín  s   , p  p luật về quố  p òng, an n n  p ù  ợp v    ộ  n ập quố  tế 

v  yêu  ầu n   m vụ  ảo v  Tổ quố  trong tìn   ìn  m    

9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín 

của Việt Nam trên trƣờng quốc tế  

T ếp tụ    ủ động, tí       đẩy mạn   ông t   đố  ngoạ ,  ảo  ộ  ông 

 ân; tận  ụng tố  đa         ộ  từ qu  trìn   ộ  n ập mang lạ , n ất l         p 

địn  t   ng mạ  t   o đã ký kết;   ú trọng nâng  ao năng l    ộ  n ập, g ả  

quyết tran    ấp t   ng mạ  v  đầu t  quố  tế   

K ên trì, k ên địn  đ ờng lố  độ  lập, t    ủ, đa p   ng  o , đa  ạng 

 o  quan   ; nâng  ao k ả năng t í   ứng năng động v  l n   oạt xử lý hài 

 o  lợ  í   quố  g a v   quan tâm   ung, tuỳ t eo đố  t ợng, vấn đề, t ờ  

đ ểm, p ù  ợp v   luật p  p quố  tế v  nguyên tắ  ứng xử tạ  k u v  , trên 

t n  t ần lợ  í   quố  g a -  ân tộ  l  trên  ết  
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Nâng  ao    u quả  ông t   đố  ngoạ , gắn   ặt v      ủ động, tí       

 ộ  n ập quố  tế v   tăng   ờng năng l   t ể   ế đồng  ộ,    n đạ    ẩy mạn  

và nâng tầm đố  ngoạ  đa p   ng, kết  ợp   ặt   ẽ v   đố  ngoạ  song p   ng, 

t       n tốt các trọng trách quố  tế, n ất là trong ASEAN, Liên  ợp quố  và 

các khuôn k ổ  ợp tác ở Châu Á - Thái Bình D  ng. Duy trì hoà bình, an ninh, 

an toàn t  do hàng  ả , hàng không ở   ển  ông; g ả  quyết các tranh   ấp 

 ằng    n pháp hoà bình trên    sở luật pháp quố  tế, Công     Liên  ợp quố  

về Luật   ển năm 1982.  

Nâng cao mức độ và chất l ợng hội nhập quốc tế để mở rộng thị tr ờng, 

tranh thủ nguồn vốn, công ngh , kiến thức và kỹ năng quản lý; nâng cao năng 

l c cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghi p và sản phẩm; thúc đẩy phát 

triển các ngành công nghi p trong n  c, xác lập vị trí cao   n trong chuỗi giá 

trị toàn cầu; đóng góp tích c c vào quá trình đổi m i mô hình tăng tr ởng,    

cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghi p hoá, hi n đại hoá đất n  c, thu hẹp 

khoảng cách phát triển so v i các n  c phát triển   n trong khu v c và thế gi i. 

Th c hi n nghiêm các cam kết quốc tế và các hi p định t   ng mại đã 

ký kết. Nâng cao năng l c hội nhập và mức độ   ởng lợi từ hội nhập, có đóng 

góp xứng đ ng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo v  môi tr ờng 

khu v c và thế gi i.  

Xây   ng nền ngoạ  g ao k n  tế p ụ  vụ p  t tr ển, lấy ng ờ   ân, địa 

p   ng v   oan  ng   p l m trung tâm p ụ  vụ   ảo v  lợ  ích chính đ ng 

 ủa Nhà n   , doanh ng   p và ng ờ  dân V  t Nam trong các tranh   ấp 

kinh tế, t   ng mạ  và đầu t  quố  tế  

Tăng   ờng v  nâng  ao    u quả ứng  ụng  ông ng   truyền t ông 

m  , mạng xã  ộ  trong t ông t n đố  ngoạ  v  đấu tran     luận  

10. Tiếp tục xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến 

tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách 

hành chính 

T ếp tụ  xây   ng,  o n t   n N   n    p  p quyền xã  ộ    ủ ng ĩa, 

nâng  ao năng l  ,    u quả quản lý, đ ều   n  v  năng l   k ến tạo p  t 

tr ển  X   địn  rõ va  trò, vị trí,   ứ  năng, n   m vụ v  quyền  ạn  ủa        

quan n   n   , t       n tốt   ứ  năng  ủa N   n   , g ả  quyết đúng đắn 

mố  quan    g ữa N   n    v   t ị tr ờng   ẩy mạn  v     o n t   n p  p 

luật gắn v   nâng  ao    u l  ,    u quả tổ   ứ  t     n  p  p luật, xây   ng 
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đ ợ     t ống p  p luật t ống n ất, đồng  ộ, k ả t  ,  ông k a , m n   ạ  , 

ổn địn ,  ễ t ếp  ận v       p í tuân t ủ t ấp,  ó sứ   ạn  tran  quố  tế, lấy 

quyền v  lợ  í    ợp p  p  ủa ng ờ   ân l  trung tâm, t ú  đẩy đổ  m   s ng 

tạo,  ảo đảm yêu  ầu p  t tr ển  ền vững k n  tế, xã  ộ  v  quố  p òng, an 

n n  trong đ ều k  n m     

N   n    quản lý, đ ều   n  nền k n  tế  ằng p  p luật,    ến l ợ , quy 

 oạ  , kế  oạ   v       ông  ụ đ ều t ết trên    sở     quy luật t ị tr ờng  Tăng 

  ờng  ông t   g  m s t,   ủ động đ ều t ết, g ảm     t   động t êu      ủa 

t ị tr ờng, k ông  an t   p l m sa  l        quan    t ị tr ờng   

Nâng  ao năng l   tổ   ứ  t       n  ó    u quả    t ống p  p luật, t ể 

  ế v        ín  s    p  t tr ển k n  tế, xã  ộ   Chú trọng quản lý p  t tr ển 

xã  ộ ; t       n ng y   ng tốt   n an s n  xã  ộ  v  p ú  lợ  xã  ộ ,  ảo v  

v  trợ g úp     đố  t ợng  ễ  ị tổn t   ng trong nền k n  tế t ị tr ờng   ảo 

đảm ổn địn  k n  tế vĩ mô v  an n n  k n  tế  T       n tốt   ứ  năng quản 

lý, p  t tr ển mạn  nguồn n ân l   v     t ống kết  ấu  ạ tầng k n  tế, xã  ộ  

đ p ứng yêu  ầu p  t tr ển  Quản lý v  sử  ụng    u quả t   sản quố  g a, t    

   n tốt   ứ  năng   ủ sở  ữu đố  v    oan  ng   p n   n     Ho n t   n    

t ống     đ n vị s  ng   p  ông lập t eo    ng t n  gọn,  ó     ấu  ợp lý,  ó 

năng l   t    ủ, quản trị t ên t ến,  oạt động    u l  ,    u quả;  ung ứng  ị   

vụ s  ng   p  ông     ản, t  ết yếu  ó   ất l ợng ng y   ng  ao   ẩy mạn  

v      uyển g ao quyền t    ủ, t    ịu tr    n   m đố  v       đ n vị s  

ng   p  ông lập  P  t tr ển t ị tr ờng  ị   vụ s  ng   p  ông v  t u  út mạn  

mẽ     loạ   ìn  k n  tế t am g a  ung  ấp  ị   vụ  ông; k ểm so t độ  quyền 

v   ảo v  ng ờ  sử  ụng   

Tập trung xây   ng nền   n    ín  n   n    trong sạ  , vững mạn , 

 ảo đảm  ông k a , m n   ạ  , quản lý t ống n ất, t ông suốt,    u l  ,    u 

quả  T       n     ng trìn  tổng t ể  ả         n    ín  v     n đạ   o  nền 

  n    ín  quố  g a  Ho n t   n tổ   ứ   ộ m y   ín  quyền      ấp    ín  

p ủ tập trung v o quản lý vĩ mô, nâng  ao   ất l ợng xây   ng t ể   ế,    ến 

l ợ , quy  oạ  , kế  oạ    Tăng   ờng năng l        o v  k ả năng p ản ứng 

  ín  s    trong đ ều k  n k n  tế t ị tr ờng v   ộ  n ập quố  tế   ẩy mạn  

v   o n t   n      ế p ân  ấp, p ân quyền, uỷ quyền,  ảo đảm quản lý t ống 

n ất,    u l  ,    u quả  oạt động; đồng t ờ  p  t  uy tín    ủ động, s ng tạo, 

đề  ao t n  t ần tr    n   m  ủa từng  ấp, từng ng n  gắn v        ế k ểm 

so t quyền l    Mở rộng  ân   ủ đ  đô  v   tăng   ờng kỷ luật, kỷ    ng  



thangtai lieu-duthaobaocaotongketkinhte.doc 
 

72 

Xây   ng     t  ết   ế t  p  p    n đạ , trong sạ  ,    u l  ,    u quả, 

 ân   ủ, ng  êm m n ,  ễ t ếp  ận,  ảo v  p  p luật,  ông lý,  ảo v    ế độ 

xã  ộ    ủ ng ĩa, lợ  í    ủa N   n   , quyền v  lợ  í    ợp p  p  ủa    

quan, tổ   ứ  v     n ân  Tăng   ờng năng l   t ếp  ận p  p luật  ủa ng ờ  

 ân v   oan  ng   p  P  t tr ển  oạt động  ị   vụ p  p lý v      t  ết   ế g ả  

quyết tran    ấp ngo   to   n  Nâng  ao    u quả v  rút ngắn t ờ  g an g ả  

quyết tran    ấp, t     n   n trong lĩn  v    ân s , đầu t , k n   oan , 

t   ng mạ  v   ảo v  ng ờ  t êu  ùng   

Xây   ng độ  ngũ   n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ   ó tín    uyên ng   p 

 ao,  ó năng l   s ng tạo   a trên      ế  ạn  tran  về tuyển  ụng,   ế độ 

đã  ngộ v  đề  ạt;  ó p ẩm   ất đạo đứ  tốt v   ản lĩn    ín  trị vững v ng  

Quy địn  rõ v  đề  ao tr    n   m  ủa ng ờ  đứng đầu;  ó      ế k uyến 

khích, k     ậy t n  t ần  ống   ến vì đất n   , tạo động l   v   p l   để mọ  

  n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ   o n t  n  tốt n ất n   m vụ đ ợ  g ao, tận tụy 

p ụ  vụ n ân  ân;  ó      ế  ảo v    n  ộ đổ  m  , s ng tạo,   m ng ĩ,   m 

l m,   m đột p  ,   m   ịu tr    n   m vì lợ  í     ung   ả           ản   ế 

độ t ền l  ng  ủa   n  ộ,  ông   ứ , v ên   ứ   T       n k ên trì, k ên quyết, 

 ó    u quả  uộ  đấu tran  p òng,   ống t am n ũng, t      n  t ết k  m, 

  ống lãng p í  Nâng  ao    u quả  ông t   g  m s t, t an  tra, k ểm tra, l m 

tốt   ứ  năng  ỗ trợ, t ú  đẩy p  t tr ển  K ông  ìn  s   o      mố  quan    

k n  tế, hành chính,  ân s   Phát huy đúng vai trò g  m s t, p ản    n xã  ộ , 

     ìn  t ứ  t  quản  ủa  ộng đồng,     p   ng t ứ   o  g ả   ấp    sở  

T ếp tụ  p  t  uy va  trò  ủa Mặt trận Tổ quố ,     tổ   ứ    ín  trị - xã  ộ , 

    đo n t ể n ân  ân v         quan t ông t n đạ    úng trong v    p  t 

h  n, đấu tran  p òng,   ống t am n ũng, lãng p í  

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

T       n t ắng lợ     ến l ợ  p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  2021 - 2030 là 

n   m vụ trọng tâm  ủa to n  ảng, to n  ân, to n quân,  ủa      ấp,     

ng n  từ Trung   ng đến    sở  P ả  tập trung l m tốt     v    sau đây:  

1.      ấp uỷ đảng,     đảng đo n,  an   n s  đảng   ỉ đạo qu n tr  t 

sâu sắ  nộ   ung    ến l ợ  trong to n  ảng, to n  ân, to n quân,      ấp, 

    ng n  v  tăng   ờng s  lãn  đạo, tạo s  t ống n ất  ả về n ận t ứ  v  

hàn  động trong v    tr ển k a  t       n  ó    u quả    ến l ợ   

2.  ảng đo n Quố   ộ    ỉ đạo v    xây   ng,  o n   ỉn     t ống 

p  p luật v  g  m s t v    t       n    ến l ợ   
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3.  an   n s  đảng   ín  p ủ   ỉ đạo xây   ng v  tổ   ứ  t       n 

    ng trìn    n  động,        ến l ợ , quy  oạ  , kế  oạ    ảo đảm p  t 

 uy lợ  t ế v  sử  ụng  ó    u quả mọ  nguồn l    ủa đất n       ỉ đạo tổ 

  ứ  t       n  ó    u quả     đột p      ến l ợ , qu  trìn      ấu lạ  nền 

k n  tế,   uyển đổ  mô  ìn  tăng tr ởng, kế  oạ   p  t tr ển k n  tế - xã  ộ  

5 năm,  ằng năm v          ng trìn  quố  g a  Xây   ng      ế v  đ a v o 

nền nếp v    t  ờng xuyên t eo  õ , k ểm tra, g  m s t, đ n  g   tìn   ìn  

t       n    ến l ợ   

4. Trong qu  trìn  tổ   ứ  t       n    ến l ợ , k   xuất    n n ững 

vấn đề  ần đổ  m   m     a  ó   ủ tr  ng,  an   ấp   n  Trung   ng,  ộ 

  ín  trị quyết địn  v    t       n t í đ ểm  

5. P  t  uy va  trò  ủa Mặt trận Tổ quố  V  t Nam,     tổ   ứ    ín  

trị - xã  ộ ; xây   ng      ế để p  t  uy va  trò  ủa n ân  ân trong v    t    

   n v  g  m s t t       n    ến l ợ   
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